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GIỚI THIỆU VỀ MÔ ĐUN  

Vị trí, ý nghĩa, vai trò mô đun 

Học viên của các trƣờng cao đẳng kỹ thuật cũngg nhƣ sinh viên tại các 

Trƣờng đại học liên quan đến lĩnh vực chế biến dầu khí thƣờng đƣợc đào tạo kỹ 

về các công nghệ điển hình và sự hoạt động của từng phân xƣởng này một cách 

đơn lẻ. Sự hoạt động của các phân xƣởng công nghệ trong mối quan chung với 

các phân xƣởng công nghệ khác cũngg nhƣ trong mối quan hệ với các phân 

xƣởng năng lƣợng, phụ trợ, công trình ngoại vi, công trình chung,... chƣa đƣợc 

đề cập nhiều trong chƣơng trình dạy và học. Do vậy học viên sau khi ra trƣờng 

khi tham gia phát triển các Dự án chế biến dầu khí hoặc làm việc trong cơ sở 

công nghiệp chế biến dầu khí thƣờng bỡ ngỡ và mất nhiều thời gian tìm hiểu tiếp 

cận thực tế.  

Mô đun này nhằm gắn kết sự hiểu biết của học viên thu nhận đƣợc từ các 

môn học công nghệ phân xƣởng đơn lẻ đặt chúng trong mối quan hệ tổng thể 

của Nhà máy trong thực tế. 

Mục tiêu của mô đun 

Học xong mô đun này học viên có đủ năng lực: 

- Mô tả đƣợc một số sơ đồ công nghệ điển hình nhà máy lọc dầu hiện đại. 

- Mô tả đƣợc tổng thể quá trình hoạt động của nhà máy để hỗ trợ cho việc 

vận hành các phân xƣởng riêng biệt sau này cũngg nhƣ công tác phối 

hợp vận hành giữa các phân xƣởng có liên quan. 

- Mô tả đƣợc vai trò và hoạt động của các hệ thống năng lƣợng, phụ trợ, 

công trình ngoại vi của nhà máy. 

- Mô tả đƣợc mối quan hệ giữa các phân xƣởng công nghệ trong sơ đồ 

công nghệ với nhau và với phân xƣởng, hệ thống năng lƣợng, phụ trợ, 

ngoại vi,... của nhà máy. 

Mục tiêu thực hiện của mô đun 

Học xong mô đun này, học viên có khả năng: 
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- Mô tả đƣợc sơ đồ khối cấu hình công nghệ điển hình của một nhà máy 

lọc dầu, mối quan hệ giữa các phân xƣởng. 

- Mô tả đƣợc sơ đồ và quá trình hoạt động của hệ thống năng lƣợng, phụ 

trợ: Hệ thống phát điện, hệ thống sản xuất và phân phối hơi, khí nén điều 

khiển, hệ thống khí nhiên liệu, hệ thống dầu nhiên liệu, hệ thống nƣớc 

(nƣớc làm mát,...). 

- Mô tả đƣợc sơ đồ và quá trình hoạt động của hệ thống công trình ngoại 

vi: Hệ thống nhập dầu thô, hệ thống bể chứa dầu thô, bể chứa sản phẩm, 

các bể chứa trung gian, hệ thống xuất sản phẩm và hệ thống thu gom xử 

lý nƣớc thải. 

- Trình bày đƣợc nguyên lý hoạt động của các sơ đồ nhà máy tƣơng tự. 

- Trình bày đƣợc nguyên lý điều khiển nhà máy, các hệ thống điều khiển 

và đảm bảo an toàn chính trong nhà máy. 

Nội dung chính của mô đun 

1. Một số sơ đồ công nghệ điển hình nhà máy lọc dầu. 

2. Hệ thống nhập dầu thô và bể chứa dầu thô. 

3. Sơ đồ và quá trình hoạt động của hệ thống năng lƣợng, phụ trợ 

4. Sơ đồ và hoạt động hệ thống công trình ngoại vi. 

5. Điều khiển hoạt động của nhà máy 
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CÁC HìNH THỨC HỌC TẬP CHÍNH TRONG MÔ ĐUN 

1. Học trên lớp về sơ đồ công nghệ điển hinh nhà máy lọc hóa dầu, hệ thống 

nhập dầu thô, sơ đồ và hoạt động hệ thống năng lƣợng phụ trợ, sơ đồ và 

hoạt động của hệ thống công trình ngoại vi và hệ thống đo lƣờng, điều 

khiển tự động nhà máy. 

2. Tự nghiên cứu các tài liệu liên quan đến các phân xƣởng công nghệ, năng 

lƣợng phụ trợ. 

3. Thăm quan, thực tập các cơ sở chế biến dầu khí. 
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Sơ đồ quan hệ theo trình tự học nghề 

An toµn 

lao ®éng

Kü thuËt

phßng 

thÝ nghiÖm

ThÝ nghiªm  

chuyªn 

ngµnh

B¶o d-

ì ng 

thiÕt bÞ

Chuyªn ®Ò 

dù phßng

M«n chung 

ChÝnh 

trÞ

Ph¸p 

luËt

GDQP

GDTC

To¸n 

cao cÊp

Ngo¹ i 

ng÷

Tin häc

¶ nh h-

ëng 

gi¸n 

tiÕp

S¶n phÈm 

dÇu má

¡ n mßn 

kim lo¹ i

§ éng häc 

xóc t¸c

KiÕn thøc 

c¬ së nhãm 

nghÒ

KiÕn thøc 

c¬ së

nghÒ

VËn hµnh thiÕt bÞ chÕ 

biÕn dÇu khÝ

Kü thuËt

m«i trêng

¶ nh 

hëng 

gi¸n 

tiÕp

Thùc tËp tèt 

nghiÖp

Thùc hµnh 

trªn thiÕt bÞ 

m« pháng

Qu¸  tr×nh 

xö lý

Chng cÊt -

chÕ biÕn 

dÇu

Tån tr÷ vµ 

vËn chuyÓn 

x¨ng dÇu

M«n c¬ b¶n

Qu¸ tr×nh 

thiÕt bÞ

Hãa 

ph©n tÝch

Hãa 

v« c¬

Hãa 

h÷u c¬

Hãa 

lý

C¬ kü 

thuËt

VËt lý 

®¹ i c-

¬ng

QT 

doanh 

nghiÖp
Dông cô 

®o

Qu¸  tr×nh 

reforming

Qu¸  tr×nh 

Cracking

C«ng 

nghÖ chÕ 

biÕn khÝ

Thî p c¸c 

cÊu tö cho 

x¨ng

S¬ ®å c«ng nghÖ 

nhµ m¸y läc dÇu

KT ®iÖn
KT 

®iÖn tö

VÏ  kü 

thuËt

Hãa häc 

dÇu má & 

khÝ

Thùc tËp 

qu¸  tr×nh 

thiÕt bÞ

 

Ghi chú:   

Sơ đồ công nghệ và hoạt động của nhà máy lọc dầu điển hình là mô đun cơ sở của ngành hóa dầu. Mọi học viên phải học và đạt kết quả chấp 

nhận đƣợc đối với các bài kiểm tra đánh giá và thi kết thúc nhƣ đã đặt ra trong chƣơng trình đào tạo. 

Những học viên qua kiểm tra và thi mà không đạt phải thu xếp cho học lại những phần chƣa đạt ngay và phải đạt điểm chuẩn mới đƣợc phép học 

tiếp các mô đun/ môn học tiếp theo. Học viên, khi chuyển trƣờng, chuyển ngành, nếu đã học ở một cơ sở đào tạo khác rồi thì phải xuất trình giấy 

chứng nhận; Trong một số trƣờng hợp có thể vẫn phải qua sát hạch lại. 



 

YÊU CẦU VỀ ĐÁNH GIÁ HOÀN THÀNH MÔ ĐUN 

Về kiến thức 

- Mô tả đƣợc một số sơ đồ công nghệ điển hình Nhà máy lọc dầu hiện 

đại. 

- Mô tả đƣợc tổng thể  quá trình hoạt động của Nhà máy để hỗ trợ cho 

việc vận hành các Phân xƣởng riêng biệt sau này cũngg nhƣ công tác 

phối hợp vận hành giữa các Phân xƣởng có liên quan.. 

- Mô tả đƣợc vai trò và hoạt động của các hệ thống năng lƣợng, phụ trợ, 

công trình ngoại vi của Nhà máy. 

- Mô tả đƣợc mối quan hệ giữa các phân xƣởng công nghệ trong sơ đồ 

công nghệ với nhau và với chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các hệ 

thống năng lƣợng, phụ trợ, ngoại vi,.. của Nhà máy. 

Về kỹ năng: 

- Đọc và hiểu đƣợc bản vẽ sơ đồ nguyên lý của nhà máy. 

- Đọc và hiểu đƣợc sơ đồ nguyên lý của các phân xƣởng, Hệ thống 

chính trong nhà máy lọc hóa dầu cơ bản. 

- Mô tả đƣợc chức năng nhiệm vụ của từng phân xƣởng công nghệ, 

năng lƣợng phụ trợ và công trình ngoại vi trong nhà máy. 

- Mô tả đƣợc mối quan hệ giữa các phân xƣởng. 

Về thỏi độ 

- Nghiêm túc tham gia các buối học trên lớp. 

- Chủ động ôn lại kiến thức các môn hoc/mô đun đã đƣợc học trƣớc đây 

để phục vụ tốt cho việc tiếp thu mô đun này. 

- Tích cực tham khảo tìm hiểu các sơ đồ nhà máy phân tích sự hoạt động 

của từng hệ thống. 
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BÀI 1. MỘT SỐ SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH NHÀ MÁY LỌC DẦU 

Mã bài: HD M1 

Giới thiệu 

Sơ đồ công nghệ của Nhà máy lọc dầu hiện nay đi theo hai khuynh hƣớng:  

- Sản xuất ra các loại nhiên liệu phục vụ cho phƣơng tiện giao thông 

(LPG, nhiên liệu phản lực, xăng, dầu Diesel và dầu đốt lò). 

- Ngoài sản xuất ra các loại nhiên liệu phục vụ phƣơng tiện giao thông 

còn tập trung sản xuất ra các nguyên liệu phục vụ cho hóa dầu 

(propylene, BTX) hoặc xây dựng kèm theo các phân xƣởng hóa dầu 

nhƣ: polypropylene, sơ sợi tổng hợp (PET), LAB... 

Tùy theo nguồn nguyên liệu (dầu thô), đặc điểm thị trƣờng tiêu thụ, năng 

lực tài chính và trên hết là lợi nhuận đem lại, chủ đầu tƣ các công trình sẽ  

quyết định lựa chọn sơ đồ công nghệ cho Nhà máy. Sơ đồ công nghệ nhà máy 

ngoài khả năng sản xuất đƣợc sản phẩm có chất lƣợng đáp ứng đƣợc yêu cầu 

của thi trƣờng cần phải có khả năng linh hoạt trong vận hành nhằm đáp ứng 

đƣợc những yêu cầu ngày càng cao về chất lƣợng và những biến đổi thất 

thƣờng của nguyên liệu (dầu thô). 

Mục tiêu thực hiện 

Học xong bài học này học viên có đủ năng lực: 

- Mô tả đƣợc sơ đồ công nghệ điền hình của Nhà máy lọc dầu. 

- Nêu đƣợc sản phẩm chính của các sơ đồ công nghệ này. 

- Mô tả đƣợc mối quan hệ giữa các phân xƣởng trong sơ đồ. 

- Mô tả đƣợc các thành phần chính trong Nhà máy. 

Nội dung chính 

- Tổng thể hoạt động của một Nhà máy lọc dầu điển hình. 

- Các sơ đồ công nghệ lọc dầu điển hình. 

- Các thành phần chính trong Nhà máy. 

1.1. KHỏI QUÁT CHUNG  HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU 

Cũngg nhƣ bất kỳ quá trình sản xuất nào, quá trình chế biến dầu thô cũngg 

trải qua các công đoạn chính: nhập nguyên liệu, chế biến và xuất sản phẩm. 
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Tuy nhiên, nguyên liệu và sản phẩm của quá trình chế dầu khí có những đặc 

thù riêng (nguy cơ cháy nổ cao, tính chất lƣu biến đặc biệt,..) vì vậy, mà các 

hoạt động này có những đặc điểm rất riêng biệt so với các quá trình sản xuất 

khác. Quá trình hoạt động của Nhà máy lọc dầu từ khâu nhập nguyên liệu, chế 

biến tới xuất sản phẩm đƣợc mô tả khỏi quát trong hình H-1 A và H-1 B. 

1.1.1. Nhập và tàng trữ dầu thô 

Công việc đầu tiên của nhà máy lọc dầu là nhập dầu thô, tàng trữ trƣớc khi 

chế biến. Phần lớn các nhà máy lọc dầu đuợc xây dựng gần biển, do vậy, 

phƣơng tiện vận chyển dầu thô chủ yếu là sử dụng tàu dầu. Tùy theo điều kiện 

tự nhiên của cảng biển và điều kiện đầu tƣ mà tàu dầu sử dụng vận chuyển dầu 

thô cho nhà máy có tải trọng khác nhau. Việc sử dụng tàu dầu có tải trọng càng 

lớn càng cho phép giảm đƣợc chi phí vận chuyển, tuy nhiên, sẽ làm tăng chi 

phí đầu tƣ ban đầu cho hệ thống bể chứa và chi phí nạo vét luồng lạch. Căn cứ 

vào kết quả so sánh hiệu quả kinh tế mang lại, chủ đầu tƣ sẽ phải chọn phƣơng 

án tối ƣu cho việc lựa chọn tải trọng tàu vận chuyển dầu thô.  

 

Hình H-1 A  Khỏi quát hoạt động của Nhà máy lọc dầu 

Trong thực tế, các tàu dầu đƣợc sử dụng vận chuyển dầu thô cho nhà máy 

lọc dầu phổ biến trong khoảng từ 60.000 tấn đến 250.000 tấn. Cá biệt các tàu 

dầu có tải trọng 500.000 tấn đến 1 triệu tấn đƣợc sử dụng để vận chuyển dầu 

BẾN NHẬP DẦU THễ 
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thô tới các kho trung chuyển hoặc kho dự trữ quốc gia mà ít khi sử dụng cho 

các nhà máy lọc dầu. 

Do tải trọng các tàu dầu lớn nên bến nhập thƣờng xa bờ, vì vậy, dầu thô 

vận chuyển vào nhà máy thƣờng phải đặt ngầm dƣới biến. Hệ thống đƣờng 

ống nhập đƣợc thiết kế để đảm bảo vận chuyển đƣợc các loại dầu dự kiến sẽ 

sử dụng (đặc biệt là dầu thô có nhiệt độ đông đặc cao cần phải có giải pháp để 

chống quá trình đông đặc dầu thô trong lòng ống giữa các lần nhập). Dầu thô 

nhập từ tàu dầu đƣợc tàng trữ tại khu bể chứa. Các bể chứa dầu thô ngoài 

chức năng dự trữ nguyên liệu còn có nhiệm vụ tách một phẫn nƣớc lẫn trong 

dầu. Công suất chứa khu bể chứa dầu thô đƣợc thiết kế để đủ khả năng chứa 

đƣợc lƣợng dầu của tàu dầu lớn nhất cộng thêm một số ngày dự trữ vận hành 

thích hợp. Với các nhà máy đặt sâu trong đất liền gần má dầu hoặc tuyến ống 

dẫn dầu thì dầu thô đƣợc nhập trực tiếp từ tuyến ống dẫn dầu.  

1.1.2. Quá trình chế biến. 

Dầu thô sau khi đƣợc ổn định và tách sơ bộ nƣớc trong khu bể chứa đƣợc 

đƣa đi chế biến. Để nhận đƣợc các sản phẩm theo yêu cầu của thị trƣờng, dầu 

thô phải trải qua hàng loạt các công đoạn chế biến và xử lý. Công đoạn đầu tiên 

là tách dầu thô thành các phân đoạn, dầu thô đƣợc đƣa tới phân xƣởng chƣng 

cất ở áp suất khí quyển. Tại tháp chƣng cất này, dầu thô đƣợc tách thành các 

phân đoạn khác nhau và sau đó đƣa tới các phân xƣởng chế biến tiếp theo 

nhƣ: chƣng cất chân không, cracking xúc tác cặn, phân xƣởng reforming, phân 

xƣởng đồng phân hóa Naphtha nhẹ, alkyle hóa. Để đơn giản hóa, trong khuôn 

khổ của mô đun này chỉ mô tả quá trình chế biến dựa trên cấu hình công nghệ 

sử dụng phổ biến nhất hiện nay nhằm cung cấp khỏi quát về quá trình chế biến 

của nhà máy. Các kiến thức sâu về từng quá trình chế biến đƣợc trình bày 

trong các giáo trình của mô-đun/môn học khác của chƣơng trình đào tạo nghề 

vận hành thiết bị chế biến dầu khí. Quá trình chế biến đƣợc mô tả khỏi quát 

trong các mục dƣới đây. 

Thông thƣờng, dầu thô qua phân xƣởng chƣng cất ở áp suất thƣờng 

đƣợc phân tách thành các phân đoạn chính: LPG, Naphtha nhẹ, Naphtha nặng, 

Kerosene, phân đoạn diesel nhẹ (Light Gas Oil), phân đoạn diesel nặng (Heavy 

Gas Oil) và phân đoạn cặn chƣng cất khí quyển. Trong đó, một số phân đoạn 

đƣợc coi là sản phẩm hoặc là cấu tử pha trộn (phân đoạn Kerosene, Naphtha 

nhẹ, phân đoạn dầu diesel nhẹ và phân đoạn dầu Diesel nặng) mà không cần 

đƣa đi chế biến tiếp ngoại trừ việc đƣa qua các thiết bị xử lý để loại bá tạp chất 

(nhƣ lƣu hùynh, ni-tơ,...). Các phân đoạn khác thƣờng đƣợc đem chế biến tiếp 
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để thu đƣợc các sản phẩm có giá trị cao hơn. Một số hƣớng chế biến tiếp các 

phân đoạn dầu thô sau khi đƣợc tách ra từ phân xƣởng chƣng cất dầu thô là: 

- Khí hóa lỏng (LPG) đƣợc đƣa tới phân xƣởng thu gom và xử lý khí để 

sản xuất khí hóa lỏng hoặc nguyên liệu cho quá trình Alkyle hóa. 

- Naphtha nhẹ (Light Naphtha): Để nâng cao chất lƣợng xăng, trong các 

Nhà máy lọc dầu hiện nay, phân xƣởng đồng phân hóa naphtha nhẹ 

(Isomezation) đƣợc lắp đặt để đồng phân hóa naphtha nhẹ nhằm nâng 

cao chất lƣợng của xăng (tăng số Octane và giảm hàm lƣợng benzene 

trong xăng). Sản phẩm của phân xƣởng này (Isomerate) đƣợc đƣa tới 

bể chứa cấu tử pha xăng. Tuy nhiên, để naphtha nhẹ phù hợp cho quá 

trình đồng phân hóa thì trƣớc khi đƣa tới phân xƣởng Isome, phân 

đoạn naphtha nhẹ đƣợc xử lý bằng hydro để loại bá tạp chất. Nhằm 

nâng cao hiệu quả kinh tế và đơn giản cho quá trình vận hành, bảo 

dƣỡng, nếu trong Nhà máy lọc dầu có cả phân xƣởng Reforming và 

Isome thì toàn bộ phân đoạn Naphtha (cả Naphtha nặng và Naphtha 

nhẹ) sẽ đƣợc xử lý chung trong phân xƣởng xử lý hydro, sau đó mới 

tiến hành tách riêng ra hai phân đoạn làm nguyên liệu cho quá trình 

reforming và isome hóa. 

- Phân đoạn naphtha nặng (Heavy Naphtha): Với đa số các Nhà máy lọc 

dầu, để sản xuất xăng có chất lƣợng cao, phân xƣởng Reforming phải 

đƣợc lắp đặt để sản xuất cấu tử pha xăng có trị số Octane cao. 

Naphtha nặng trƣớc khi đƣa vào phân xƣởng Reforming đƣợc xử lý, 

làm sạch trong phân xƣởng xử lý Naphtha bằng hydro. Sản phẩm của 

phân xƣởng này (reformate) đƣợc đƣa tới bể chứa cấu tử pha trộn 

xăng hoặc đƣa tới phân xƣởng tách BTX để tách Benzene, Toluene, P-

Xylene làm nguyên liệu cho hóa dầu, phần còn lại đem đi pha trộn xăng. 

- Phân đoạn cặn chƣng cất: Cặn chƣng cất chiếm một tỷ tƣơng đối lớn 

so với nguyên liệu ban đầu (khoảng 50% khối lƣợng dầu thô), vì vậy, 

chế biến tiếp phân đoạn cặn là yêu cầu bắt buộc của các Nhà máy lọc 

dầu hiện nay để nâng cao hiệu quả kinh tế của Nhà máy. Tùy thuộc vào 

tính chất dầu thô và hiệu quả kinh tế đem lại mà cặn chƣng cất đƣợc 

chế biến theo các hƣớng khác nhau. Hƣớng thứ nhất (đa số các Nhà 

máy lọc dầu trƣớc đây áp dụng), cặn chƣng cất ở áp suất khí quyển 

đƣợc đƣa đến cột chƣng cất ở áp suất chân không nhằm tách phân 

đoạn phù hợp cho quá trình cracking và sản xuất nhựa đƣờng. Hƣớng 



 16 

thứ hai là cặn chƣng cất đƣợc xử lý bằng hydro để đạt chất lƣợng cho 

quá trình cracking, hƣớng chế biến này chỉ phù hợp với các loại dầu 

trung bình. Hƣớng thứ ba với các loại dầu nhẹ có hàm lƣợng lƣu hùynh 

thấp, cặn chƣng cất đƣợc đƣa thẳng tới phân xƣởng cracking mà 

không cần có quá  trình xử lý sơ bộ. 

Cho dù cặn chƣng cất khí quyển đƣợc xử lý sơ bộ bằng phƣơng pháp nào 

đi chăng nữa thì một phần lớn lƣợng cặn sẽ đƣợc đƣa tới phân xƣởng cracking 

để nâng cao hiệu quả kinh tế của phân đoạn nặng. Công nghệ cracking có thể 

áp dụng là công nghệ cracking xúc tác xúc tác thông thƣờng hoặc 

hydrocracking. Công nghệ hydrocracking cho phép thu đƣợc sản phẩm chất 

lƣợng cao, tuy nhiên, cũngg có những nhƣợc điểm nhất định là đầu tƣ lớn, 

không cho phép phát triển hóa dầu kèm theo. Vì vậy, công nghệ cracking thông 

thƣờng đƣợc sử dụng tƣơng đối phổ biến (trong khuôn khố giáo trình này 

không trình bày sơ đồ công nghệ có phân xƣởng hydrocracking).  

Phân xƣởng cracking xúc tác cặn đƣợc xem là trái tim của một nhà máy lọc hóa 

dầu để chuyển hóa hydrocacbon có giá trị kinh tế thấp thành hydrocacbon có 

giá trị kinh tế cao hơn và là tiền đề cho phát triển các sản phẩm hóa dầu. Các 

sản phẩm chính của phân xƣởng cracking bao gồm: phân đoạn nhẹ (khí nhiên 

liệu và khí hóa lỏng), xăng, phân đoạn cất trung bình (light cycle Oil) và dầu cặn 

cracking (decant oil),  một phần dầu mất mát do tạo cốc và trong quá trình tái 

sinh xúc tác. Các sản phẩm của phân xƣởng cracking xúc tác lại đƣợc chế biến 

tiếp theo các hƣơng tƣơng ứng: 

Phân đoạn nhẹ đƣợc đƣa đến phân xƣởng thu gom và xử lý khí để thu hồi 

khí hóa lỏng và khí nhiên liệu cung cấp nhu cầu nhiên liệu nội bộ Nhà máy. Khí 

hóa lỏng đƣợc đem xử lý và phân tách tiếp tùy theo mục đích sử dụng. Phân 

đoạn nhẹ đƣợc chế biến theo các hƣớng chính sau: Hƣớng thứ nhất tách 

propylene để làm nguyên liệu cho hóa dầu ( sản xuất polypropylene), phần còn 

lại sẽ đƣợc no hóa để thu sản phẩm LPG, một phần butane cũngg đƣợc tách ra 

để làm cấu tử pha xăng. Hƣớng thứ hai tách propylene riêng để làm nguyên 

liệu cho hóa dầu, phần còn lại sẽ làm nguyên liệu cho quá trình alkyl hóa.  

Xăng cracking: Xăng cracking cần đƣợc xử lý tiếp để giảm hàm lƣợng lƣu 

hùynh và hàm lƣợng olefine đáp ứng tiêu chất lƣợng. Xăng cracking có thể chỉ 

đƣợc ngọt hóa (bằng kiềm hoặc phƣơng pháp merox) mà không sử dụng 

phƣơng pháp xử lý bằng hydro, điều này tùy thuộc vào chỉ tiêu chất lƣợng sản 

phẩm về hàm lƣợng olefine cho phép trong xăng. Với các quốc gia có quy định 
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ngặt nghèo về hàm lƣợng olefine trong xăng thì xăng cracking phải đƣợc xử lý 

bằng hydro. Xăng cracking sau khi xử lý đƣợc đƣa tới bể chứa cấu tử pha trộn 

xăng. 

Phân đoạn cất trung bình (light cycle oil): Tùy theo yêu cầu về chất lƣợng 

sản phẩm mà phân đoạn này đƣợc đƣa thẳng tới bể chứa cấu tử pha trộn 

diesel chất lƣợng thấp, dầu đốt lò hoặc đƣợc xử lý tiếp bằng hydro để thu đƣợc 

cấu tử có chất lƣợng cao pha Diesel cao cấp. Hiện nay, do yêu cầu về chất 

lƣợng diesel cao và để nâng cao hiệu quả kinh tế, phân đoạn này thƣờng đƣợc 

xử lý tiếp bằng hydro để pha trộn Diesel chất lƣợng cao. 

Cặn cracking: Cặn cracking đƣợc sử dụng làm cấu tử pha trộn dầu đốt lò 

(FO), một phần đƣợc sử dụng làm dầu nhiên liệu cho các lò đốt trong nhà máy. 

Cặn chƣng cất chân không: Cặn chƣng cất chân không đƣợc đƣa đến 

phân xƣởng sản xuất nhựa đƣờng hoặc sản xuất coke dầu. 

Các sản phẩm trung gian nhƣ reformate, xăng cracking, isomerate, butane, 

các phân đoạn diesel (diesel từ phân xƣởng chƣng cất và cracking) đƣợc tồn 

trữ trong các bể chứa cấu tử pha trộn trƣớc khi đƣa tới hệ thống pha trộn. Quá 

trình pha trộn, tàng trữ và xuất sản phẩm đƣợc giới thiệu một cách khỏi quát 

trong các mục dƣới đây. 

1.1.3. Pha trộn, tàng trữ và xuất sản phẩm 

Khâu cuối cùng trong toàn bộ chu trình hoạt động của nhà máy là pha trộn, 

tàng trữ và xuất sản phẩm. Chi tiết về hoạt động pha trộn, tàng trữ và xuất sản 

phẩm sẽ đƣợc giới thiệu trong bài học khác của giáo trình, trong mục này chỉ 

giới thiệu một cách nhìn tổng thể về hoạt động này. 

1.1.3.1. Pha trộn sản phẩm 

Các sản phẩm lọc dầu, đặc biệt, là các sản phẩm nhiên liệu đều là kết quả 

của quá trình pha trộn nhiều cấu tử thành phần. Các sản phẩm chính của nhà 

máy nhƣ xăng, diesel giao thông, dầu đốt lò đều là kết quả của quá trình pha 

trộn để đạt đƣợc chất lƣợng sản phẩm theo yêu cầu. Theo quá trình hoạt động 

của nhà máy, các cấu tử pha trộn từ các phân xƣởng công nghệ đƣợc đƣa về 

tồn trữ tạm thời trong các bể chứa trung gian. Các cấu từ pha trộn từ các bể 

chứa này sau đó sẽ đƣợc bơm tới hệ thống pha trộn. Tùy theo điều kiện cụ thể 

mà phƣơng pháp pha trộn nào sẽ đƣợc lựa chọn. Hệ thống pha trộn sản phẩm 

có nhiệm vụ đảm bảo sản phẩm sau khi pha trộn đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn sản 

phẩm dựa trên các cấu tử có sẵn, tối đa hóa lợi nhuận trên khối lƣợng các 

thành phần cấu tử pha trộn của nhà máy, hạn chế tối đa sản phẩm pha trộn 
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không đạt chất lƣợng. Pha trộn một số sản phẩm chính của nhà máy đƣợc trình 

bày trong các mục dƣới đây. 

a. Pha trộn xăng 

Với cấu hình nhà máy lọc dầu điển hình, xăng đƣợc pha trộn từ các cấu tử 

chính là: xăng cracking, reformate, alkylate, isomerate/naphtha nhẹ và Butane. 

Ngoài các cấu tử chính nêu trên, có thể pha thêm các loại phụ gia khác (các 

phụ gia tăng chỉ số Octane nhƣ MTBE, TAME, toluene,...). Việc pha trộn đƣợc 

tính tóan tối ƣu để thu lợi nhuận cao nhất từ các cấu tử pha trộn sẵn có và nhu 

cầu của thị trƣờng. 

Chất lƣợng của xăng đƣợc quy định bởi nhiều chỉ tiêu, tuy nhiên, trong 

thực tế chỉ một số các thông số quan trọng đƣợc kiểm sóat và điều khiển trực 

tuyến nhƣ: chỉ số Octane, khối lƣợng riêng, hàm lƣợng benzene, hàm lƣợng 

chất thơm, hàm lƣợng lƣu hùynh. Sau khi hoà trộn, chất lƣợng sản phẩm đƣợc 

kiểm tra đạt yêu cầu sẽ đƣợc bơm tới bể chứa sản phẩm, sản phẩm không đạt 

yêu cầu đƣợc đƣa trở lại các phân xƣởng công nghệ để chế biến lại.  

b. Pha trộn diesel 

Với cấu hình nhà máy lọc dầu điển hình, diesel giao thông đƣợc pha trộn 

từ các cấu tử chính là: dầu diesel nhẹ (Light Gas Oil), dầu diesel nặng (Heavy 

Gas Oil) từ phân xƣởng chƣng cất dầu thô ở áp suất khí quyển, phân đoạn dầu 

nhẹ (Light Cycle Oil) từ phân xƣởng cracking xúc tác cặn đã đƣợc xử lý bằng 

hyđrô và một phần phân đoạn Kerosene. Ngoài các thành phần chính trên, các 

phân đoạn diesel từ phân xƣởng chƣng cất chân không, các phân xƣởng xử lý 

cặn, gasoil bằng hydro cũngg là thành phần pha trộn diesel. Trong thực tế, 

nhiều nhà máy tất cả các phân đoạn diesel (LGO, HGO, LCO, VDO,..) đều 

đƣợc đƣa về phân xƣởng xử lý bằng hydro (GO-HDS), vì vậy, thành phần cấu 

tử pha trộn có thể giảm đi do đã đƣợc hoà trộn trƣớc. 

Chất lƣợng của diesel đƣợc quy định bởi nhiều chỉ tiêu, tuy nhiên, trong 

thực tế chỉ một số các thông số quan trọng đƣợc kiểm soât và điều khiển trực 

tuyến nhƣ: chỉ số cetane, khối lƣợng riêng, nhiệt độ điểm đông đặc, hàm lƣợng 

lƣu hùynh. Sau khi hoà trộn, chất lƣợng sản phẩm đƣợc kiểm tra đạt yêu cầu 

sẽ đƣợc bơm tới bể chứa sản phẩm, sản phẩm không đạt yêu cầu đƣợc đƣa 

trở lại các phân xƣởng công nghệ để chế biến lại.  

c. Pha trộn dầu đốt lò 

Quá trình pha trộn dầu đốt lò đơn giản hơn so với pha trộn xăng và diesel 

do thành phần chính của dầu đốt lò là dầu cặn quá trình cracking, chỉ một lƣợng 

nhá các cấu tử khác đƣợc pha vào cặn cracking để điều chỉnh nhiệt độ điểm 
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đông đặc và khối lƣợng riêng sản phẩm. Với cấu hình nhà máy lọc dầu điển 

hình hiện nay, dầu đốt lò đƣợc pha trộn từ các cấu tử chính là: dầu cặn của quá 

trình cracking (Decant Oil), phân đoạn dầu diesel nặng (Heavy Gas Oil) từ phân 

xƣởng chƣng cất dầu thô ở áp suất khí quyển, phân đoạn dầu diesel (Light 

Cycle Oil) từ phân xƣởng cracking xúc tác cặn và phân đoạn kerosene. Việc 

lựa chọn cấu tử nào pha trộn với dầu cặn cracking để nhận sản phẩm dầu đốt 

lò tùy thuộc vào tính chất của dầu cặn và tiêu chuẩn chất lƣợng sản phẩm. Hai 

tính chất cơ bản đƣợc kiểm sóat  trong quá trình pha trộn là khối lƣợng riêng và 

nhiệt độ đông đặc. 

1.1.3.2. Tàng trữ và xuất sản phẩm 

Sản phẩm sau khi pha trộn đáp ứng tiêu chuẩn đƣợc đƣa tới bể chứa sản 

phẩm. Tùy theo từng loại sản phẩm, phƣơng thức vận chuyển mà các bể chứa 

có cấu tạo và tổng thể tích chứa khác nhau. Nguyên tắc chung là các sản phẩm 

có độ bay hơi lớn nhƣ kerosene, xăng, diesel đƣợc chứa trong các chế chứa 

mái nổi, các sản phẩm có độ bay hơi thấp nhƣ dầu đốt lò đƣợc chứa trong các 

bể mái cố định có thiết bị gia nhiệt bên trong.  

Sản phẩm trong các bể chứa sẽ đƣợc kiểm tra chất lƣợng tổng thể lần cuối 

trong phòng thí nghiệm trƣớc khi xuất hàng. Đây là công việc cần thiết do yêu 

cầu về kinh doanh và nguyên tắc kiểm sóat chất lƣợng. Sản phẩm theo tiêu 

chuẩn chất lƣợng đƣợc đánh giá bằng rất nhiều chỉ tiêu, song trong thực tế sản 

xuất không nên và không thể kiểm tra trực tuyến tất cả các thông số này bằng 

dụng cụ đo lƣờng tự động, nhiều chỉ tiêu chỉ có thể xác định trong phòng thí 

nghiệm, vì vậy, việc kiểm tra lần cuối chất lƣợng sản phẩm tại bể chứa sản 

phẩm trƣớc khi xuất hàng là công việc cần thiết. Các bể chứa đƣợc kiểm tra 

chất lƣợng đạt yêu cầu sẽ đƣợc phép xuất cho khách hàng. 

Việc xác định tổng dung tích, số lƣợng bể chứa thích hợp của khu bể chứa 

cho từng loại sản phẩm là công việc làm quan trọng, có ảnh hƣởng đến kinh phí 

đầu tƣ và vận hành nhà máy. Số lƣợng và tổng dung tích bể chứa của một loại 

sản phẩm phải thoả mãn một số yêu cầu: Tổng thể tích bể chứa phải ít nhất 

bằng tải trọng của phƣơng tiện vận chuyển lớn nhất (tải trọng tàu) cộng thêm 

số ngày dự phòng thích hợp. Số lƣợng bể chứa phải đƣợc xác định sao cho khi 

xuất hàng thì ngoài các bể đang xuất hàng vẫn còn ít nhất một bể khác đủ sức 

chứa sản phẩm từ nhà máy chuyển ra. Tàng trữ và xuất sản phẩm là công đoạn 

cuối cùng trong chu trình hoạt động của nhà máy. Hình ảnh thực về tổng thể 

hoạt động nhà máy lọc dầu từ khâu nhập đến xuất sản phẩm đƣợc minh hoạ 

trong hình H-1 B. 
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Hình H -1 B Hình ảnh tổng thể một nhà máy lọc dầu 

1.2. CÁC SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ ĐIỂN HÌNH CỦA NHÀ MÁY LỌC DẦU 

Việc thiết kế một nhà máy chế biến mọi loại dầu là phi thực tế về cả khía 

cạnh kinh tế và vận hành. Sơ đồ công nghệ của một nhà máy lọc dầu trƣớc hết 

dựa vào sản phẩm nhà máy định sản xuất và sau đó là nguyên liệu sử dụng. 

Việc định hƣớng rõ ràng nguồn nguyên liệu và sản phẩm cho phép thiết kế nhà 

máy hoạt động hiệu quả hơn, vốn đầu tƣ sẽ thấp hơn, tuy nhiên, việc thiết kế 

phải đảm bảo một độ linh hoạt nhất định trong vận hành và tính đến việc mở 

rộng trong tƣơng lai. Ngoài nguyên liệu và chủng loại sản phẩm, tiêu chuẩn 

chất lƣợng sản phẩm và tiêu chuẩn môi trƣờng cũngg có ảnh hƣởng không nhá 

tới cấu hình công nghệ của nhà máy. Trong thực tế sản xuất cho thấy, trong 

thời gian qua tiêu chuẩn về môi trƣờng ngày càng đƣợc quy định khắt khe hơn 

thì các nhà máy lọc dầu xây dựng trƣớc đây không ngừng phải nâng cấp để 

đáp ứng yêu cầu về chất lƣợng sản phẩm và các nguồn thải. 

Việc xác định cấu hình công nghệ của nhà máy có ý nghĩa vô cùng quan 

trọng để tồn tại và phát triển trong môi trƣờng cạnh tranh gay gắt hiện nay trong 

lĩnh vực lọc dầu. Tùy theo tính chất của dầu thô, chất lƣợng và chủng loại sản 

phẩm mà sơ đồ công nghệ nhà máy đƣợc thiết kế có những đặc thù riêng. Tính 

chất của dầu thô ảnh hƣởng nhiều nhất đến sơ đồ chế biến (đặc biệt là phần 

chế biến phân đoạn nặng) là tỷ trọng của dầu. Theo tỷ trọng, dầu thô đƣợc 

phân ra nhiều loại khác nhau, theo cách phân loại này, dầu thô có tỷ trọng ở 

điều kiện tiêu chuẩn d > 0,884 đƣợc coi là dầu nặng, d = 0,830 – 0,884 là dầu 

trung bình và dầu có tỷ trọng d < 0,830 là dầu nhẹ. Ngoài ra, ngƣời  ta cũngg 

phân chia dầu thô chi tiết hơn thành các loại khác nhau theo tỷ trọng. Để chế 

biến từng loại dầu thô này cần phải có sơ đồ công nghệ tƣơng ứng thích hợp. 

Các sơ đồ công nghệ điển hình để chế biến các dầu thô này đƣợc trình bày 

trong các mục dƣới đây. 
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1.2.1. Sơ đồ chế biến dầu nhẹ 

Trƣớc đây, khi giá dầu thô còn thấp, sản lƣợng dầu thô nhẹ tƣơng đối lớn 

các Nhà máy chế biến dầu thô nhẹ có nhiều lợi thế về kinh tế và đầu tƣ ban đầu 

thấp hơn. Sơ đồ công nghệ chế biến dầu nhẹ thƣờng chỉ sử dụng quá trình 

cracking để chế biến cặn mà không sử dụng chƣng cất chân không và xử lý cặn 

để sản xuất nhựa đƣờng hay coke. Sự khác biệt cơ bản giữa sơ đồ chế biến 

dầu nhẹ và dầu nặng nằm ở công đoạn chế biến cặn chƣng cất ở áp suất khí 

quyển. 

Sơ đồ công nghệ điển hình của Nhà máy lọc dầu chế biến dầu nhẹ đƣợc 

mô tả trong hình  H - 2. Theo sơ đồ công nghệ này, cặn dầu chƣng cất ở áp 

suất khí quyển đƣợc đƣa thẳng tới phân xƣởng cracking xúc tác cặn mà không 

cần phải qua quá trình chƣng cất chân không do cặn chƣng cất của dầu nhẹ có 

tính chất phù hợp làm nguyên liệu cho quá trình cracking. Tuy nhiên, sơ đồ này 

chỉ thích hợp cho các loại dầu nhẹ với hàm lƣợng lƣu hùynh thấp. Trong trƣờng 

hợp hàm lƣợng lƣu hùynh cao thì cần phải đƣợc xử lý bằng hydro để tách bớt 

lƣu hùynh trong cặn tới mức độ phù hợp nguyên liệu cho quá trình cracking. 

Các phân đoạn chƣng cất nhẹ nhƣ LPG, naphtha, kerosene, gasoil cũngg đƣợc 

xửu lý tƣơng tự nhƣ chế biến các loại dầu thô khác. Các công nghệ sử dụng để 

chế biến các phân đoạn này điển hình là: reforming, isome hóa, alkyl hóa và 

quá trình polime. Sơ đồ chế biến dầu nhẹ nhìn chung đơn giản và đầu tƣ ít hơn 

so với sơ đồ công nghệ chế biến dầu nặng.  

1.2.2. Sơ đồ chế biến dầu nặng 

Theo số thống kê về trữ lƣợng dầu thô trên thế giới, hiện nay, tỷ lệ dầu 

nặng và dầu trung bình chiếm phần chủ yếu. Mặt khác, trong nhƣng năm qua, 

chênh lệch giữa giá dầu thô nặng và dầu thô nhẹ ngày càng lớn, vì vậy, các 

nhà máy lọc dầu đã xây dựng trƣớc đây có xu thế đƣợc cải tạo, nâng cấp để có 

thể chế biến đƣợc dầu nặng và dầu trung bình nhằm thu lợi nhuận cao hơn và 

đảm bảo nguồn nguyên liệu cung cấp lâu dài, ổn định cho nhà máy. Cũngg nằm 

trong xu thế sử dụng nguyên liệu này, các nhà máy mới đƣợc xây dựng đều 

đƣợc thiết kế ngay từ đầu để chế biến dầu nặng và trung bình, ngoại trừ các 

trƣờng hợp đặc biệt. Một điểm đáng chú ý là thành phần của các loại dầu thô 

nặng và trung bình thƣờng cho phép đa dạng hóa sản phẩm nhà máy hơn so 

với chế biến dầu nhẹ. 

Trong sơ đồ công nghệ chế biến dầu nặng, cặn chƣng cất ở áp suất khí 

quyển sẽ đƣợc đƣa tới tháp chƣng cất chân không để tách ra các phân đoạn 

thích hợp cho quá trình chế biến tiếp theo nhƣ quá trình cracking, quá trình 
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trình coke hóa và sản xuất nhựa đƣờng. Sơ đồ công nghệ điển hình để chế 

biến dầu nặng đƣợc trình bày trong các hình H - 3A và H - 3B. 

Theo sơ đồ công nghệ này, cặn chƣng cất khí quyển sẽ đƣợc đƣa tới tháp 

chƣng cất chân không để phân tách cặn chƣng cất thành các phân đoạn phù 

hợp cho quá trình cracking và quá trình sản xuất nhựa đƣờng/coke. Tùy theo 

tính chất cụ thể của dầu thô và yêu cầu về sản phẩm mà phần cặn chƣng cất 

chân không sẽ đƣợc đƣa đi sản xuất nhựa đƣờng hay sản xuất coke dầu. Với 

dầu thô rất nặng cặn chƣng cất thƣờng đƣợc sử dụng để sản xuất coke dầu 

(sơ đồ hình H-3B), dầu thô nặng vừa phải, cặn chƣng cất chân không thƣờng 

đƣợc sử dụng để sản xuất nhựa đƣờng và một phần để pha trộn dầu đốt lò (sơ 

đồ hình H-3A). Trình độ công nghệ chế biến dầu hiện tại cho phép sản xuất 

coke dầu có chất lƣợng cao, có thể sử dụng trong công nghiệp luyện kim. Tuy 

nhiên, đầu tƣ cho dây chuyền sản xuất coke này tƣơng đối cao, vì vậy, khi thị 

trƣờng tiêu thụ coke cho luyện kim không lớn, vốn đầu hạn hẹp ngƣời ta chỉ 

sản xuất coke dầu làm nhiên liệu. Với một số loại dầu nặng vừa phải (hoặc dầu 

trung bình) cặn chƣng cất chân không sẽ đƣợc sử dụng để sản xuất nhựa 

đƣờng. Sơ đồ công nghệ chế biến dầu nặng với hai sản phẩm khác nhau (coke 

dầu và nhựa đƣờng đƣợc trình bày trong hình H - 3A và H - 3B. 

1.2.3. Sơ đồ chế biến dầu trung bình 

Ngoài hai sơ đồ chế biến dầu nặng và dầu nhẹ điển hình trình bày ở trên, 

một số sơ đồ công nghệ trung gian khác đƣợc sử dụng để chế biến dầu thô 

trung bình. Theo sơ đồ công nghệ này, cặn chƣng cất dầu thô ở áp suất khí 

quyển không đƣợc đƣa tới tháp chƣng cất chân không mà đƣa tới phân xƣởng 

xử lý cặn bằng hydro. Tại đây, các tạp chất đƣợc loại bá, một phần nguyên liệu 

đƣợc cracking nhẹ để tạo ra các sản phẩm nhẹ hơn (chủ yếu là phân đoạn 

diesel), nhờ vậy sản phẩm thu hồi đƣợc từ phân xƣởng này là phần cặn thích 

hợp cho quá trình cracking và một phần các phân đoạn nhẹ (Gasoil và 

Naphtha). Sơ đồ công nghệ chế biến dầu trung bình đƣợc trình bày trong hình 

H-4. Việc đƣa công nghệ xử lý cặn bằng hydro cho phép nâng cao đƣợc hiệu 

suất thu hồi các sản phẩm có giá trị kinh tế cao nhƣ diesel, naphtha nâng cao 

chất lƣợng sản phẩm và giảm bớt đƣợc yêu cầu xử lý tạp chất ở các giai đoạn 

chế biến tiếp theo do cặn chƣng cất đã đƣợc loại bá nhiều tạp chất sau khi qua 

phân xƣởng này. 

Tuy nhiên, cần lƣu ý, các sơ đồ công nghệ trinh bày trong giáo trình chỉ là 

những sơ đồ hết sức sơ lƣợc và có tính chất điển hình. Trong thực tế tùy theo 



 23 

tính chất cụ thể dầu thô và yêu cầu về chất lƣợng và chủng loại sản phẩm mà 

có sự thêm bớt một số phân xƣởng cho phù hợp yêu cầu. 

1.3. CÁC THÀNH PHẦN CỦA NHÀ MÁY 

Trong Nhà máy lọc dầu, ngoài các phân xƣởng công nghệ đƣợc xem là trái 

tim của nhà máy thì còn các hạng mục công trình quan trọng khác cấu thành 

lên một nhà máy hoàn chỉnh, đảm bảo sự hoạt động bình thƣờng của nhà máy. 

Các hạng mục công trình đó là các phân xƣởng năng lƣợng, phụ trợ, công trình 

ngoại vi và công trình chung. Giữa các phân xƣởng công nghệ và các phân 

xƣởng năng lƣợng, phụ trợ, công trình ngoại vi,... có mối quan hệ khăng khít, 

gắn bó hữu cơ với nhau không thể xem nhẹ bất cứ một bộ phận nào. Cần nhấn 

mạnh rằng để các phân xƣởng công nghệ hoạt động bình thƣờng cần phải có 

sự hỗ trợ của các phân xƣởng năng lƣợng, phụ trợ và các hệ thống công trình 

khác.Trong thực tế, ngoài các phân xƣởng công nghệ, một nhà máy lọc hóa 

dầu điển hình bao gồm các hạng mục công trình chính sau: 

- Công trình năng lƣợng, phụ trợ; 

- Công trình ngoại vi; 

- Công trình chung. 

Việc phân chia thành phần các hạng mục này có thể khác nhau đôi chút 

giữa các nhà thiết kế, tuy nhiên sự khác biệt này không nhiều. Các hạng mục 

này lại bao gồm nhiều phân xƣởng và công trình khác nhau. 
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HÌNH H-2 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU NHẸ 
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HÌNH H-3A SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU NẶNG VỚI SẢN PHẨM NHỰA ĐƢỜNG 
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HÌNH H -3B SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU NẶNG VỚI SẢN PHẨM COKE ĐƢỜNG
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HÌNH H - 4 SƠ ĐỒ CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN DẦU TRUNG BÌNH 
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1.3.1. Công trình năng lƣợng, phụ trợ 

Các phân xƣởng và công trình năng lƣợng, phụ trợ có chức năng cung 

cấp năng lƣợng, các tiện ích cho các phân xƣởng công nghệ và toàn nhà máy 

nhƣ điện, hơI nƣớc, nhiên liệu, khí nén, nƣớc công nghệ, nƣớc sinh hoạt,… Đôi 

khi không có sự phân biệt rạch ròi giữa các phân xƣởng công nghệ và các công 

trình năng lƣợng, phụ trợ, ví dụ nhƣ hệ thống hơi và phát điện, việc cung cấp 

hơi và phát điện chủ yếu từ phân xƣởng điện trong nhà máy và từ các nồi hơi 

tận dụng nhiệt trong các phân xƣởng công nghệ. Hoạt động của hệ thống phát 

điện và cấp hơI của nhà máy gắn liền với hoạt động của các phân xƣởng công 

nghệ và có tác động tƣơng hỗ với nhau. 

Phân xƣởng và công trình năng lƣợng, phụ trợ bao gồm một số các hạng 

mục chính: 

- Hệ thống phát và phân phối điện. 

- Hệ thống sản xuất và phân phối hơi. 

- Hệ thống khí nén điều khiển. 

- Hệ thống cấp khí Ni tơ. 

- Hệ thống khí nhiên liệu. 

- Hệ thống dầu nhiên liệu. 

- Hệ thống nƣớc (nƣớc làm mát,...) 

1.3.2. Công trình ngoại vi 

Công trình ngoại vi trong nhà máy lọc dầu có chức năng hỗ trợ cho hoạt 

động của các phân xƣởng công nghệ, đảm bảo chất lƣợng sản phẩm và đảm 

bảo nguồn thải đáp ứng đƣợc tiêu chuẩn môi trƣờng. Công trình ngoại vi bao 

gồm một số các hạng mục chính: 

- Bể chứa trung gian 

- Bể chứa sản phẩm 

- Hệ thống xuất sản phẩm (đƣờng bộ, đƣờng thủy) 

- Hệ thống pha trộn sản phẩm 

- Hệ thống đuốc 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải 

- Khu bể chứa dầu thô 

1.3.3. Công trình chung 

Các công trình chung trong nhà máy lọc dầu đáp ứng những nhu cầu 

chung cho toàn nhà máy, hỗ trợ cho quá trình sản xuất, quản lý, điều hành sản 

xuất và đảm bảo điều kiện làm việc đúng tiêu chuẩn cho cán bộ nhân viên vận 

hành, quản lý nhà máy. Công trình chung bao gồm một số các hạng mục chính: 
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- Các công trình xây dựng dân dụng (Nhà hành chính, phòng điều khiển 

trung tâm, phòng thí nghiệm, xƣởng bảo dƣỡng, sửa chữa, nhà y tế,...) 

- Đƣờng nội bộ và hệ thống chiếu sáng 

- Hệ thống phân phối điện 

- Hệ thống thông tin liên lạc 

- Hệ thống điều khiển tự động. 

Tuy nhiên cần lƣu ý, việc phân chia nhà máy thành các bộ phận là theo 

tứng quan điểm. Cách phân chia nhƣ trình bày trong giáo trình là cách phân 

chia phổ biến hiện nay trên thế giới trong thiết kế, quản lý công trình lọc hóa 

dầu. Trong thực tế có thể có cách phân chia khác, tuy nhiên, điều quan trọng là 

xác định rõ đƣợc chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận. 

1.4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Cho biết lý do cá nhà máy lọc dầu thƣờng phải đặt tại bờ biển có điều kiện 

thuận lợi xây dựng cảng nƣớc sâu? 

2. Chức năng, nhiệm vụ của khu bể chứa dầu thụ. 

3. Hóy cho biết các cơ sở chính quyết định cấu hình công nghệ của nhà máy 

lọc dầu? Các sơ đồ công nghệ điển hình đang đƣợc sử dụng. 

4. Thành phần chính của nhà máy lọc dầu, chức năng của các bộ phận này? 
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BÀI 2. HỆ THỐNG NHẬP DẦU THÔ VÀ BỂ CHỨA DẦU THÔ 

Mã bài: HD M2 

Giới thiệu 

Vấn đề vận chuyển, nhập và tàng trữ dầu thô là một trong nhiệm vụ quan 

trọng để đảm bảo vận hành liên tục của nhà máy lọc dầu. Nhằm giảm chi phí 

vận chuyển, hiện nay, các nhà máy lọc dầu thƣờng xây dựng gần các vị trí có 

thể xây các cảng biển đủ khả năng tiếp nhận các tàu dầu có tải trọng lớn. Đối 

với các nhà máy đặt tại vị trí không có điều kiện tự nhiên thuận lợi (mực nƣớc 

biển nông) thì các cảng tiếp nhận dầu thô thƣờng là dạng cảng mềm (phao rót 

dầu một điểm neo) đƣợc đặt ở vị trí xa bờ ở mức nƣớc đủ để tiếp nhận các tàu 

dầu lớn.  Hệ thống nhập và tàng trữ dầu thô là một phần quan trọng của Nhà 

máy lọc dầu và có nhiều đặc thù riêng so với một cảng nhập hàng hóa hay sản 

phẩm thông thƣờng khác. Vì vậy, việc thiết kế và vận hành hệ thống nhập, tàng 

trữ dầu thô là những công việc cần quan tâm để đảm bảo sự vận hành liên tục, 

an toàn và hiệu quả của nhà máy. Hiểu rõ đƣợc quá trình nhập dầu thô và tàng 

trữ dầu thô tại khu bể chứa là một bƣớc khởi đầu quan trọng trong quá trình 

vận hành Nhà máy lọc hóa dầu sau này. 

Mục tiêu thực hiện 

Học xong mô đun này học viên có đủ năng lực: 

- Mô tả đƣợc Hệ thống nhập dầu thô vào Nhà máy. 

- Mô tả đƣợc nguyên tắc và phƣơng thức vận chuyển dầu có nhiệt độ 

đông đặc cao. 

- Mô tả đƣợc các chức năng của bể chứa dầu thô và phƣơng thức xác 

định tổng dung tích bể chứa. 

Nội dung chính 

- Hệ thống nhập dầu thô qua bến rót dầu một điểm neo (SPM). 

- Nguyên lý và phƣơng thức vận chuyển dầu có nhiệt độ đông đặc cao, 

các phƣơng thức gia nhiệt đƣờng ống điển hình. 

- Khu bể chứa dầu thô của nhà máy. 

2.1. NHẬP DẦU THÔ  

Nhƣ đã đề cập, ngoại trừ các nhà máy lọc dầu đặt cạnh các má dầu hoặc 

tuyến ống dẫn dầu lớn có thể cho phép nhập nguyên liệu bằng đƣờng ống, còn 

lại đại đa số các nhà máy lọc dầu đều phải nhập dầu thô nguyên liệu từ rất xa. 

Vì vậy, vấn đề lựa chọn phƣơng tiện vận chuyển để giảm chi phí dầu thô, nâng 



 31 

cao hiệu quả hoạt động là một trong những vấn đề quan tâm nghiên cứu ngay 

từ khi triển khai công trình. Phƣơng tiện vận chuyển phù hợp nhất để đáp ứng 

đƣợc yêu cầu là các tàu dầu có tải trọng lớn. Đi theo xu thế lựa chọn phƣơng 

tiện vận chuyển này là việc lựa chọn vị trí xây dựng nhà máy phải có khả năng 

tiếp nhận đƣợc các tàu dầu có tải trọng lớn. Trong khuôn khố bài học này chỉ 

giới thiệu phƣơng thức nhập dầu thô bằng đƣờng thủy, vì đây là phƣơng thức 

vận chuyển dầu thô chủ yếu cho nhà máy lọc hóa dầu. 

Việc vận chuyển dầu thô cho nhà máy thƣờng sử dụng các tàu có tải trọng 

lớn (trong khoảng từ 60.000 – 250.000 tấn), vì vậy, trong thực tế khó có vùng 

biển nào có điều kiện tự nhiên có đủ độ sâu để tiếp nhận các tàu dầu có tải 

trọng lớn nhƣ vậy bằng các cảng cứng (do khó khăn cho việc xây dựng, chi phí 

xây dựng tốn kém). Phần lớn các nhà máy, việc nhập dầu thô nhờ một cảng 

nhập dầu một điểm neo (Single Point Mooring -SPM). Các cảng nhập dầu một 

điểm neo thƣờng ở vị trí cách xa bờ, có độ sâu đủ cho phép các tàu dầu có tải 

trọng lớn cập bến. 

Nhập dầu thô bằng cảng SPM có nhiều thuận lợi, cho phép tiếp nhận đƣợc 

tàu dầu có tải trọng lớn mà không cần xây dựng hệ thống cảng cứng có đầu tƣ 

lớn, xây dựng khó khăn. Điều quan trọng là phải tìm đƣợc một vùng biển có độ 

sâu và diện tích đủ để tàu dầu cập bến và quay tàu để đặt pheo neo và bố trí 

tuyến ống dẫn dầu. 

 

Hình H-5. Sơ đồ nguyên lý nhập dầu thô qua cảng SPM 

Khoảng cách từ vị trí đặt cảng SPM càng gần nhà máy càng tốt để tiếp 

kiệm chi phí đầu tƣ, xây dựng đƣờng ống ngầm và giảm chi phí vận hành. Hệ 

thống nhập dầu thô này bao gồm một phao neo, hệ thống đƣờng ống ngầm 

dƣới biển dẫn dầu thô, ống thu gom (PLEM), hệ thống dầu rửa, hệ thống gia 

nhiệt, bảo ôn đƣờng ống. Sơ đồ Hệ thống nhập dầu thô bằng SPM đã đơn gián 

hóa đƣợc mô tả trong hình H 5. 
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Nguyên lý hoạt động của hệ thống này nhƣ sau: Sau khi cập bến, neo đậu, 

tàu chở dầu đƣợc nối với hệ thống đƣờng ống nhập dầu qua ống mềm. Dầu thô 

đƣợc bơm từ tàu dầu lên khu bể chứa nhờ bơm trên tàu dầu. Đối với loại dầu 

thô có nhiệt độ đông đặc cao, đặc biệt là các loại dầu có hàm lƣợng parafin lớn, 

dầu đƣợc gia nhịêt trên tàu đến nhiệt độ thích hợp để có thể vận chuyển dễ 

dàng bằng bơm và đủ nhiệt lƣợng để sao cho nhiệt lƣợng mất mát trong quá 

trình vận chuyển từ tàu tới khu bể chứa không làm nhiệt độ của dầu thô thấp 

hơn nhiệt cần thiết cho phép vận chuyển trong đƣờng ống (nhiệt độ này tối 

thiểu thƣờng cao hơn nhiệt độ đông đặc của dầu 5 -10 0C). Dầu thô từ tàu dầu 

đƣợc dẫn tới khu bể chứa nhờ hệ thống đƣờng ống dẫn ngầm dƣới biển. Do hệ 

thống đƣờng ống dẫn dầu đƣợc đặt ngầm dƣới biển, chênh lệch nhiệt độ giữa 

nƣớc biển và dầu tƣơng đối lớn, dẫn đến tổn thất nhiệt là lớn nếu ống vận 

chuyển không đƣợc cách nhiệt một cách thích hợp. Vì vậy, các đƣờng ống dẫn 

dầu đƣợc bọc một lớp vật liệu cách nhiệt đặc biệt nhằm giảm tổn thất nhiệt 

đồng thời có đủ độ bền tồn tại trong môi trƣờng biển. 

Tùy thuộc vào loại dầu mà nhà máy sẽ chế biến mà hệ thống nhập dầu thô 

có thiết kế tƣơng ứng để đáp ứng yêu cầu. Một trong những khó khăn nảy sinh 

trong quá trình vận hành nhà máy lọc dầu cần phải đƣợc xem xét giải quyết 

ngay từ giai đoạn thiết kế vấn đề đông đặc dầu trong đƣờng ống sau mỗi lần 

nhập dầu có nhiệt độ đông đặc cao. Sau mỗi lần nhập dầu thô, một lƣợng dầu 

đáng kể còn tồn đọng trong đƣờng ống, nếu không có giải pháp thích hợp để 

xử lý thì dầu thô sẽ nhanh chóng đông đặc trên thành ống gây tắc nghẽn một 

phần hoặc hoàn toàn đƣờng ống. Việc này có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng 

tới sự tồn tại của hệ thống nhập dầu nói riêng cũngg nhƣ sự hoạt động an toàn 

toàn, hiệu quả của toàn bộ nhà máy. Để giải quyết vấn đề đông đặc của dầu thô 

trong đƣờng ống vận chuyển ngƣời ta có các hƣớng giải quyết chính sau đây: 

- Đƣa dầu thô ra khỏi đƣờng ống sau mỗi lần nhập dầu và thay thế bằng 

dầu có nhiệt độ đông đặc thấp hơn; 

- Lắp đặt hệ thống gia nhiệt trên đƣờng ống để giữ nhiệt độ dầu luôn cao 

hơn nhiệt độ đông đặc hoặc lỏng hóa dầu trƣớc mỗi lần nhập; 

- Dùng phụ gia để hạ thấp nhiệt độ đông đặc của dầu. 

Nguyên lý hoạt động của các giải pháp công nghệ này sẽ đƣợc trình bày ở 

phần dƣới đây. 

2.2.. NHẬP DẦU THÔ CÓ NHIỆT ĐỘ ĐÔNG ĐẶC CAO 

Nhà máy lọc dầu có chế biến dầu thô có nhiệt độ đông đặc cao thì hệ 

thống nhập dầu cần phải đƣợc thiết kế để tránh hiện tƣợng đông đặc của dầu 
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thô trên đƣờng ống giữa hai lần nhập dầu kế tiếp nhau. Chu kỳ giữa hai lần 

nhập dầu thô tƣơng đối dài (phụ thuộc vào công suất nhà máy và tải trọng tàu 

vận chuyển), vì vậy, nếu không có giải pháp chống đông đặc cho dầu thô nằm 

trên đƣờng ống sau mỗi lần nhập thì khả năng dầu đông đặc gây tắc nghẽn 

đƣờng ống là rất lớn. Việc tắc nghẽn tuyến ống nhập dầu thô không chỉ gây ra 

hậu quả trực tiếp là phải thay thế sửa chữa tuyến ống mà còn làm đình trệ sản 

xuất toàn bộ nhà máy do thiếu nguyên liệu. Đây là sự cố nghiêm trọng, gây thiệt 

hại lớn về kinh tế.. Hiện nay, nhờ sự phát triển của khoa học, công nghệ, ngƣời 

ta có nhiều giải pháp để giải quyết vấn đề đông đặc của dầu thô trên đƣờng 

ống. Các giải pháp công nghệ chính đƣợc sử dụng để giải quyết vấn đề này 

bao gồm: dùng phụ gia để giảm nhiệt độ đông đặc của dầu, dùng hệ thống gia 

nhiệt đƣờng ống và phƣơng pháp thay thế dầu thô trong đƣờng ống bằng một 

loại dầu nhẹ có nhiệt độ đông đặc thấp (Flushing Oil). Phƣơng pháp sử dụng 

phụ gia đơn giản cho hệ thống thiết bị, tuy nhiên, do giá phụ gia tƣơng đối cao 

làm ảnh hƣởng đến hiệu quả kinh tế, ngoài ra, việc sử dụng phụ gia cũngg có 

thể sẽ ảnh hƣởng đến quá trình chế biến. Phƣơng pháp gia nhiệt đƣờng ống 

đảm bảo an toàn vận hành cao, tuy nhiên, chi phí vận hành tƣơng đối cao mặc 

dù chi phí đầu tƣ ban đầu thấp hơn so với phƣơng án dùng dầu nhẹ thay thế. 

Xuất phát từ đánh giá độ tin cậy vận hành, chi phí đầu tƣ và chi phí vận hành, 

các nhà máy lọc dầu áp dụng phổ biến là phƣơng pháp dùng dầu nhẹ thay thế 

dầu thô trong đƣờng ống sau mỗi lần nhập. Một số nhá Nhà máy áp dụng 

phƣơng án gia nhiệt đƣờng ống bằng điện. 

2.2.1. Phƣơng pháp dùng dầu thay thế 

Phƣơng pháp dùng dầu thay thế đƣợc sử dụng rộng rãi trong các Nhà 

máy lọc dầu trên thế giới để giải quyết vấn đề đông đặc dầu thô trên đƣờng ống 

trong quá trình nhập dầu thô. Nguyên lý của phƣơng án này rất đơn giản:  sau 

mỗi lần nhập, dầu thô có nhiệt độ đông đặc cao đƣợc đẩy ra khỏi đƣờng ống và 

thay thế vào đó bằng loại dầu nhẹ có nhiệt độ đông đặc thấp hơn. Phƣơng 

pháp này có ƣu điểm là dễ dàng vận hành và độ tin cậy hoạt động của hệ thống 

đã đƣợc kiểm nghiệm trong thực tế bằng nhiều công trình. Tuy nhiên, đầu tƣ 

ban đầu cho hệ thống này tƣơng đối lớn. 

2.2.1.1. Sơ đồ công nghệ 

Sơ đồ công nghệ của hệ thống nhập dầu thô sử dụng phƣơng pháp dùng 

dầu thay thế chống đông đặc dầu thô trong đƣờng ống đƣợc trình bày trong 

hình H-5. Theo sơ đồ công nghệ này, để có thể thay thế dầu thô trong đƣờng 

ống sau mỗi lần nhập bằng dầu nhẹ và ngƣợc lại đẩy dầu nhẹ ra khỏi hệ thống 
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khi bắt đầu nhập dầu, hệ thống này đƣợc thiết kế bao gồm hai đƣờng ống song 

song từ khu bể chứa ra ngoài cảng nhập nhằm tạo thành một vòng khép kín. 

Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ đặt ra, ngoài tuyến ống khép kín,  các van điều 

khiển tự động cũngg đƣợc lắp đặt tại các vị trí thích hợp để đƣa các dòng thô 

và dòng dầu nhẹ về các bể chứa theo đúng yêu cầu nhằm hạn chế tối đa thất 

thóat dầu nhẹ vào dầu thô cũngg nhƣ sự nhiễm bẩn dầu thô vào dầu nhẹ thay 

thế. 

Tùy theo điều kiện thực tế và quan điểm thiết kế, hai đƣờng ống này có thể 

đƣợc thiết kế giống nhau và có cùng tính năng sử dụng nhằm tăng độ dự 

phòng hệ thống đƣờng ống hoặc đƣợc thiết kế chỉ một đƣờng ống dẫn dầu thô 

có kích thƣớc lớn hơn và đƣờng ống có kích thƣớc nhá hơn (dùng để dẫn dầu 

nhẹ thay thế). 

Việc cung cấp dầu nhẹ thay thế (dầu rửa) dầu thô trong đƣờng ống sau 

mỗi lần nhập đƣợc thực hiện nhờ bộ phận cung cấp dầu rửa (flushing oil). Bộ 

phận này bao gồm một bể chứa dầu rửa, một bơm dầu và một bơm tăng áp 

suất. Bể chứa dầu rửa có sức chứa đủ để cấp lƣợng dầu thay thế dầu thô trong 

ống và mức dầu trong bể chứa đủ để thực hiện việc tuần hoàn dầu trong đƣờng 

ống. Trong bể chứa có lắp hệ thống gia nhiệt bằng hơi để duy trì nhiệt độ của 

dầu rửa ở nhiệt độ thích hợp cho việc gia nhiệt tuyến ống và tẩy rửa phần cặn 

bám trong lòng ống. Bơm tăng áp có nhiệm vụ thông tuyến ống nếu xảy ra tắc 

nhẹ. 

Để kiểm tra tuyến ống và thông rửa toàn bộ tuyến ống khi cần thiết, trong 

hệ thống còn lắp một trạm phóng thoi (pig). Động lực để phóng thoi rửa bơm 

dầu rửa. 

2.2.1.2. Nguyên lý hoạt động 

Nguyên lý hoạt động của hệ thống này có thể mô tả nhƣ sau: Sau mỗi lần 

nhập dầu thô, dầu rửa có nhiệt độ cao từ bể chứa dầu rửa đƣợc bơm vào 

đƣờng ống dẫn dầu thô để đẩy dần dầu thô chứa trong đƣờng ống về bể chứa 

dầu thô. Khi dầu thô đã đƣợc đẩy ra hết đƣờng ống thì dừng bơm dầu rửa lại. 

Dầu rửa đƣợc giữ trong ống trong suốt thời gian giữa hai lần nhập. Trƣớc khi 

nhập dầu thô (khoảng 24 giờ) ngƣời ta khởi động bơm dầu rửa và cho chạy 

tuần hoàn dầu rửa từ tuyến ống về bể chứa và ngƣợc lại để nâng nhiệt độ của 

đƣờng ống dẫn dầu lên giá trị thích hợp nhằm giảm tổn thất nhiệt của dầu thô 

vào đƣờng ống trong quá trình nhập. Sau khi kết thúc quá trình tuần hoàn dầu 

rửa, tuyến ống đƣợc nung nóng tới nhiệt độ thích hhợp thì dừng bơm dầu rửa. 

Đây là thời điểm sẵn sàng để tiếp nhận dầu thô từ tàu dầu. Khi nhập dầu thô, 
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dầu thô đƣợc chuyển từ tàu dầu vào khu bể chứa nhờ bơm của tàu dầu. Vào 

thời điểm bắt đầu nhập dầu thô, quá trình di chuyển của dầu rửa và dầu thô 

trong đƣờng ống ngƣợc lại so với quá trình đẩy dầu thô ra khỏi ống. Quá trình 

diễn ra nhƣ sau: dầu thô từ tàu dầu sẽ đẩy dầu rửa trong đƣờng ống về bể 

chứa dầu rửa, khi dầu rửa đƣợc đẩy hết ra khỏi đƣờng ống, các van điều khiển 

trên đƣờng ống dẫn về bể chứa dầu rửa đƣợc đóng lại, và các van dẫn dầu thô 

về bể chứa đƣợc mở ra để dầu thô dẫn tới các bể chứa thích hợp. Nhờ đƣờng 

ống đƣợc gia nhiệt bằng dầu rửa trƣớc khi nhập và dầu thô đƣợc gia nhiệt trên 

tàu mà nhiệt độ của dầu khi tới bể chứa đƣợc duy trì ở mức thích hợp cho vận 

hành. Tùy theo tính chất của dầu thô mà nhiệt độ của dầu thô và đƣờng ống 

đƣợc gia nhiệt ở nhiệt độ phù hợp. Để tránh tổn nhiệt trên tuyến ống, các ống 

dẫn dầu ngầm dƣới biển đƣợc bảo ôn, phần trên bờ đƣợc gia nhiệt bằng hơi 

hoặc bằng điện. Khi quá trình nhập dầu thô kết thúc, dầu dầu rửa lại đƣợc bơm 

vào đƣờng ống để thay thế dầu thô trong đƣờng ống quá trình cứ nhƣ vậy lặp 

lại giữa các lần nhập dầu. 

Quá trình vận hành (đóng mở van trên đƣờng ống dẫn dầu thô và dầu rửa) 

đƣợc thực hiện theo nguyên tắc cho phép dầu rửa đƣợc lẫn vào dầu thô nhƣng 

không cho dầu thô lẫn vào dầu nhẹ để kéo dài thời gian phục vụ của dầu rửa 

giảm chi phí vận hành. Việc đóng mở các van thích hợp để tránh nhiễm bẩn 

dầu rửa dựa vào tín hiệu phát hiện giao diện giữa dầu rửa và dầu thô của các 

thiết bị lắp trên tuyến ống. Lƣợng dầu rửa bị hao hụt dần do lƣợng dầu rửa lẫn 

vào dầu thô trong quá trình vận hành, lƣợng dầu rửa thiếu hụt sẽ đƣợc bổ sung 

thƣờng xuyên. Chất lƣợng dầu rửa đƣợc kiểm tra định kỳ, khi dầu không đáp 

ứng yêu cầu sẽ đƣợc thay thế bằng dầu mới, dầu nhiễm bẩn đƣợc đƣa về các 

phân xƣởng công nghệ để chế biến lại. 

2.2.2. Phƣơng pháp gia nhiệt đƣờng ống 

Phƣơng án sử dụng dầu thay thế có nhiều ƣu điểm, tuy nhiên có nhƣợc 

điểm là đầu tƣ ban đầu cao, vì vậy, trong những năm gần đây ngƣời ta phát 

triển hệ thống gia nhiệt đƣờng ống bằng điện dựa trên tiến bộ công nghệ mới 

về hiện tƣợng dòng điện bề mặt ở điện áp cao. Gia nhiệt đƣờng ống có nhiều 

giải pháp khác nhƣ dùng hơi, dùng dây điện trở, tuy nhiên, các giải pháp này 

đều không áp dụng đƣợc cho hệ thống đƣờng ống ngầm dƣới biển do yêu cầu 

về độ tin cậy vận hành cũngg nhƣ giới hạn kỹ thuật của phƣơng pháp.  

2.2.2.1. Gia nhiệt bằng hơi 

Phƣơng pháp gia nhiệt bằng hơi (xem hình H6) gặp trở ngại do chiều 

tuyến ống thƣờng lớn lớn đòi hỏi áp suất hơi cao và rất khó khăn trong việc thu 
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hồi nƣớc ngƣng. Phƣơng pháp này chỉ áp dụng cho gia nhiệt đƣờng ống trên 

bờ có chiều dài không lớn. 

 

Hình H-6 Gia nhiệt đƣờng ống bằng hơi 

2.2.2.2.Gia nhiệt bằng điện 

Đƣờng ống có thể gia nhiệt bằng phƣơng pháp dùng dây điện trở truyền 

thống hoặc phƣơng pháp hiệu ứng dòng điện bề mặt trong điện trƣờng cao áp. 

Phƣơng gia nhiệt bằng điện trở truyền thống chỉ thích hợp cho các tuyến ống 

trên bờ. Phƣơng pháp gia nhiệt bằng dòng điện bề mặt trong môi trƣờng điện 

trƣờng cao áp là công nghệ mới đƣợc áp dụng để gia nhiệt đƣờng ống dẫn dầu 

thô có nhiệt độ đông đặc cao, đặc biệt là tuyến ông ngầm dƣới biển. Trên thế 

giới hiện nay cũngg có nhiều công trình áp dụng công nghệ gia nhiệt này. 

a. Phƣơng pháp dòng điện bề mặt 

Phƣơng pháp này có ƣu điểm là đầu tƣ ban đầu thấp hơn so với phƣơng 

pháp dùng dầu thay thế do chỉ đầu tƣ một đƣờng ống mà không cần thêm 

đƣờng ống dẫn dầu rửa. Tuy nhiên, chi phí vận hành của phƣơng pháp này cao 

hơn so phƣơng pháp dùng dầu rửa thay thế. Chính vì vậy mà các nhà đầu tƣ 

thƣờng cân nhắc giữa phƣơng pháp gia nhiệt bằng điện và phƣơng pháp dùng 

dầu nhẹ thay thế để quyết định lựa chọn giải pháp thích hợp cho hệ thống nhập 

dầu thô của nhà máy lọc dầu. Để lựa chọn phƣơng pháp thích hợp phải tiến 

hành đánh giá, so sánh đầy đủ tính khả thi cả khía cạnh kinh tế và kỹ thuật. 

Nguyên lý hoạt động 

Gia nhiệt bằng dòng điện bề mặt dựa trên nguyên lý khi có dòng điện cao 

áp (khoảng 40.000 V) đi qua một dây dẫn thì trên bề mặt của kim loại xuất hiện 

dòng điện gọi là dòng điện bề mặt ( tƣơng tự nhƣ hiện tƣợng dòng điện cao 

tần). Dƣới tác dụng của dòng điện, bề mặt kim loại sẽ bị đốt nóng lên. Dựa vào 

hiện tƣợng này, ngƣời ta áp dụng vào gia nhiệt đƣờng ống. Sơ đồ nguyên lý 

quá trình gia nhiệt đƣờng ống sử dụng dòng điện bề mặt cao áp đƣợc mô tả 

trong hình H-7A. Theo sơ đồ nguyên lý này, để thực hiện đƣợc quá trình gia 
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nhiệt, trên bề mặt của đƣờng ống cần gia nhiệt ngƣời ta hàn các ống gia nhiệt 

(heating tube), bên trong các ống gia nhiệt này có đặt các dây điện cho dòng 

điện cao áp đi qua. Khi có dòng điện cao áp đi qua dây dẫn, trên bề mặt của 

ống gia nhiệt xuất hiện dòng điện trên bề mặt, dƣới tác dụng của dòng điện, 

ống gia nhiệt bị đốt nóng lên và truyền nhiệt sang đƣờng ống cần gia nhiệt. 

 

Hình H-7 A  Nguyên lý gia nhiệt bằng phƣơng pháp dòng điện bề mặt cao áp 

Cấu tạo và nguyên tắc vận hành hệ thống gia nhiệt đƣờng ống dẫn 

dầu 

Hệ thống gia nhiệt đƣờng ống dầu thô bao gồm các bộ phận chính: Máy 

biến áp tạo nguồn điện cao áp, hệ thống dây cáp, các ống gia nhiệt, đƣờng ống 

và vá cách nhiệt. Sơ đồ tổng thể lắp đặt và cấu tạo hệ thống gia nhiệt bằng 

phƣơng pháp dòng điện bề mặt cao áp đƣợc minh hoạ trong hình H-7B. Theo 

sơ đồ này, dọc theo đƣờng ống dẫn dầu thô ngƣời ta hàn các ống nhá (gọi là 

ống gia nhiệt) phía trong lòng các ống gia nhiệt ngƣời ta lắp dây dẫn cho dòng 

điện cao áp chạy qua. Để thuận lợi cho quá trình lắp đặt bảo trì , mỗi một đoạn 

ống nhất định ngƣời ta lắp một hộp nối dây cáp điện. Số ống lƣợng ống gia 

nhiệt đƣợc lắp đặt phù hợp công suất gia nhiệt và đƣợc bố trí sao cho sự phân 

phối nhiệt đồng đều trên tiết diện ống cần gai nhiệt. Nhằm tăng độ tin cậy của 

hệ thống, một cáp diện và một ống gia nhiệt dự phòng đƣợc lắp đặt bổ sung. 

Phƣơng pháp gia nhiệt đƣờng ống có nhiều ƣu điểm trong vận hành. Theo 

phƣơng pháp này, dầu thô có nhiệt độ đông đặc cao sau khi nhập từ tàu dầu 

phần còn lại trong đƣờng ống không cần phải đẩy ra khỏi đƣờng ống mà vẫn 

giữ nguyên trong ống. Khi chuẩn bị nhập chuyến dầu thô tiếp theo, thì hệ thống 

gia nhiệt đƣờng ống đƣợc khởi động (thƣờng trƣớc khi nhập dầu 24 tiếng) để 

đƣa phần dầu chứa trong ống về trạng thỏi lỏng có thể chuyển động đƣợc trong 

đƣờng ống bằng bơm.  Khi kết thúc quá trình nhập dầu thô, hệ thông gia nhiệt 

dừng hoạt động để tiết kiệm chi phí vận hành. Phƣơng pháp dùng điện gia nhiệt 

chỉ cần một đƣờng ống dẫn mà không cần hai đƣờng ống để tuần hoàn dầu 

rửa. Phƣơng pháp này có độ tin cậy vận hành cao, khi có sự cố xảy ra (dầu bị 



 38 

đông đặc trong ống) có thể khôi phục đƣợc tuyến ống về trạng thỏi hoàn toàn 

nhƣ ban đầu khi hệ thống gia nhiệt đƣợc khôi phục. 

 

Hình H-7 B Sơ đồ lắp đặt hệ thống gia nhiệt bằng  

phƣơng pháp dòng điện bề mặt cao áp 

b. Phƣơng pháp gia nhiệt bằng điện truyền thống 

 

Hình H-8 A Sơ đồ gia nhiệt đƣờng ống bằng điện trở truyền thống 

Phƣơng pháp gia nhiệt bằng điện truyền thống là phƣơng pháp ngƣời ta 

sử dụng dây điện trở để gia nhiệt trực tiếp cho đƣờng ống dẫn dầu. Tuy nhiên, 

phƣơng thức này cũngg chỉ phù hợp cho gia nhiệt phần đƣờng ống trên bờ. 

Theo phƣơng pháp này, các dây điện trở đặc biệt sẽ đƣợc quấn dọc theo 

đƣờng ống dẫn dầu. Khi dòng điện chạy qua các dây điện trở này sẽ làm nóng 

thành đƣờng ống và sau đó nhiệt đƣợc truyền vào dầu trong đƣờng ống để 

nâng nhiệt độ của dầu tới giá trị thích hợp cho chế độ vận hành. Sơ đồ minh 

họa phƣơng pháp gia nhiệt đƣờng ống bằng dây điện trở và cấu tạo của dây 

điện trở điển hình đƣợc trình bày trong các hình H-8 A, B, C. 
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Hình H-8- B - Minh họa đƣờng ống dẫn dầuđƣợc gia nhiệt bằng dây điện trở 

truyền thống 

Trong hệ thống đƣờng ống nhập dầu thô, cho dù có sử dụng phƣơng pháp 

dầu thay thế thì một số phần tuyến ống dầu thô trên bờ vẫn phải gia nhiệt bằng 

điện, do một số đoạn ống không thể thực hiện đƣợc bằng phƣơng pháp gia 

nhiệt khác. 

Việc xem xét lựa chọn phƣơng pháp nào thích hợp để giải quyết vấn đề 

đông đặc dầu thô trên đƣờng ống nhập đƣợc xem xét trên nhiều yếu tố: đầu tƣ 

ban đầu, chi phí vận hành, điều kiện cụ thể của từng dự án. Mọi phƣơng án lựa 

chọn đều cần phải đảm bảo độ tin cậy của hệ thống, hiệu quả kinh tế mang lại 

hợp lý. 

 

Hình H-8 C- Cấu tạo một dây điện trở điển hình 
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Hình H-8 D- Sơ đồ lắp đặt hệ thống gia nhiệt bằng điện truyền thống 

2.3. BỂ CHỨA DẦU THÔ 

2.3.1. Chức năng khu bể chứa dầu thô 

Dầu thô sau khi nhập vào nhà máy từ tàu dầu đƣợc tồn trữ trong các bể 

chứa. Khu bể chứa dầu thô đƣợc đặt tại vị trí thuận lợi cho việc nhập nguyên 

liệu cũngg nhƣ phải phù hợp với đƣờng dòng công nghệ chung của toàn bộ 

nhà máy trong quá trình chế biến nhằm tối ƣu mạng đƣòng ống nối giữa các bộ 

phận trong phân xƣởng. Tổng dung tích khu bể chứa cần phải đƣợc thiết kế để 

tiếp nhận đƣợc các tàu dầu có tải trọng lớn nhất đƣợc sử dụng để vận chuyển 

dầu cho nhà máy và đảm bảo đƣợc số ngày dự phòng thích hợp. Số ngày dự 

phòng dầu thô cho nhà máy tùy thuộc vào chiến lƣợc kinh doanh, an toàn vận 

hành, tính ổn định nguồn dầu cung cấp. Trong thực tế, số ngày dự phòng đƣợc 

chọn trong khoảng từ 11 ngày đến 20 ngày vận hành tùy thuộc vào điều kiện cụ 

thể nhƣ tính ổn định nguồn dầu cung cấp, khoảng cách vận chuyển. Ngoài 

chức năng tàng trữ và dự phòng nguyên liệu cho nhà máy, khu bể chứa dầu thô 

còn có chức năng tách sơ bộ nƣớc trong dầu để nâng cao hiệu các quá trình 

chế biến tiếp theo. Mặt khác, lƣợng nƣớc trong dầu thô giảm sẽ cho phép giảm  

đƣợc công suất của thiết bị tách muối ở phân xƣởng chƣng cất dầu thô ở áp 

suất khí quyển. 

Trong một số nhà máy, các bể chứa dầu thô còn đƣợc xem xét, thiết kế để 

chứa cặn của phân xƣởng chƣng cất ở áp suất khí quyển trong những trƣờng 

hợp phân xƣởng cracking xúc tác cặn hoặc phân xƣởng chƣng cất chân không 

có sự cố trong thời gian dài để đảm bảo sự hoạt động mềm dẻo và hiệu quả 
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hoạt động của nhà máy. Hình ảnh của bể chứa dầu thô trong nhà máy đƣợc 

minh hoạ trong hình H-9. 

2.3.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

Bể chứa dầu thô thƣờng là những bể chứa trụ mái nổi, bên trong có thiết 

bị gia nhiệt để tránh dầu bị đông đặc và để duy trì dầu thô ở nhiệt độ thích hợp 

cho quá trình vận chuyển. Hệ thống gia nhiệt sử dụng trong bể chứa dầu thô 

thƣờng là kiểu gia nhiệt ống ruột gà sử dụng hơi nƣớc thấp áp. Phƣơng pháp 

gia nhiệt này đơn giản trong thiết kế, chế tạo với chi phí đầu tƣ và chi phí vận 

hành thấp nhƣng vẫn đảm bảo hiệu quả gia nhiệt. Để tránh tạo coke cục bộ và 

đảm bảo nhiệt độ đồng đều, bên trong các bể dầu thô ngƣời ta lắp câc máy 

khuấy trộn cơ khí.  

 

Hình H-9 Hình ảnh khu bể chứa dầu thụ trong nhà máy 

Mỗi bể chứa đƣợc lắp hệ thống đo mức tự động để cấp số liệu, tín hiệu 

phục vụ cho việc thống kê, quản lý và điều khiển quá trình nhập và xuất dầu thô 

ra khỏi bể chứa. Khi dầu thô trong bể đạt mức cao trong bể thì các van đƣờng 

ống nhập vào bể sẽ đóng lại, ngƣợc lại khi dầu thô đạt mức thấp nhất trong bể 

thì ngừng quá trình xuất dầu ra khỏi bể chứa. Để tách nƣớc trong dầu thô, dầu 

sau khi nhâp đƣợc ổn định để nƣớc tự do trong dầu lằng xuống phía đáy bể và 

tháo định kỳ ra ngoài vào hệ thống nƣớc thải lẫn dầu. Nhằm xác định thời điểm 

thích hợp để tháo nƣớc lắng đọng và tránh khả năng dầu bị tháo ra cùng nƣớc 

lắng đọng, phía đáy bể ngƣời ta lắp đầu đo phát hiện giao diện giữa dầu và 

nƣớc. 

Việc xác định số lƣợng và tổng thể tích của bể chứa dầu thô có ý nghĩa 

quan trọng đối hoạt động của nhà máy nói chung cũngg nhƣ công việc xuất 

nhập dầu thô nói riêng. Trong thực tế, tổng thể tích khu bể chứa dầu thô đƣợc 
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xác định sơ bộ bằng tổng thể tích của một tàu chở dầu có tải trọng lớn nhất 

đƣợc sử dụng để vận chuyển dầu cho nhà máy và số ngày dự phòng. Về số 

lƣợng bể chứa phải đảm bảo phân bổ sao cho kích thƣớc của các bể chứa phù 

hợp các tiêu chuẩn thiết kế đang áp dụng phổ biến, dễ dàng cho chế tạo, mua 

sắm  vật tƣ thiết bị,...Các bể chứa dầu thô thƣờng có thể tích rất lớn (thƣờng từ 

60.000 m3 - 90.000 m3) có kết cấu kiểu bể chứa máI nổi, vì vậy, vấn đề thiết kế, 

chế tạo và xây dựng các bể chứa dầu thô tƣơng đối phức tạp. Tiêu chuẩn thiết 

kế cho các bể chứa thƣờng áp dụng tiêu chuẩn API (Hoa kỳ). 

2.4. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

 1.Tại sao trong thực tế ngƣời ta hay sử dụng bến nhập dầu một điểm neo 

(SPM) để tiếp nhận tàu dầu thô cho các Nhà máy lọc dầu. Nguyên lý hoạt động 

của nhập dầu thô qua bến nhập dầu qua SPM? 

 2. Trình bày các giải pháp công nghệ để tránh hiện tƣợng đông đặc dầu 

thô có nhiệt độ đông đặc cao trong quá trình vận chuyển. Nguyên lý hoạt động 

của phƣơng pháp dầu thay thế. 

 3. Trình bày nguyên lý hoạt động của hệ thống gia nhiệt bằng dòng điện 

cao áp bề mặt. Ƣu, nhƣợc điểm của phƣơng pháp gia nhiệt này. 
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BÀI 3. SƠ ĐỒ VÀ QUÁ TRÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG NĂNG 

LƢỢNG, PHỤ TRỢ 

Mã bài: HD M3 

 

Giới thiệu 

Hệ thống năng lƣợng, phụ trợ đóng một vai trò quan trọng và có mối quan 

hệ hữu cơ với các phân xƣởng công nghệ trong quá trình hoạt động của nhà 

máy lọc, hóa dầu. Tuy nhiên, vai trò và hoạt động của các phân xƣởng năng 

lƣợng, phụ trợ trong nhà máy lọc hóa dầu chƣa đƣợc giới thiệu một cách đầy 

đủ đặc biệt là mối liên hệ qua lại với các phân xƣởng công nghệ. Trong phạm vi 

bài học này sẽ giới thiệu khỏi quát về các hệ thống này và nhấn mạnh mối quan 

hệ của nó đối với toàn bộ hoạt động của nhà máy. 

Mục tiêu thực hiện 

Học xong mô đun này học viên có đủ năng lực: 

- Mô tả đƣợc chức năng nhiệm vụ của hệ thống năng lƣợng, phụ trợ. 

- Mô tả đƣợc sơ đồ công nghệ và nguyên lý hoạt động của từng hệ 

thống: Hệ thống phát điện và phân phối, hệ thống sản xuất và cấp hơi, 

hệ thống khí nén điều khiển, hệ thống nƣớc làm mát,… 

Nội dung chính 

- Hệ thống phát và phân phối điện. 

- Hệ thống cấp hơi. 

- Hệ thống khí nén. 

- Hệ thống cấp khí Ni tơ. 

- Hệ thống khí nhiên liệu. 

- Hệ thống dầu nhiên liệu. 

- Hệ thống nƣớc làm mát. 

3.1. HỆ THỐNG PHÁT ĐIỆN VÀ HƠI 

3.1.1. Giới thiệu chung 

Cũngg nhƣ bất cứ một nhà máy sản xuất nào, điện là một nhu cầu tất yếu 

đối với nhà máy lọc hóa dầu. Tuy nhiên, việc cung cấp điện đối với nhà máy lọc 

hóa dầu có những yêu cầu riêng biệt. Sự cố phải dừng nhà máy lọc hóa dầu 

không có kế hoạch là rất cần hạn chế trong vận hành, vì khi dừng nhà máy bất 

thƣờng sẽ gây thiệt hại lớn về kinh tế: việc khởi động lại hoạt động nhà máy là 

công việc rất khó khăn phức tạp, rất nhiều sản phẩm không đạt chất lƣợng sản 

sinh ra trong giai đoạn này cần phải chế biến lại. Mặt khác, khi dừng nhà máy 

bất thƣờng xuất hiện nhiều nguy cơ gây mất an toàn nhà máy và gây ô nhiễm 
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môi trƣờng. Trong các nguyên nhân phải dừng nhà máy thì nguyên nhân do sự 

cố điện chiếm tỷ lệ tƣơng đối lớn, đặc biệt là các nƣớc kém phát triển. Vì vậy, 

nguồn điện ổn định là yêu cầu hàng đầu để giảm thiểu thiệt hại vì lý do nguồn 

cung cấp năng lƣợng. Trong thực tế, tùy thuộc vào tiêu chuẩn thiết kế nhà máy, 

tiêu chuẩn an toàn mà hệ thống cấp điện đƣợc thiết kế khác nhau (theo từng 

quốc gia), đối với đa số các nhà máy, thông thƣờng có ba hệ thống cung cấp 

điện cho nhà máy: nguồn điện do nhà máy tự sản xuất, nguồn điện lấy từ ngoài 

hàng rào nhà máy và nguồn điện dự phòng trong trƣờng hợp khẩn cấp (chỉ cấp 

cho một số hộ tiêu thụ nhất định). Phân xƣởng phát điện trong nhà máy đƣợc 

thiết kế để đảm bảo đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện nội tại và cấp một phần hơi 

bổ sung cho hệ thống cung cấp hơi. 

Ngoài nhu cầu về điện năng, trong các nhà máy lọc hóa dầu có nhu cầu 

lớn về  hơi nƣớc ở các mức áp suất khác nhau.  Hơi nƣớc đƣợc sử dụng cho 

các mục đích chính là: phát điện, làm động lực cho một số động cơ tuốc bin, gia 

nhiệt, phục vụ bảo dƣỡng,…  Hơi nƣớc đƣợc sản xuất từ nồi hơi của phân 

xƣởng phát điện, các nồi  hơi tận dụng nhiệt trong nhà máy. Nhu cầu hơi trong 

nhà máy lọc hóa dầu (ở các mức áp suất khác nhau) là rất lớn cho các nhu cầu 

gia nhiệt, chạy các động cơ (sử dụng động cơ tuốc bin  hơi) dẫn động thiết bị 

có công suất lớn, tải không ổn định. Hơi trong nhà máy đƣợc sản xuất ở nhiều 

cấp khác nhau (đƣợc phân chia dựa theo áp suất và nhiệt độ) để đáp ứng các 

yêu cầu sử dụng đa dạng của các hộ tiêu thụ: 

- Hơi có áp suất rất cao: Hơi ở mức áp suất rất cao (trên 100 at) đƣợc sử 

dụng cho mục đích chạy các tuốc-bin hơi của máy phát điện.  

- Hơi cao áp: Hơi áp suất cao (áp suất khoảng trên 40 at) dùng để dẫn 

động các tuốc bin của một số máy nén, máy bơm có công suất lớn và 

tải không ổn định, ngoài ra hơi cao áp cũngg đƣợc sử dụng để gia nhiệt 

trong một số phân xƣởng công nghệ.  

- Hơi trung áp: Hơi trung áp (áp suất khoảng 12-15 at) đƣợc sử dụng để 

dẫn động một số tuốc bin hơi và cho mục đích gia nhiệt.  

- Hơi thấp áp: Hơi thấp áp trong nhà máy thƣờng là dạng hơi thấp áp quá 

nhiệt (áp suất trong khoảng 4 at) đƣợc sử dụng với mục đích chính là 

gia nhiệt và bảo dƣỡng máy móc thiết bị..  

Để nguồn  hơi cung cấp đƣợc ổn định, cũngg nhƣ tăng cƣờng khả năng 

điều tiết khả năng cung cấp hơi ở các mức áp suất khác nhau,  hơi trong nhà 

máy đƣợc nối kết thành mạng lƣới phân phối. Chi tiết hệ thống phát điện và  

hơi đƣợc trình bày trong mục dƣới đây. 
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3.1.2. Cấu hình và sơ đồ hệ thống 

Trong các nhà máy lọc dầu, thông thƣờng có một phân xƣởng phát điện 

để đáp ứng nhu cầu điện năng nội tại của nhà máy (ngoại trừ các quốc gia nhƣ 

vùng Trung đông nguồn điện lƣới quốc gia ổn định và rất rẻ). Việc xây dựng 

một phân xƣởng phát điện bên trong nhà máy lọc hóa dầu không chỉ với mục 

đích chủ động nguồn cung cấp điện năng, an toàn nguồn điện cung cấp mà còn 

có ý nghĩa nâng cao đƣợc hiệu quả kinh tế chung nhà máy do tận dụng đƣợc 

các nguồn dầu thải, khí thải chất lƣợng thấp để làm nhiên liệu. Ngoài ra, phân 

xƣởng điện còn có vai trò bổ sung lƣợng hơi nƣớc cho các hộ tiêu thụ trong 

nhà máy mà các nồi hơi tận dụng nhiệt trong các phân xƣởng công nghệ không 

đủ công suất để đáp ứng. 

Trong thực tế, về nguyên lý, các tua bin dẫn động máy phát điện có thể sử 

dụng loại tua bin khí hoặc tua bin hơi. Tuy nhiên, do đặc thù của nhà máy lọc 

dầu mà tuốc bin hơi và đi kèm theo là các lò hơi cao áp đƣợc sử dụng phổ biến 

trong các phân xƣởng điện của Nhà máy lọc hóa dầu. Lý do của việc sử dụng 

cấu hình này là: 

- Nhu cầu hơi trong nhà máy lọc hóa dầu là rất lớn, lƣợng hơi đƣợc sản 

xuất từ các phân xƣởng công nghệ do tận dụng các nguồn nhiệt thải và 

nguồn khí nhiên liệu dƣ thừa không đáp ứng đƣợc nhu, vì vậy, cần phải 

có nguồn cung cấp hơi bổ sung cho nhu cầu toàn nhà máy. Giải pháp 

thích hợp về mặt kỹ thuật và kinh tế là phối hợp giữa việc phát điện và 

cấp hơi cho bổ sung cho hệ thống hơi của nhà máy. 

- Sử dụng tuốc bin khí để phát điện có thể đơn giản hóa phân xƣởng 

điện, tuy nhiên, không phù hợp với nhà máy lọc hóa dầu vì nếu dùng 

tuốc bin khí thì nguồn dầu và khí sử dụng phải sạch trong khi Nhà máy 

thƣờng tồn tại một lƣợng lớn dầu thải hoặc dầu cặn có chất lƣợng thấp 

cần phải đƣợc tận dụng. Nếu sử dụng các nguồn nhiên liệu này cho 

tuốc bin khí thì cần phải đầu tƣ thêm một khoản kinh phí không nhá cho 

các thiết bị xử lý để làm sạch nguồn nhiên liệu này.  

Chính vì những lý do trên, trong nhà máy lọc hóa dầu, ngƣời ta thƣờng 

phối hợp sản xuất điện với sản xuất hơi để nâng cao hiệu quả quá trình tận 

dụng năng lƣợng nhằm tăng cao hiệu quả kinh tế và giảm đƣợc lƣợng khí thải 

vào môi trƣờng. Sơ đồ tổng quát quá trình sản xuất điện, hơi và chu trình tận 

dụng năng lƣợng đƣợc đƣa ra trong hình H 11. 
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Hệ thống phối hợp sản xuất điện và hơi bao gồm một số nồi hơi thích hợp 

để sản xuất hơi siêu cao áp để dẫn động tua bin hơi phát điện. Số nồi hơi đƣợc 

xác định trên cơ sở đảm bảo cân bằng hơi trong toàn nhà máy và đảm bảo độ 

dự phòng nhất định. Với mục đích cân bằng nhu cầu sử dụng hơi ở các mức áp 

suất khác nhau trong, một hệ thống các thiết bị giảm áp (Let down) đƣợc lắp 

đặt để điều tiết nguồn cung cấp hơi. Điện năng sản xuất từ phân xƣởng điện 

đƣợc kết nối với hệ thống phân phối điện của nhà máy. Hơi nƣớc đƣợc đƣa tới 

mạng lƣới phân phối, thông thƣờng trong Nhà máy lọc dầu có quy mô lớn có 

bốn cấp hơi: hơi siêu cao áp, hơi cao áp, hơi trung áp và hơi thấp áp. Hơi siêu 

cao áp (HHP) chỉ đƣợc sử dụng để phát điện và một phần giảm áp cho cấp hơi 

cao áp trong trƣờng hợp lƣợng hơi cao áp thiếu hụt. Hơi cao áp (HP) và trung 

áp (MP) đƣợc sử dụng để chạy các tuốc bin hơi dẫn động và gia nhiệt. Hơi thấp 

áp đƣợc sử dụng với mục đích chính là gia nhiệt và các hoạt động bảo dƣỡng 

máy móc thiết bị. Hơi đƣợc sản xuất từ các phân xƣởng công nghệ và phân 

xƣởng điện đƣợc đƣa tới hệ thống phân phối hơi. Hệ thống cung cấp hơi trong 

nhà máy đƣợc chia thành ba cấp cao, trung và thấp áp. Hơi đƣợc cấp tới các 

hộ tiêu thụ bằng mạng lƣới đƣờng ống.  

Giữa các cấp hơi có hệ thống điều tiết để đảm bảo cân bằng nhu cầu hơi 

trong toàn nhà máy. Khi áp suất hệ thống hơi giảm áp (do nhu cầu tiêu thụ cao 

hơn) các thiết bị sản xuất hơi ở cấp áp suất này không đảm bảo đáp ứng nhu 

cầu thỡ lập tức hơi ở cấp cao hơn sẽ đƣợc giảm áp để bổ sung cho nhu cầu 

đột biến về hơi ở cấp áp suất thấp hơn. 

Hơi nƣớc sau khi đi qua các tuốc bin hơi, một phần hơi nƣớc sẽ ngƣng tụ, 

phần hơi không ngƣng sẽ đƣợc hòa vào hệ thống hơi thấp áp. Nƣớc ngƣng 

cao và trung áp cũngg đƣợc đƣa tới bể phân tách để thu hồi hơi thấp áp và thu 

hồi nƣớc ngƣng đem xử lý, tái sử dụng. Hệ thống phân phối hơi phải đƣợc thiết 

kế trên cơ sở cân bằng giữa cung cầu, tuy nhiên, công suất cung cấp thƣờng 

phải lớn hơn 10-20% so nhu cầu bình thƣờng để đảm bảo hoạt động ổn định 

của hệ thống trong trƣờng hợp có những nhu cầu đột biến và tính đến mở rộng 

trong tƣơng lai. Một điểm cần lƣu ý trong quá trình thiết kế, vận hành hệ thống 

sản xuất và phân phối hơi là phải tính đến hết các tỡnh huống khi một phân 

xƣởng công nghệ có thiết bị sản xuất hơi gặp sự cố thỡ vẫn phải đảm bảo cân 

bằng cung cầu hơi trong mọi trƣờng hợp, tránh ảnh hƣởng tới hoạt động của 

các phân xƣởng khác do thiếu nguồn hơi. 

Nhằm giảm chi phí vận hành, nƣớc ngƣng từ các hộ tiêu thụ sẽ đƣợc thu 

gom lại, xử lý rồi cấp cho các thiết bị sản xuất hơi. Lƣợng nƣớc ngƣng hao hụt 
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sẽ đƣợc bổ sung bằng nƣớc đó khử khóang và nƣớc đó xử lý cho nồi hơi siêu 

cao áp. 

 

Hình H-12 A  Tận dụng nhiệt từ các vùng công nghệ trung gian có nhiệt độ cao 

 

Hình H-12 B Tận dụng nhiệt từ các nguồn khí thải có nhiệt độ cao 

3.1.3. Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lƣơng để bảo vệ môi trƣờng 

Một trong xu thế tận dụng năng lƣợng phố biến trong thiết kế, vận hành 

các nhà máy nói chung cũngg nhƣ trong nhà máy lọc hóa dầu nói riêng là tận 
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dụng nguồn nhiệt thải để tái sử dụng trong nội bộ Nhà máy. Có hai nguồn nhiệt 

thải chính là nguồn nhiệt của các sản phẩm hoặc các sản phẩm trung gian có 

nhiệt độ cao và khí thải các lò đốt (bao gồm các lò tái sinh xúc tác). 

Phƣơng thức tận dụng nhiệt đầu tiên là sử dụng các dòng công nghệ (sản 

phẩm/sản phẩm trung gian) có nhiệt độ cao để gia nhiệt các dòng nguyện liệu 

hoặc các dòng trung gian khác (cần phải đƣợc nâng cao nhiệt độ). Nhằm thực 

hiện đƣợc ý tƣởng này, ngƣời ta lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt để các dòng 

công nghệ này thực hiện quá trình trao đổi nhiệt cho nhau. Hiện nay, các phần 

mềm thiết kế ứng dụng (ví dụ phần mềm PINCH) cho phép dễ dàng tìm đƣợc 

các giải pháp tối ƣu cho việc tận dụng nhiệt thải theo nguyên tắc này. Một trong 

ví dụ về phƣơng thức tận dụng nhiệt này đƣợc minh hoạ ở hình vẽ H - 12 A. 

Phƣơng thức tận dụng nhiệt thứ hai là tận dụng nguồn nhiệt thải có nhiệt 

độ cao từ khí thải các lò đốt và các thiết bị tái sinh xúc tác của phân xƣởng 

cracking (FCC). Các nguồn khí này nhiều khi còn chứa thành phần khí nhiên 

liệu nhƣng độc hại với môi trƣờng (ví dụ nhƣ khí CO) cần phải đƣợc xử lý (đốt 

để chuyển hóa thành CO2). Giải pháp công nghệ để tận dụng nguồn nhiệt này 

là lắp đặt các nồi hơi tận dụng nhiệt để sản xuất ra các loại hơi cao, trung áp và 

thấp áp. Nguồn hơi này sẽ đƣợc hoà vào mạng cấp hơi của toàn Nhà máy để 

vận hành các tuốc bin hơi hoặc gia nhiệt. Việc tận dụng nguồn nhiệt thải này 

cho phép giảm bớt đƣợc tiêu hao năng lƣợng, nâng cao hiệu quả kinh tế và 

góp phần bảo vệ môi trƣờng. Một trong ví dụ về phƣơng thức tận dụng nhiệt 

này đƣợc minh hoạ ở hình vẽ H-12B. 

3.2. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NÉN 

3.2.1. Vai trò hệ thống khí nén 

Trong công nghiệp chế biến dầu khí, khí nén có ý nghĩa đặc biệt quan 

trọng do những đặc trƣng riêng của ngành công nghiệp này: rủi ro cháy nổ cao, 

nhiều chất độc hại, quá trình công nghệ phức tạp đòi hỏi phải điều khiển tự 

động quá trình, yêu cầu an toàn vận hành cao... Chính vì vậy, phần lớn quá 

trình đều đƣợc điều khiển tự động. Trong điều khiển hoạt động nhà máy, việc 

điều khiển hoạt động các van chiếm một vị trí quan trọng. Điều khiển tự động 

các van trong công nghiệp chế biến dầu khí có thể dùng mô tơ điện hay bằng 

khí nén. Tuy nhiên, van đƣợc điều khiển bằng khí nén có một số ƣu điểm, thậm 

chí một số van ngừng khẩn cấp bắt buộc phải dùng khí nén vì lý do an toàn. 

Chất lƣợng của khí nén và độ tin cậy của hệ thống này đóng một vai trò quan 

trọng trong việc đảm bảo hoạt động bình thƣờng và an toàn vận hành nhà máy. 

Ngoài chức năng cung cấp khí nén cho quá trình điều khiển tự động, khí nén 
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trong các nhà máy chế biến dầu khí cũng phục vụ một số quá trình công nghệ, 

làm động lực cho một số dụng cụ sửa chữa nhá và trong giai đoạn khởi động, 

bảo dƣỡng nhà máy. 

Ngoài hệ thống khí nén trung tâm cung cấp khí nén cho nhu cầu chung, 

trong nhà máy lọc hóa dầu cũng có các hệ thống sản xuất khí nén cục bộ phục 

vụ cho các nhu cầu riêng biệt.  

3.2.2. Hệ thống khí nén trung tâm 

Khí nén trong nhà máy lọc hóa dầu gồm hệ thống khí nén trung tâm và các 

hệ thống khí nén cục bộ. Khí nén trung tâm phục vụ cho nhu cầu khí điều khiển 

các van và khí nén công nghệ. Trong mục này tập trung vào mô tả hệ thống khí 

nén trung tâm. Hệ thống khí nén trung tâm trong Nhà máy lọc hóa dầu đƣợc 

chia thành hai bộ phận: bộ phận sản xuất khí nén và hệ thống phân phối khí 

nén tới các hộ tiêu thụ trong nhà máy. Nguyên lý hoạt động và các bộ phận của 

hệ thống sẽ đƣợc trình bày trong các mục dƣới đây. 

3.2.2.1. Bộ phận sản xuất khí nén 

Khí nén phục vụ trong nhà máy là không khí trong khí quyển đƣợc nén tới 

áp suất thích hợp và tách một số tạp cơ học, hơi nƣớc cho mục đích sử dụng 

(thông thƣờng khí nén có áp suất từ 7-11 Kg/cm2). Ngoài yêu cầu về áp suất, 

không khí nén phục vụ cho mục đích điều khiển cần phải đáp ứng đƣợc các 

yêu cầu về chất lƣợng mà chủ yếu là yêu cầu về độ ẩm trong khí nén. Sơ đồ 

nguyên lý cấu tạo và hoạt động của hệ thống khí nén trung tâm trong Nhà máy 

lọc hóa dầu đƣợc trình bày trong hình H - 13. Theo sơ đồ này, bộ phận sản 

xuất khí nén bao gồm các thiết bị chính: 

- Máy trộn khí; 

- Bình chứa khí ƣớt; 

- Bình sấy khí; 

- Bình chứa khí khô. 

a. Quá trình hoạt động 

Không khí đƣợc các máy nén nén tới áp suất thích hợp (thông thƣờng từ 

7-11 Kg/cm2), sau đó đƣợc làm mát bằng thiết bị trao đổi nhiệt rồi đƣa tới bình 

chứa khí nén ƣớt. Thiết bị trao đổi nhiệt để làm mát khí nén đƣợc sử dụng có 

thể là kiểu làm mát bằng không khí (gắn kốm theo máy trộn) hoặc kiểu làm mát 

bằng nƣớc (tùy theo chủng loại máy trộn và nhà chế tạo).Tại thiết bị làm mát, 

một phần hơi nƣớc trong khí nén đƣợc ngƣng tụ và tách ra, tuy nhiên, lƣợng 

hơi nƣớc trong không khí nén theo yêu cầu rất thấp, vì vậy, lƣợng ẩm trong 

không khí nén cần phải tiếp tục đƣợc tách ra cho tới khi đạt yêu cầu. Không khí 
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sau khi ra khỏi thiết bị ngƣng tụ đƣợc đƣa tới bình sấy khô. Tại đây, lƣợng hơi 

nƣớc đƣợc tách tiếp tới giới hạn yêu cầu. Giới hạn cuối để tách ẩm ra khỏi 

không khí nén tùy thuộc vào điều kiện khí hậu tại khu vực xõy dựng nhà máy và 

yêu cầu an toàn áp dụng cho nhà máy. Thiết bị sấy khô đồng thời cũngg đƣợc 

thiết kế để tách các hạt rắn lẫn trong không khí. Không khí sau khi sấy khô 

đƣợc đƣa tới bình chứa khí nén. Bình chứa khí nén có chức năng bình ổn áp 

suất cung cấp trong toàn bộ mạng lƣới phân phối và là nguồn dự trữ khí nén 

trong trƣờng hợp các máy nén gặp sự cố hoặc hệ thống phải ngừng hoạt động 

hoàn toàn do sự cố điện năng. 

b. Cấu hình công nghệ hệ thống 

Máy nén khí 

Để việc cung cấp khí nén đƣợc liên tục với độ tin cậy cao, trong thực tế số 

máy nén thƣờng đƣợc bố trí là ba (3) với công suất mỗi máy đáp ứng 100% 

công suất khí nén theo thiết kế, các máy nén hoạt động theo nguyên tắc: một 

máy hoạt động, một máy dự phòng và một máy đang trong giai đoạn bảo 

dƣỡng. Theo nguyên tắc hoạt động này, khả năng ngừng hoạt động hoàn toàn 

của hệ thống khí nén do sự cố máy nén là rất thấp. Nếu máy nén đang hoạt 

động gặp sự cố, máy dự phòng ngay lập tức đƣợc đƣa vào hoạt động, đồng 

thời máy đang ở trạng thỏi bảo dƣỡng đƣợc đƣa vào tỡnh trạng dự phòng. 

Trong thực tế, ngƣời ta có thể vận hành theo nguyên tắc chỉ để một máy dự 

phòng hai máy cũng lại hoạt động ở mức 60% công suất. 

Máy nén lựa chọn có thể là máy nén kiểu trục vít hoặc máy nén ly tâm. 

Thông thƣờng, nếu công suất máy nén nằm trong dải công suất thông dụng của 

các nhà chế tạo thỡ máy trộn trục vít sẽ đƣợc ƣu tiên lựa chọn do máy nén trục 

vít có nhiều ƣu điểm nhƣ độ ổn định cao, hoạt động êm dịu,... Trong trƣờng 

hợp công suất máy nén lớn không nằm trong dải công suất thông dụng của các 

nhà chế tạo thỡ máy trộn lý tâm thƣờng đƣợc xem xét lựa chọn. Dƣới đây trình 

bày đặc điểm hoạt động và sơ lƣợc cấu tạo của một số dạng máy nén hay 

đƣợc sử dụng cho hệ thống khí nên. 

Máy trộn kiểu trục vít: Máy trộn trục vít là dạng máy trộn thể tớch có cấu 

trúc lý tƣởng để hoạt động trong điều kiện khí nén có lẫn bụi bẩn hoặc lỏng 

cuốn theo. Máy nén trục vít cho phép đƣa các chất làm mát, chất rửa sạch vào 

dòng khí nén do vận tốc dòng thấp. Tuổi thọ của máy trộn trục vít có thể đạt tới 

20 năm với 3 năm đầu hoạt động liên tục không sự cố. Máy nén trục vít có thể 

là dạng máy nén một cấp hoặc nhiều cấp tùy vào áp suất yêu cầu. Bộ phận dẫn 

động có thể là mô tơ điện hoặc tuabin hơi. Máy nén kiểu trục vít có nhiều ƣu 
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điểm so với một số kiểu máy nén khác trong dải công suất và áp suất làm việc 

của nú. Hình dạng máy trục vít nhƣ trong hình H-14. Máy trộn trục vít có một số 

ƣu điểm so với các dạng máy nén khác: 

Ưu điểm của máy nén kiểu trục vít so với máy nén kiểu pít - tông: 

- Không có bộ phận chịu tác dụng của ứng suất mái do phải hoạt động 

liên tục (xéc măng, pít-tông, van), do vậy, ít phải bảo dƣỡng. 

- Không có bộ phận dao động lệch tâm, vì vậy, máy ớt rung động hơn 

nhờ đó chi phí cho nền móng cũngg ít hơn. 

- Khả năng phục vụ cao, đạt tới 99%. 

 

HÌNH H – 13. Sơ đồ hệ thống sản xuất khí nén 

Ưu điểm của máy nén kiểu trục vít so với máy trộn kiểu ly tâm: 

- Khí đầu vào có thể chứa bụi (cho phép tới 300 mg/m3) hoặc giọt lỏng 

(điều mà máy nén khác dƣờng nhƣ không cho phép); 

- Vận tốc đầu ra thấp, vì vậy, cho phộp đƣa chất lỏng vào dòng với mục 

đích làm mát hoặc rửa sạch; 

- Lƣu lƣợng thể tích cửa hút máy dƣờng nhƣ không đổi khi tỷ số nén 

thay đổi, do vậy, không gây ra hiện tƣợng xung; 

- Có đáp ứng rất tốt giữa mức tải và năng suất tiêu thụ: 50% lƣu lƣợng 

tƣơng ứng 50% vận tốc và tiêu thụ năng lƣợng bằng 50%; 

- Hoạt động ở dƣới vận tốc độ công hƣởng thứ nhất của trục quay, vì 

vậy, không gõy ra hiện tƣợng rung động nguy hiểm khi máy vƣợt qua 

vận tốc cộng hƣởng này. 
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Hình H-14 Hình dạng ngoài và cấu tạo máy trộn trục vít 

Bình chứa khí nén ƣớt 

Bình chứa khí ƣớt có chức năng chứa khí nén đó đƣợc làm mát từ máy 

nén khí đƣa tới. Thông thƣờng, hai bình chứa khí nén ƣớt mỗi bình có sức 

chứa bằng 100% công suất của hệ thống. Hai bình chứa này hoạt động theo 

nguyên tắc một bình hoạt động, một bình ở trạng thỏi dự phòng. Thiết kế theo 

nguyên tắc này đảm bảo thƣờng xuyên bảo dƣỡng/sửa chữa đƣợc bình chứa 

cũngg nhƣ đảm bảo công tác thanh tra định kỳ bắt buộc mà không ảnh hƣởng 

đến hoạt động liên tục của hệ thống. Các bình chứa khí ƣớt là các bình trụ chế 

tạo bằng thộp cacbon. 

Bình sấy 

 Quá trình sấy khí nén để tách hơi nƣớc hoạt động theo nguyên lý sấy lạnh. 

Không khí nén sẽ đƣợc làm lạnh tới nhiệt độ nhất định (tùy thuộc vào yêu cầu 

tách ẩm ra khỏi khí nén). Mục đích tách hơi nƣớc ra khỏi khí nén là tránh hiện 

tƣợng ngƣng tụ hơi nƣớc trên đƣờng ống gây ăn mũn. Nếu trong khí nén có 

chứa hơi nƣớc, trong quá trình hoạt động khi nhiệt độ môi trƣờng xuống thấp, 

cộng với tổn thất áp suất cục bộ, nhiệt độ khí nén giảm đột ngột dẫn đến hiện 

tƣợng ngƣng tụ nƣớc trong lũng ống. Nƣớc ngƣng tụ trong đƣờng ống không 

chỉ làm ăn mũn thiết bị mà cũng ảnh hƣởng đến độ chính xác hoạt động của 

các thiết bị điều khiển bằng khí nén. Vì vậy, một trong những chỉ tiêu quan trọng 

của khí nén điều khiển là nhiệt độ điểm sƣơng (Dew point), nhiệt độ này tùy 

thuộc vào điều kiện khí hậu nơi đặt nhà máy. Với các vùng ôn đới nhiệt độ điểm 

sƣơng của khí nén yêu cầu tới - 400C, với vựng có nhiệt độ trung bình và nhiệt 

độ thấp nhất trong năm cao (nhƣ vùng xích đạo và nhiệt đới) thỡ nhiệt độ điểm 

sƣơng có thể đƣợc quy định cao hơn (từ - 150C đến +50C). Về nguyên tắc, 

nhiệt độ điểm sƣơng của khí nén càng thấp thỡ càng tốt, tuy nhiên, chi phí đầu 
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tƣ cho thiết bị sấy và chí phí vận hành càng cao, vì vậy, cần hài hòa giữa chất 

lƣợng và hiệu quả kinh tế. 

 Để tách nƣớc đƣợc hiệu quả, trƣớc mỗi bình sấy ngƣời ta lắp đặt một bộ 

lọc tách dầu kéo theo nhằm tránh hiện tƣợng tạo nhũ tƣơng trong bộ phận bẫy 

nƣớc. Bình sấy ngoài nhiệm vụ tách ẩm cũng có nhiệm vụ tách các hạt rắn 

trong khí nén. Nhằm thực hiện nhiệm vụ này, sau mỗi bình sấy, một thiết bị lọc 

hạt rắn đƣợc lắp đặt để tách các hạt rắn và các cặn bẩn dạng rắn khác kéo 

theo dòng khí nén. Các hạt rắn có kớch thƣớc lớn hơn 3 ỡm sẽ bị loại ra khỏi 

khí nén. Tổng lƣợng các chất rắn trong khí nén sau khi ra khỏi bình sấy không 

đƣợc phép vƣợt quá 0.1 g/m3. Thông thƣờng, hệ thống sản xuất khí nén trong 

nhà máy lọc hóa dầu có hai bình sấy, mỗi bình đƣợc thiết kế 100% công suất. 

Các bình sấy này cũngg hoạt động theo nguyên tắc một hoạt động và một ở 

chế độ dự phòng. Chất lƣợng khí nén đi ra khỏi bình sấy đƣợc kiểm tra bằng 

đầu phân tích nhiệt độ điểm sƣơng nối với trung tâm điều khiển bằng hệ thống 

DCS. 

Bình chứa khí nén khô 

Khí nén sau khi đƣợc làm khô và làm sạch đƣợc đƣa tới bình chứa khí 

khô. Bình chứa khí khô có nhiệm vụ bình ổn áp suất cung cấp cho các hộ tiêu 

thụ và dự trữ khí nén điều khiển trong trƣờng hợp khẩn cấp (mất điện hoặc các 

máy nén gặp sự cố dừng hoạt động hoàn toàn). Tùy theo quan điểm về đảm 

bảo an toàn hoạt động mà thể tích bình chứa khí nén đƣợc xác định với công 

suất chứa đảm bảo để duy trỡ hoạt động các thiết bị các thiết bị sử dụng khí 

nén trong vùng 10 tới 20 phút. 

Thông thƣờng, hệ thống khí nén có hai bình chứa, mỗi bình chứa có dung tớch 

đảm bảo 100% công suất ở điều kiện hoạt động bình thƣờng. Nhờ vậy mà có 

thể sửa chữa hay thanh tra định kỳ một bình chứa mà hệ thống vẫn hoạt động 

bình thƣờng. 

3.2.2.2. Hệ thống phân phối 

Khí nén từ bình chứa khí nén khô sẽ đƣợc phân phối tới các hộ  tiêu thụ 

qua mạng lƣới đƣờng ống. Khí nén đƣợc sử dụng vào các mục đích chính sau: 

sử dụng cho thiết bị điều khiển và cho các nhu cầu khác trong công nghệ và 

bảo dƣỡng. Trong hai mục đích sử dụng này, khí nén điều khiển sẽ đƣợc ƣu 

tiên hơn so khí nén công nghệ cho các mục đích sử dụng khác. Trong trƣờng 

hợp tổng nhu cầu các loại khí nén trong nhà máy tại một thời điểm nào đó vƣợt 

quá khả năng đáp ứng của hệ thống khí nén thỡ hệ thống điều khiển tự động 
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của nhà máy sẽ đóng van giảm bớt lƣu lƣợng của mạng lƣới khí nén công 

nghệ hoặc dừng hẳn. 

Hệ thống đƣờng ống phân phối khí nén trong toàn nhà máy đƣợc thiết kế 

sao cho tổn thất áp suất ở vị trí xa nhất của hệ thống không vƣợt quá giá trị cho 

phép (thông thƣờng giá trị tổn thất áp suất cho phép khoảng 10% áp suất  đầu 

đẩy của máy nén). 

3.2.2.3. Yêu cầu về chất lƣợng khí nén 

Khí nén để đáp ứng đƣợc yêu cầu của các hộ tiêu thụ, đặc biệt là các thiết 

bị điều khiển cần phải đạt đƣợc chỉ tiêu chất lƣợng về: 

- Nhiệt độ điểm sƣơng (dew point); 

- Áp suất cấp; 

- Nhiệt độ; 

- Lƣợng chất rắn lơ lửng. 

Yêu cầu về nhiệt độ điểm sƣơng của khí nén phụ thuộc chủ yếu vào điều 

kiện khí hậu tại vị trí xây dựng nhà máy (phụ thuộc vào nhiệt độ thấp nhất trong 

năm) và một phần phụ thuộc vào yêu cầu riêng của thiết bị điều khiển. Nhỡn 

chung với các vựng có nhiệt độ trung bình trong mựa đông thấp thỡ nhiệt độ 

điểm sƣơng của khí nén có thể yêu cầu tới - 40 0C, với vùng có nhiệt độ trung 

bình mựa đông cao hơn có thể yêu cầu nhiệt độ điểm sƣơng cao hơn (30 - 40 
0C so với vùng ôn đới) tùy vào điều kiện và tiêu chuẩn thiết kế cụ thể. 

Áp suất hoạt động của khí nén trong các nhà máy chế biến dầu khí thông 

thƣờng quy định trong khoảng 7 - 8 Kg/cm2. Nhiệt độ khí nén cho phép dao 

động trong khoảng 10 - 45 0C. 

3.2.2.4. Yêu cầu về khả năng cung cấp liên tục 

Khí nén có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động bình thƣờng cũngg nhƣ 

trong trƣờng hợp ngừng khẩn cấp nhà máy lọc hóa dầu, vì vậy, đảm bảo hoạt 

động liên tục của hệ thống là một trong những yêu cầu hàng đầu. Trong hoạt 

động bình thƣờng nếu hệ thống khí nén gặp sự cố không cung cấp đƣợc khí 

nén đảm bảo chất lƣợng thỡ không thể thực hiện đƣợc nhiều quá trình điều 

khiển tự động dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng không lƣờng hết đƣợc. 

Trong những tỡnh huống khẩn cấp phải dừng nhà máy, nếu khí nén không đủ 

cung cấp thỡ không thể thực hiện đƣợc công việc ngừng nhà máy theo đúng 

yêu cầu an toàn phòng chống cháy nổ và dễ dẫn đến thảm họa. Do khi thiết kế 

hệ thống khí nén, số lƣợng máy nén khí đó đƣợc tính tóan ở mức độ khó có thể 

xảy ra sự cố cùng một lúc tất cả các máy, vì vậy, nguy cơ ngừng hệ thống hoàn 

toàn do máy nén là khó xảy ra. Một trong những nguyên nhân tiềm tàng dẫn 
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đến ngừng hệ thống cấp khí nén là mất điện toàn bộ nhà máy trong các trƣờng 

hợp bất khả kháng, trong trƣờng hợp này ngƣời ta đƣa ra một số giải pháp 

khắc phục nhƣ sau: 

a. Nguồn điện dự phòng 

Trong nhà máy chế biến dầu khí, do đặc thù riêng, vì vậy, yêu cầu về an 

toàn vận hành và an toàn phòng chống cháy nổ đƣợc đặt lên hàng đầu. Một 

trong những biện pháp nâng cao an toàn vận hành và phòng chống cháy nổ là 

bố trí thờm nguồn điện dự phòng và một nguồn điện cho trƣờng hợp khẩn cấp. 

Nguồn điện dự phòng để thay thế tức thời nguồn điện chính trong trƣờng hợp 

nguồn điện chính bị mất nhằm đảm bảo nhà máy hoạt động liên tục. Đối với 

một nhà máy chế biến dầu khí, nếu phải ngừng hoạt động không chỉ gây thiệt 

hại lớn về kinh tế mà cũng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn trong quá trình ngừng 

máy múc thiết bị chính. Do đó, việc đảm bảo nguồn điện cung cấp liên tục cho 

nhà máy là nhiệm vụ quan trọng. 

Tuy nhiên, trong nhiều trƣờng hợp bất khả kháng có thể xảy ra tỡnh huống 

các nguồn điện cấp cho nhà máy kể cả nguồn dự phòng cũngg bị mất thỡ cần 

phải có một nguồn điện (nguồn khẩn cấp) để cấp cho một số nhu cầu tối thiểu 

phục vụ cho việc ngừng nhà máy an toàn. Hệ thống khí nén là một trong những 

hộ tiêu thụ đƣợc tính tóan đƣợc cấp điện trong trƣờng hợp khẩn cấp. Trong 

trƣờng hợp khẩn cấp xảy ra, để dừng nhà máy an toàn thỡ nguồn khí nén phải 

đảm bảo cho một số thiết bị an toàn vận hành trong khoảng 20 - 30 phút. Nếu 

các bình chứa không đƣợc thiết kế đủ thời gian dự phòng thỡ một máy trộn 

phải đƣợc nối với nguồn điện khẩn cấp để cung cấp khí nén đáp ứng yêu cầu. 

b. Trữ khí nén dự phòng 

Một lựa chọn khác đảm bảo nguồn khí nén cung cấp cho nhà máy trong 

trƣờng hợp khẩn cấp là dự trữ khí nén đủ cung cấp cho nhu cầu trong trƣờng 

hợp xảy ra sự cố mất điện, hay sự cố nghiêm trọng phải dừng hoạt động toàn 

nhà máy. Nguồn khí nén dự trữ đƣợc chứa trong các bình chứa khí nén khô. 

Các bình chứa này đƣợc thiết kế có công suất chứa đủ để cung cấp cho nhu 

cầu sử dụng các thiết bị an toàn trong khoảng thời gian thớch hợp. 

3.3. Hệ thống khí nén cục bộ 

3.3.1. Đặt vấn đề 

rong nhà máy lọc hóa dầu, ngoài hệ thống khí nén trung tâm cấp theo 

mạng lƣới cũng có những hệ thống cấp khí nén cục bộ phục vụ cho những yêu 

cầu sử dụng riêng biệt. Lý do cần có hệ thống khí nén riêng biệt có nhiều, tuy 

nhiên, những lý do chính có thể tóm lƣợc nhƣ sau: 
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- Yêu cầu về chất lƣợng khí nén khác biệt nhiều so yêu cầu chất lƣợng 

khí nén cho thiết bị điều khiển, vì vậy, nếu dùng chung một hệ thống sẽ 

dẫn đến tăng chi phớ sản. 

- Chất lƣợng khí nén không yêu cầu cao, lƣợng sử dụng lớn; 

- Hộ tiêu thụ ở nơi quá xa mạng ống phân phối của hệ thống khí nén 

trung tâm, nếu xõy dựng mạng phân phối tới những hộ tiêu thụ này sẽ 

tăng chi phí và không đảm bảo áp suất cung cấp. 

Trong nhà máy lọc hóa dầu hệ thống cấp khí nén cục bộ điển hình là hệ 

thống khí nén cung cấp cho thiết bị tái sinh xỳc tác trong phân xƣởng cracking, 

hệ thống khí nén trong hệ thống xử lý nƣớc thải, hệ thống khí nén ở các khu bể 

chứa xa nhà máy,... 

 3.3.2. Hệ thống khí nén cho phân xƣởng cracking 

3.3.2.1. Giới thiệu 

 

Hình H-15 Sơ đồ công nghệ hệ thống khí nén cục bộ trong xƣởng cracking 

Quá trình cracking là một trong những quá trình công nghệ quan trọng 

trong công nghiệp chế biến dầu khí. Quá trình công nghệ này cần có sự tham 

gia của xỳc tác để nâng cao hiệu suất thu hồi và chất lƣợng sản phẩm. Xúc tác 

tham gia phản ứng bị mất dần hoạt tính do bị coke che phủ bề mặt hoạt động 

của hạt xúc tác. Để khôi phục hoạt tính của xúc tác cần phải loại bá coke bám 

trên bề mặt hạt xúc tác. Phƣơng pháp đơn giản và hiệu quả nhất để loại bá 

coke bám trên bề mặt xúc tác là tiến hành đốt coke ở nhiệt độ thích hợp nhằm 

tránh tổn hại cho xỳc tác trong quá trình tái sinh. Quá trình đốt coke đƣợc thực 

hiện trong thiết bị tái sinh, tùy theo công nghệ áp dụng và tớnh chất của dầu thụ 

mà sử dụng thiết bị tái sinh một bậc hay tái sinh hai bậc. Trong thiết bị tái sinh, 

không khí cùng với nhiên liệu đƣợc phối trộn theo tỷ lệ cháy thích hợp rồi đƣa 
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vào buồng đốt qua hệ thồng dàn phân phối khí. Khí cấp vào thiết bị tái sinh 

đƣợc cung cấp bởi máy nén riêng không sử dụng khí nén chung của nhà máy. 

Thông thƣờng, máy nén này đƣợc dẫn động bởi tuốc bin hơi. Sơ đồ công nghệ 

của hệ thống khí nén cục bộ trong phân xƣởng cracking xúc tác cặn tầng sôi 

đƣợc mô tả trong hình vẽ H-15. 

3.3.2.2. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

 

Hình H-16 A- Hình dạng ngoài máy trộn hƣớng trục lắp đặt trong thực tế 

 

Hình H-16B-  Cấu tạo máy trộn hƣớng trục mặt cắt ngang 

Về nguyên tắc, máy nén khí sử dụng để cấp không khí nén cho thiết bị tái 

sinh có thể dùng là loại máy nén khí kiểu hƣớng trục hoặc máy nén ly tâm. Tuy 

nhiên, trong thực tế máy trộn kiểu hƣớng trục thƣờng đƣợc sử dụng hơn do có 

khả năng điều khiển đƣợc áp suất và công suất máy. Máy nén kiểu hƣớng trục 

có hình dạng ngoài lắp đặt trong phân xƣởng cracking nhƣ trong hình H-16A. 

Một cách khỏi quát, máy nén hƣớng trục bao gồm các bộ phận chính sau: 

- Phần Ro-to (Rotor); 

- Phần Stato (Stator); 
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- Vá máy và các bộ phận phụ. 

a. Rô-to của máy nén hƣớng trục 

Rô-to của máy nén hƣớng trục là một bộ phận quan trọng nhất của máy 

nén hƣớng trục. Đây chính là bộ phận tạo ra khả năng nén khí từ áp suất 

thƣờng tới các mức áp suất cao hơn. Cấu tạo của bộ phận này tƣơng đối phức 

tạp gồm nhiều bộ phận khác nhau. Tuy nhiên, về cơ bản có thể chia rô to máy 

nén thành các phần chính: 

- Trục ro-to; 

- Cánh nén hƣớng trục; 

- Vành trộn ly tâm; 

- Kết cấu gắn cánh trộn với trục; 

- Các chi tiết phụ. 

Sơ đồ cấu tạo của Rô-to máy nén hƣớng trục đƣợc mô tả trong hình H-17, 

H16 B và minh họa bằng hình ảnh thực trong hình H-16C. 

 

Hình H-16C- Hình ảnh minh hoạ cấu tạo bên trong máy nén hƣớng trục 

*)Trục rô-to: Trục rô-to có nhiệm vụ truyền chuyển động và tạo kết cấu gắn các 

cánh nén. Trục máy nén có kích thƣớc không đồng đều do yêu cầu kết cấu cơ 

khí và đặc biệt là do yêu cầu về kích thƣớc của cánh nén hƣớng trục khác nhau 

dọc theo chiều dài trục rô-to. 

*)Cánh nén hướng trục: Cánh nén hƣớng trục có biên dạng cánh và đƣợc lắp 

đặt ở vị trí thích hợp để tạo ra dòng khí nén chuyển động theo hƣớng dọc trục. 

Để tạo hiệu quả tốt cho quá trình trộn và hiệu suất máy trộn cao, kớch thƣớc 

(đƣờng kính) và độ nghiêng của cánh nén hƣớng trục thay đổi dọc theo chiều 

dài trục rô-to.  

*)Vành trộn ly tâm: Việc kết hợp các cánh nén hƣớng trục và cánh nén ly tâm 

cho phép nâng cao đƣợc áp suất nén của máy nén, và đặc biệt là tránh đƣợc 

hiện tƣợng nghẽn đầu nén do áp suất nén thấp. Vành nén ly tâm đƣợc lắp vào 
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giai đoạn nén cuối cùng để khắc phục tỡnh trạng nghẽn đầu nén (hiện tƣợng 

này hay xảy ra nếu chỉ sử dụng các cánh nén hƣớng trục). Đây là một trong 

những cải tiến đáng kể máy nén hƣớng trục của một số hóng sản xuất máy trộn 

nổi tiểng nhƣ MANTURBO.   

 

Hình H-17- Cấu tạo rô-to máy trộn hƣớng trục 

Việc đƣa thêm vành nén ly tâm sẽ cho phép mở rộng khoảng hoạt động 

của máy nén hƣớng trục do thay đổi đƣợc giới hạn áp suất nghẽn cửa đẩy máy 

nén. Nhờ vành nén ly tâm, áp suất cửa đẩy máy nén tăng đáng kể ở giai đoạn 

nén cuối cùng.  

b. Stato máy nén hƣớng trục 

Stato của máy nén có chức năng cùng với rô - to máy nén tạo dòng khí 

động phù hợp cho quá trình trộn. Để thực hiện đƣợc nhiệm vụ này, stato đƣợc 

lắp một tang trống trên đó gắn các cánh trộn tĩnh. Tang trống lắp các cánh nén 

tĩnh có kết cấu có thể thay đổi đƣợc độ nghiêng của cánh nén nhờ đó có thể 

điều chỉnh đƣợc chế độ hoạt động của máy nén phù hợp với điều kiện làm việc. 

c. Vá máy trộn 

Vá máy nén có chức năng là kết cấu cơ khí để lắp đặt rô-to và stato. Vá 

máy cũng có nhiệm vụ tạo ra các khoang hỳt và khoang đẩy của máy nén, gắn 

các cửa hút và cửa đẩy nối với đƣờng ống công nghệ. 

3.4. HỆ THỐNG CẤP KHÍ NI-TƠ 

3.4.1. Giới thiệu 

Khí Ni-tơ có vai trò quan trọng trong công nghiệp chế biến dầu khí, đặc biệt 

là đối với các nhà máy lọc hóa dầu. Khí Ni-tơ là một dạng khí trơ thích hợp để 

cách ly các môi trƣờng hoạt động có khả năng gây cháy nổ (nếu các môi 

trƣờng này tiếp xúc với nhau), cách ly các sản phẩm dễ bị ô-xy hóa với môi 

trƣờng không khí. Ngoài ra, khí Ni-tơ cũng đƣợc sử dụng rộng rói trong giai 

đoạn chuẩn bị khởi động nhà máy, sửa chữa và bảo dƣỡng máy móc, đƣờng 
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ống nhƣ dùng để đuổi không khí ra khỏi thiết bị. Khí Ni-tơ trong nhà máy đƣợc 

cung cấp thành mạng lƣới đƣờng ống tới các hộ tiêu thụ dƣới dạng khí có áp 

suất trong khoảng 7 – 11 Kg/cm2. 

3.4.2. Các phƣơng pháp sản xuất khí ni tơ 

 Hiện nay, sản xuất Ni-tơ về cơ bản vẫn đi từ không khí trong tự nhiên. Quá 

trình sản xuất Ni-tơ đi từ không khí cho đến nay có các phƣơng pháp chính sau 

đây: 

- Phƣơng pháp hóa lỏng không khí rồi chƣng luyện truyền thống; 

- Phƣơng pháp hấp phụ phân tử (Pressure Swing Adsorption - PSA); 

- Phƣơng pháp màng lọc phân tử (hấp phụ) kết hợp kỹ thuật siêu lạnh 

(molecular sieve adsorption and Cryogenic air separation). 

3.4.2.1. Phƣơng pháp hóa lỏng không khí 

 Theo phƣơng pháp sản xuất Ni-tơ truyền thống, không khí đƣợc nén tới áp 

suất rất cao và làm mát để thu hồi không khí ở dạng lỏng rồi sau đó tiến hành 

chƣng cất tách riêng biệt các thành phần Ni-tơ, ễ-xy và Cacbonic ở dạng lỏng. 

Phƣơng pháp này có ƣu điểm là cho phép sản xuất đƣợc đồng thời nhiều loại 

khí có độ tinh khiết cao, phù hợp công suất lớn. Tuy nhiên, sản xuất Ni-tơ theo 

phƣơng pháp này đầu tƣ lớn do các thiết bị làm việc ở áp suất cao, giá thành 

sản phẩm cao nếu nhƣ mục đích chỉ thu hồi Ni-tơ. 

3.4.2.2. Phƣơng pháp hấp phụ phân tử 

 Phƣơng pháp hấp phụ phân tử dựa vào khả năng hấp phụ chọn lọc dƣới 

áp suất của một số chất để tách Ni-tơ ra khỏi không khí. Phƣơng pháp này có 

ƣu điểm là đơn giản, hệ thống hoạt động ở áp suất không cao. Tuy nhiên, 

phƣơng pháp này chỉ sản xuất đƣợc Ni-tơ ở trạng thỏi khí mà không sản xuất 

đƣợc Ni-tơ ở trạng thải lỏng, vì vậy, không phự hợp với yêu cầu của nhà máy 

chế biến dầu khí (có nhu cầu cả ni–tơ lỏng và khí để điều tiết cung cầu).  

3.4.2.3. Phƣơng pháp lọc phân tử kết hợp kỹ thuật siêu lạnh 

 Theo phƣơng pháp này, không khí đƣợc nén tới áp suất thích hợp 

(khoảng 7-14 Kg/cm2) rồi đƣa qua một sàng lọc phân tử (hấp phụ) để tách khí 

CO2 và hơi nƣớc ra khỏi khí nén. Khí nén sau đó đƣợc làm lạnh tới nhiệt độ rất 

sâu nhờ kỹ thuật siêu lạnh để tách Ni-tơ có độ tinh khiết cao ra khỏi hỗn hợp. 

Hiện nay, phƣơng pháp sản xuất Ni-tơ này đƣợc sử dụng phổ biến trong nhà 

máy lọc dầu nhờ những tính năng ƣu việt: 

- Sản xuất đƣợc cả Ni-tơ lỏng và khí phự hợp yêu cầu sử dụng; 

- Hệ thống hoạt động ở áp suât thấp; 
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- Giá thành sản phẩm thấp hơn. 

Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống sản xuất ni-tơ bằng phƣơng pháp 

màng lọc phân tử kết hợp kỹ thuật siêu lạnh đƣợc trình bày trong mục dƣới của 

bài học này. 

3.4.3. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động 

3.4.3.1. Nguyên lý hoạt động 
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Sơ đồ nguyên lý hoạt động của hệ thống sản xuất Ni-tơ đƣợc mô tả trong 

hình H-18. Theo sơ đồ công nghệ này, không khí đƣợc nén tới áp suất thích 

hợp sau đó đƣợc làm mát tới nhiệt độ của không khí môi trƣờng nhờ hệ thống 

làm mát của máy nén. Không khí nén sau khi làm mát tiếp tục đƣợc hạ nhiệt độ 

xuống khoảng 200 0C rồi đƣa tới tháp hấp phụ phân tử. Tại đây, khí các 

cacbonic và hơi ẩm đƣợc tách ra khỏi không khí nhờ các màng lọc phân tử. 

Các tháp hấp phụ này làm việc theo nguyên tắc gián đoạn, một hoạt động và 

một ở trạng thỏi tái sinh. Không khí sạch sau đó tiếp tục đƣợc đƣa đến tới thiết 

bị trao đổi nhiệt với dòng sản phẩm lạnh đi ra từ tháp phân tách lạnh. Không 

khí nén sau thiết bị trao đổi nhiệt ở vào trạng thỏi gần ngƣng tụ. Không khí nén 

lạnh đƣợc đƣa vào tháp siêu lạnh, tại đây Ni-tơ và Ô-xy đƣợc phân tách ra 

riêng biệt do có nhiệt độ ngƣng tụ khác nhau. Khí Ô-xy lỏng đƣợc tách ra ở 

đáy tháp, cũng khí Ni-tơ ngƣng tụ một phần ở đỉnh tháp và cho hồi lƣu lại tháp 

siêu lạnh. Ô-xy lỏng có nhiệt độ thấp ở đáy tháp đƣợc đem trao đổi nhiệt với 

khí Ni-tơ đi ra ở đỉnh tháp siêu lạnh để thu hồi Ni-tơ lỏng.Phần khí Ni-tơ không 

ngƣng tụ đƣợc đƣa tới hệ thống phân phối. Một phần khí Ni-tơ ngƣng tụ đƣợc 

đƣa tới bể chứa ni-tơ lỏng để dự phòng cho những giai đoạn cao điểm sử 

dụng ni-tơ vƣợt quá công suất tức thời của hệ thống sản xuất. Điều này rất 

quan trọng đối với các hộ tiêu thụ đặc biệt mà cần phải đƣợc cung cấp ổn định 

và có độ dự phòng cao (nhƣ nhu cầu cấp cho phân xƣởng Reforming tái sinh 

xúc tác liên tục).  

3.4.3.2. Cấu tạo 

Hệ thống cung cấp Ni-tơ bao gồm các bộ phận chính sau: 

- Bộ phận sản xuất khí Ni- tơ tinh khiết; 

- Bộ phận tàng trữ; 

- Bộ phận phân phối. 

a. Bộ phận sản xuất Ni-tơ 

Bộ phận sản xuất Ni-tơ bao gồm các thiết bị chính: Máy nén khí với hệ 

thống làm mát, tháp hấp phụ phân tử, thiết bị trao đổi nhiệt và tháp siêu lạnh. 

Dạng máy nén sử dụng cho hệ thống Ni-tơ do nhà thiết kế và nhà cung cấp 

thiết bị trọn gói quyết định để phù hợp với dải công suất và áp suất yêu cầu. 

Tuy nhiên, máy nén thƣờng đƣợc sử dụng là dạng máy nén kiểu ly tâm hoặc 

trục vít. Các máy nén này thƣờng kèm theo các dàn ngƣng tụ để làm mát khí 

nén xuống nhiệt độ xấp xỉ nhiệt độ không khí môi trƣờng. 

Tháp hấp phụ phân tử đƣợc bố trí làm việc gián đoạn, vì vậy, trong hệ thống 

thƣờng bố trí hai tháp hoạt động theo nguyên tắc một tháp hoạt động và một 



 64 

tháp tái sinh. Tháp này có chức năng giữ phân tử khí cacbonic và hơi nƣớc 

không cho đi qua lớp màng lọc hoặc lớp hấp phụ lắp đặt bên trong tháp. Sau 

một thời gian hoạt động, lƣợng khí cacbonic và hơi nƣớc giữ lại tƣơng đối 

nhiều làm bão hoà lớp đệm, tháp sẽ đƣợc tái sinh bằng cách thổi ngƣợc bằng 

khí Ô-xy đi ra từ tháp siêu lạnh. 

Các thiết bị trao đổi nhiệt đƣợc lắp đặt giữa tháp hấp phụ phân tử và tháp phân 

tách siêu lạnh nhằm làm lạnh không khí nén (đó tách khí cacbonic và hơi nƣớc) 

bằng khí Ô-xy lỏng có nhiệt độ thấp đi ra từ đáy tháp siêu lạnh. Các thiết bị trao 

đổi nhiệt này làm việc theo nguyên tắc trao đổi nhiệt gián tiếp, dòng chảy ngƣợc 

chiều. Thiết bị trao đổi nhiệt kiểu bo mạch in hoặc dạng tấm bản hàn kín sẽ 

đƣợc sử dụng cho mục đích sử dụng này. 

Tháp siêu lạnh là một trong hai thiết bị trung tâm của bộ phận sản xuất Ni-

tơ. Về nguyên tắc, tháp phân tách siêu lạnh hoạt động gần nhƣ một tháp chƣng 

cất bình thƣờng để phân tách Ni-tơ và Ô-xy lỏng ra ở đáy tháp và đỉnh tháp. 

Điểm đặc biệt của tháp này là hệ thống "siêu lạnh" để chuyển hỗn hợp khí Ni-tơ 

và ễ-xy từ trạng thỏi khí sang trạng thỏi lỏng. ễ-xy có nhiệt độ ngƣng tụ thấp sẽ 

ngƣng tụ và thu về đáy tháp cũng Ni-tơ sẽ thóat ra ở đỉnh tháp và ngƣng tụ một 

phần thành trạng thỏi lỏng. 

b. Bộ phận tàng trữ và bay hơi 

Các dòng khí hóa lỏng thu đƣợc từ tháp phân tách siêu lạnh chỉ có Ni-tơ 

đƣợc thu làm sản phẩm, cũng ễ-xy lỏng sẽ đem đi trao đổi nhiệt (làm lạnh 

không khí trƣớc khi đƣa vào tháp siêu lạnh và ngƣng tụ khí Ni-tơ) sau đó bị thải 

ra môi trƣờng. Phần khí Ni-tơ không ngƣng tụ sẽ đƣợc đƣa tới hệ thống phân 

phối. Ni-tơ lỏng ngƣng tụ ở đỉnh tháp siêu lạnh một phần đƣợc chuyển về bình 

chứa phần cũng lại cho hồi lƣu lại tháp. 

Việc dự trữ Ni-tơ hóa lỏng là yêu cầu bắt buộc vì lý do an toàn vận hành và 

lý do kinh tế đối với Nhà máy lọc hóa dầu. Nhu cầu sử dụng khí Ni-tơ không 

giống nhau tại mỗi thời điểm, nếu xây dựng hệ thống thiết bị với công suất đủ 

để đáp ứng đƣợc nhu cầu sử dụng lớn nhất của nhà máy thỡ không cần phải 

đầu tƣ hệ thống dự trữ khí. Tuy nhiên, công suất dƣ của hệ thống rất lớn dẫn 

đến lóng phớ về công suất dƣ thừa ở thời điểm hoạt động bình thƣờng. Giải 

pháp kỹ thuật hợp lý hay đƣợc sử dụng trong các nhà máy lọc hóa dầu là xây 

dựng một hệ thống sản xuất khí Ni-tơ với công suất hợp lý đáp ứng đƣợc nhu 

cầu sử dụng bình thƣờng và cộng thêm một công suất dƣ làm dự phòng cho 

các nhu cầu bất thƣờng khác. Ni-tơ đƣợc dự trữ dƣới dạng lỏng, khi nhu cầu 

tiêu thụ tăng đột biến sẽ đƣợc đƣa tới thiết bị bay hơi để cấp Ni-tơ ở dạng khí 
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bổ sung cho hệ thống phân phối. Thiết bị bay hơi có nhiệm vụ chuyển Ni-tơ từ 

trạng thỏi lỏng sang trạng thỏi khí nhờ thiết bị bay hơi ở điều kiện nhiệt độ môi 

trƣờng. Để đảm bảo an toàn vận hành, hệ thống tàng trữ và bay hơi Ni-tơ đƣợc 

chia thành hai hệ thống riêng biệt. Một hệ thống cung cấp cho các nhu cầu bình 

thƣờng (nhƣ đuổi khí, cách ly các chất dễ ô xy hóa,...) và môt hệ thống cung 

cấp cho các nhu cầu đặc biệt đòi hỏi khả năng cung cấp khí liên tục đúng chất 

lƣợng yêu cầu (các hệ thống cách ly môi trƣờng dễ cháy nổ nhƣ hệ thống tái 

sinh xúc tác của phân xƣởng Reforming) 

c. Hệ thống phân phối 

Khí Ni-tơ từ thiết bị bay hơi và tháp phân tách siêu lạnh sẽ đƣợc đƣa tới 

mạng lƣới phân phối Ni-tơ trong nhà máy. Với các hộ tiêu thụ quan trọng nhƣ 

phân xƣởng Reforming, hệ thống cấp Ni-tơ đƣợc thiết kế tách biệt với mạng 

lƣới cung cấp chung toàn nhà máy. Khi nhà máy hoạt động ở chế độ bình 

thƣờng, Ni-tơ cấp cho các hộ tiêu thụ là Ni-tơ trạng thỏi  khí thu từ tháp siêu 

lạnh. Khi áp suất hệ thống giảm (nhu cầu tiêu thụ vƣợt quá lƣợng khí cung cấp) 

thỡ hệ thống bay hơi sẽ cấp Ni-tơ bổ sung từ các bình dự trữ Ni-tơ lỏng vào hệ 

thống để bù đắp phần thiếu hụt. Ni-tơ đƣợc cấp tới các hộ tiêu thụ bằng mạng 

lƣới đƣờng ống. 

d. Nhu cầu Ni-tơ trong Nhà máy lọc hóa dầu 

Khí Ni-tơ đƣợc tiêu thụ chủ yếu cho các mục đích cách ly môi trƣờng nhƣ 

trong bộ phận tái sinh xỳc tác phân xƣởng reforming, các khu bể chứa sản 

phẩm trung gian và sản phẩm cuối dễ bị ô-xy hóa. Trong giai đoạn chạy thử nhà 

máy, một lƣợng lớn Ni-tơ đƣợc sử dụng với mục đích đuối khí ra khỏi thiết bị, 

phá môi trƣờng chân không (với các Nhà máy chế biến dầu khí, các thiết bị chế 

biến dầu tuyệt đối không để có mặt của ô-xy bên trong thiết bị nhằm tránh 

những thảm hoạ cháy nổ xảy ra). Vì vậy, trong quá trình xõy dựng và vận hành 

các Nhà máy lọc hóa dầu, các phân xƣởng phụ trợ nói chung và phân xƣởng 

sản xuất Ni-tơ núi riêng thƣờng phải đƣợc hoàn thành trƣớc để phục vụ cho 

các mục đích trên. Các bể chứa các chất dễ bị ô-xy hóa ở phía trên bề mặt 

đƣợc phủ một lớp khí Ni-tơ nhằm ngăn cản sự tiếp xúc của ô-xy với các sản 

phẩm này, đặc biệt là các sản phẩm cracking. 

3.4.3.3. Chất lƣợng khí Ni-tơ yêu cầu 

Ni-tơ sử dụng trong các nhà máy chế biến dầu khí với tƣ cách là khí trơ, vì 

vậy, chất lƣợng của nó phải đạt đƣợc tiêu chuẩn nhất định để tránh ảnh hƣởng 

đến hoạt động chung của nhà máy. Thông thƣờng, thành phần khí Ni-tơ cung 

cấp trong nhà máy lọc hóa dầu phải đạt đƣợc tiêu chuẩn nhƣ sau: 
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Bảng 3-1 - Thành phần khí Ni-tơ 

Thành phần Đơn vị đo Số lƣợng 

Nitrogen (% vol min) 99.7 

Carbon Monoxide 

(CO) 

ppm vol max 20 

Ô-xy - 10 

Carbonic (CO2) - 20 

Chlorine - 1 

Hydrocarbons - 5 

Nƣớc - 5 

Hydrogen - 20 

Khí trơ khác ppm phần cũng lại  

3.5. HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU 

Nhiên liệu trong Nhà máy lọc hóa dầu thƣờng sử dụng cả dầu và khí nhiên 

liệu. Nguồn khí nhiên liệu giữ vai trò quan trọng trong Nhà máy lọc dầu do trong 

quá trình chế biến một lƣợng lớn khí nhiên liệu đƣợc tạo ra nếu không đƣợc tận 

dụng sẽ phải đƣa ra cột đuốc đốt không chỉ giảm hiệu suất thu hồi và hiệu quả 

kinh tế mà còn ảnh hƣởng tới môi trƣờng. Việc sử dụng nhiên liệu trong Nhà 

máy thƣờng dựa trên nguyên tắc ƣu tiên sử dụng nguồn khí nhiên liệu trƣớc, 

phần thiếu hụt sẽ đƣợc bù đắp bằng dầu. Để cung cấp nhiên liệu cho các hộ 

tiêu thụ, thông thƣờng trong Nhà máy lọc hóa dầu ngƣời ta kế lắp đặt hệ thống 

cung cấp khí và dầu nhiên liệu trung tâm. 

3.5.1. Hệ thống khí nhiên liệu 

Hệ thống khí nhiên liệu trong nhà máy có chức năng thu gom nguồn khí 

nhiên liệu trong nhà máy để cung cấp cho các hộ tiêu thụ. Trong Nhà máy lọc 

hóa dầu, nguồn khí nhiên liệu thu chủ yếu từ các phân xƣởng cracking, 

reforming, phân xƣởng chƣng cất dầu thô ở áp suất khí quyển, chƣng cất chân 

không, các phân xƣởng xử lý bằng hydro (nhƣ xử lý Naphtha, xử lý GO,...). Các 

hộ tiêu thụ khí nhiên liệu chính trong Nhà máy là các lò đốt trong các phân 

xƣởng công nghệ nhƣ: phân xƣởng chƣng cất áp suất thƣờng, phân xƣởng 

phát điện, phân xƣởng reforming, các phân xƣởng xử lý bằng hydro,... Việc thu 

gom khí từ các phân xƣởng nhiều khi không ổn định, đặc biệt, khi một số phân 

xƣởng hoạt động không bình thƣờng. Để khắc phục tình trạng này, một thiết bị 
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bay hơi khí hóa lỏng để cung cấp khí bổ sung hệ thống khí nhiên liệu. Thiết bị 

bay hơi hoạt động khi áp suất khí nhiên liệu trong hệ thống giảm xuống. 

3.5.1.1. Nguyên lý hoạt động 

Hệ thống khí nhiên liệu trong Nhà máy lọc hóa dầu hoạt động theo nguyên 

tắc của hệ thống trung tâm. Khí nhiên liệu từ các phân xƣởng công nghệ sẽ 

đƣợc thu gom và phân phối trong một hệ thống duy nhất trong nhà máy mà 

không có các hệ thống khí nhiên liệu cục bộ. Khí nhiên liệu sản sinh trong các 

phân xƣởng công nghệ sau khí đã xử lý đạt tiêu chuẩn (tạp chất, áp suất thu 

gom) sẽ đƣợc đƣa tới bình hoà trộn. Bình hoà trộn khí có chức năng điều hoà 

áp suất và làm ổn định thành phần khí cung cấp tới các hộ tiêu thụ. Khí từ  bình 

hoà trộn đƣợc phân phối bằng đƣờng ống tới các hộ tiêu thụ. Nhu cầu tiêu thụ 

và lƣợng khí thu gom không ổn định, vì vậy, hệ thống đƣợc lắp đặt thêm một 

thiết bị bay hơi LPG để cung cấp LPG cho khí nhiên liệu trong trƣờng hợp áp 

suất hệ thống phân phối sụt giảm dƣới áp suất thiết kế. Việc diều tiết áp suất hệ 

thống thực hiện nhờ hệ thống điều khiển tự động. Sơ đồ công nghệ hệ thống 

khí nhiên liệu điển hình đƣợc trình bày trong hình H-19. 

3.5.1.2. Cấu tạo và chức năng hệ các thiết bị trong hệ thống 

Hệ thống khí nhiên liệu bao gồm các thành phần chính sau: Hệ thống thu 

gom, bình trộn khí nhiên liệu, thiết bị bay hơi LPG và hệ thống đƣờng ống phân 

phối (xem hình H-19). Khí nhiên liệu đƣợc thu gom bằng hệ thống đƣờng ống. 

Để đảm bảo hệ thống thu gom hoạt động ổn định và hiệu quả trong quá trình 

thiết kế và vận hành, áp suất đầu ra khí nhiên liệu tại các phân xƣởng công 

nghệ phải đƣợc xác định thống nhất. Khí nhiên liệu từ các phân xƣởng công 

nghệ đƣợc thu về bình phối trộn. 

Bình phối trộn khí nhiên liệu có chức năng chống sung áp suất cho các hộ 

tiêu thụ, tách hydrocacbon kéo theo và làm đồng đều thành phần khí nhiên liệu 

cung cấp. Thông thƣờng ngƣời ta thiết kế hệ thống với hai bình phối trộn hoạt 

động song song, mỗi bình có công suất 100% yêu cầu. Nguyên tắc thiết kế này 

cho phép sửa chữa bảo dƣỡng, thanh tra một bình phối trộn mà không ảnh 

hƣởng đến hoạt động của Nhà máy. Bình phối trộn thƣờng đƣợc đặt tại vị trí 

trung tâm của các hộ tiêu thụ để tránh tổn thất áp suất giữa hệ thống thu gom 

và các đầu phân phối. 
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Hình  H-19  Sơ đồ Hệ thống khí nhiên liệu trong Nhà máy lọc dầu 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ NHIấN LIỆU 

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ NHIấN LIỆU 

HƠI THẤP ÁP (LP) 
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Hình H- 20  Sơ đồ Hệ thống dầu nhiên liệu trong Nhà máy lọc dầu 
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Thiết bị bay hơi LPG có chức nay làm bay hơi LPG từ trạng thải lỏng sang 

pha khí để bổ sung cho hệ thống nhiên liệu khi áp suất sụt giảm. Thiết bị bay 

hơi thƣờng đƣợc thiết kế lắp đặt hai bộ song song với 100% công suất yêu cầu 

cho mục đích dự phòng và an toàn vận hành. Mỗi bộ thiết bị bay hơi gồm một 

bình chống sung và một thiết bị gia nhiệt sử dụng hơi nƣớc thấp áp. Thiết bị 

bay hơi LPG vừa có chức năng bổ sung cho hệ thống khí nhiên liệu đồng thời 

là một đƣờng để tiêu thụ LPG không đạt tiêu chuẩn. Nhiệt độ LPG sau khi bay 

hơi đạt 35 -40 0C. 

3.5.1.3. Thành phần khí nhiên liệu 

Thành phần của khí nhiên liệu trong nhà máy phụ thuộc vào nhiều yếu tố 

nhƣ tính chất dầu thô, cấu hình công nghệ nhà máy, công nghệ áp dụng,... Tuy 

nhiên, thành phần chính của khí nhiên liệu trong Nhà máy lọc dầu sản sinh nội 

tại trong quá trình chế biến chủ yếu là khí hydrogen, C1, C2 và một phần 

hydrocacbon C3, C4. 

3.5.2. Hệ thống dầu nhiên liệu. 

Nhu cầu nhiên liệu trong các Nhà máy lọc hóa dầu cho các quá trình gia 

nhiệt là rất lớn, vì vậy, nguồn khí nhiên liệu sản sinh trong quá trình chế biến 

thƣờng cũngg chỉ đáp ứng đƣợc 50-60% nhu cầu về nhiên liệu. Để bổ sung 

nguồn nhiên liệu cho Nhà máy, ngƣời ta phải sử dụng nguồn nhiên liệu lỏng. 

Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiên liệu lỏng là thành phẩm nhƣ dầu diesel hoặc dầu 

đốt lò sẽ làm tăng chi phí vận hành nhà máy và giảm hiệu suất thu hồi sản 

phẩm. Trong Nhà máy lọc dầu có một số sản phẩm trung gian có chất lƣợng 

thấp (dầu cặn của quá trình cracking, cặn chƣng cất khí quyển,...) và các loại 

dầu thải có thể sử dụng làm nguồn nhiên liệu thay thế nhằm giảm chí phí vận 

hành Nhà máy. Trong thực tế vận hành, sản lƣợng khí nhiên liệu không ổn 

định, vì vậy, một số hộ tiêu thụ đôi lúc không thể tiêu thụ hoàn toàn bằng nguồn 

khí (nhƣ phân xƣởng phát điện, phân xƣởng chƣng cất dầu thô ở áp suất 

thƣờng,...) mà phải bổ sung nguồn nhiên liệu bằng dầu nhiên liệu. Chính vì vậy, 

một phần các lò đốt công suất lớn trong Nhà máy lọc hóa dầu đều đƣợc thiết kế 

để có thể sử dụng đồng thời cả khí nhiên liệu và dầu nhiên liệu để tăng tính linh 

hoạt vận hành mặc dù thiết kế này làm tăng giá thành thiết bị. 

3.5.2.1. Nguyên lý hoạt động 

Hệ thống dầu nhiên liệu trong Nhà máy lọc dầu đƣợc thiết kế, hoạt động 

theo nguyên tắc hệ thống trung tâm (một mạng lƣới cung cấp duy nhất). Theo 

nguyên tắc này, dầu nhiên liệu đƣợc phân phối tới các hộ tiêu thụ bằng một 

mạng lƣới đƣờng ống duy nhất. Dầu nhiên liệu (thƣờng là dầu cặn quá trình 
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cracking, dầu thải thu gom và dầu nặng quá trình chƣng cất ở áp suất khí 

quyển,...) đƣợc đƣa tới bể chứa dầu nhiên liệu của hệ thống. Dầu chứa trong 

bể đƣợc cách ly với không khí môi trƣờng nhờ lớp Ni-tơ phủ trên bề mặt và 

đƣợc giữ ở nhiệt độ thích hợp nhờ hệ thống gia nhiệt. Dầu nhiên liệu sau đó 

đƣợc đƣa tới mạng lƣới đƣờng ống phân phối nhờ bơm có khả năng vận 

chuyển chất lỏng có độ nhớt cao. Trƣớc khi tới mạng lƣới phân phối, dầu nhiên 

liệu đƣợc gia nhiệt tới nhiệt độ thích hợp để giảm độ nhớt và nhờ đó giảm tổn 

thất áp suất, đồng thời điều chỉnh nhiệt độ dầu thích hợp cho quá trình phối trộn 

trong lò đốt. 

Dầu nhiên liệu chuyển tới các lò đốt trong nhà máy nhờ mạng lƣới đƣờng 

ống. Các đƣờng ống này đƣợc bảo ôn và gia nhiệt để giữ dầu nhiên liệu không 

bị đông đặc trong quá trình vận chuyển. Thông thƣờng, lƣu lƣợng cung cấp 

đƣợc thiết lớn nhu cầu tiêu thụ để hồi lƣu một phận dầu quay lại bể chứa. Sơ 

đồ công nghệ hệ thống dầu nhiên liệu điển hình đƣợc trình bày trong hình H-20. 

3.5.2.2. Cấu tạo và chức năng các thiết bị trong hệ thống 

Hệ thống dầu nhiên liệu điển hình của một nhà máy lọc dầu bao gồm các 

bộ phận chính sau: Bể chứa dầu, bơm vận chuyển, thiết bị gia nhiệt và mạng 

đƣờng ống phân phối và thu hồi dầu nhiên liệu. 

a. Bể chứa dầu nhiên liệu 

Bể chứa dầu nhiên liệu thƣờng đƣợc thiết kế lắp đặt với số lƣợng hai bể 

để đảm bảo linh hoạt trong vận hành. Mỗi bể đƣợc thiết kế để đảm bảo 100% 

công suất vận hành. Dung tích của mỗi bể chứa đảm bảo khả năng cung cấp 7- 

10 ngày cho các hộ tiêu thụ trong nhà máy tùy vào điều kiện cụ thể. Mỗi bể 

chứa đƣợc lắp đặt một thiết bị gia nhiệt bằng hơi thấp áp để duy trì nhiệt độ dầu 

ở giá trị thích hợp. Phía đáy bể lắp đặt cửa xả đáy phục vụ cho bảo dƣỡng và 

tách nƣớc định kỳ. Bên trong bể lắp đặt các điểm lấy mẫu để xác định chất 

lƣợng của dầu nhiên liệu. Mỗi bể đƣợc lắp hệ thống điều khiển/báo động mức 

dầu trong bể. Bể chứa dầu nhiên liệu là bể chứa kiểu mái côn cố định. 

b. Bơm vận chuyển 

Bơm vận chuyển có nhiệm vụ đƣa dầu nhiên liệu tới các hộ tiêu thụ ở lƣu 

lƣợng và áp suất thích hợp. Bơm vận chuyển là dạng bơm thích hợp vận 

chuyển dầu có độ nhớt cao. Công suất của bơm đƣợc xác định trên cơ sở đảm 

bảo nhu cầu cao nhất của các hộ tiêu thụ và đảm bảo lƣợng dầu nhiên liệu dƣ 

tuần hoàn lại bể chứa từ 20-25% lƣu lƣợng. 
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c. Thiết bị gia nhiệt 

Thiết bị gia nhiệt đƣợc lắp đặt sau cửa đẩy của bơm vận chuyển dầu nhiên 

liệu để giảm độ nhớt của dầu xuống giới hạn yêu cầu (khoảng 20 cSt) nhằm 

tránh tổn thất áp suất. Tùy theo tính chất của dầu nhiên liệu và chế độ hoạt 

động của nhà máy mà nhiệt độ của dầu nhiệt liệu cần phải đƣợc gia nhiệt 

(thông thƣờng trong khoảng 80-95 0C). Hơi thấp áp đƣợc sử dụng để gia nhiệt 

dầu nhiên liệu. Thiết bị trao đổi nhiệt là thiết bị trao đổi nhiệt ống chùm kiểu ấm 

(kettle). 

3.5.2.3. Chất lƣợng dầu nhiên liệu 

Chất lƣợng của dầu nhiên liệu trong nhà máy lọc dầu phụ thuộc vào loại 

dầu thô chế biến, sơ đồ công nghệ và chế độ vận hành. Tuy nhiên, dầu nhiên 

liệu sử dụng chủ yếu là dầu cặn quá trình cracking, một phần là dầu thải và dầu 

nặng quá trình chƣng cất ở áp suất khí quyển. Trong giai đoạn khởi động nhà 

máy, nguồn nhiê nliệu sử dụng chủ yếu là LPG và dầu diesel, khi Nhà máy đi 

vào hoạt động dầu nhiên liệu mới bắt đầu đƣợc sử dụng. 

3.5.3. Các hộ tiêu thụ chính 

Trong nhà máy lọc dầu các hộ tiêu thụ dầu nhiên liệu chính là phân xƣởng 

phát điện, lò gia nhiệt của phân xƣởng chƣng cất ở áp suất khí quyển. Lò đốt 

của các phân xƣởng này đƣợc thiết kể để có thể sử dụng cả hai dạng nhiên 

liệu đồng thời để linh động cho hoạt động cũngg nhƣ  dễ dàng điều chỉnh cân 

bằng nhu cầu nhiên liệu khí và lỏng trong nhà máy. Trong thực tế, lò đốt, lò gia 

nhiệt sử dụng trong các phân xƣởng công nghệ, phụ trợ khác thƣờng đƣợc 

thiết kế chỉ sử dụng khí nhiên liệu. 

3.6. HỆ THỐNG NƢỚC LÀM MÁT 

Trong nhà máy lọc hóa dầu có rất nhiều các dòng sản phẩm trung gian, 

sản phẩm cuối cùng cần phải đƣợc làm nguội do yêu cầu về công nghệ và an 

toàn vận hành. Để tiết kiệm năng lƣợng, các thiết bị trao đổi nhiệt không khí, 

trao đổi nhiệt giữa các dòng công nghệ đƣợc sử dụng tối đa. Tuy nhiên, không 

phải nơi nào cũngg có thể áp dụng thiết bị làm mát bằng không khí đƣợc do 

điều kiện về khí hậu cũngg nhƣ yêu cầu chế độ công nghệ. Phƣơng thức thông 

dụng nhất là sủ dụng thiết bị trao đổi nhiệt sử dụng chất tải nhiệt trung gian là 

nƣớc. Nƣớc làm mát đƣợc sử dụng thƣờng là nƣớc ngọt. Các nhà máy đặt 

cạnh biển thì việc sử dụng nƣớc biển để làm mát cũngg đƣợc xem xét cho một 

số thiết bị ngƣng tụ của các tuốc bin hơi công suất lớn nhƣ các tuôc bin trong 

phân xƣởng phát điện và các máy nén công suất lớn. Song nƣớc biển không 

đƣợc sử dụng làm chất tải nhiệt trong các thiết bị trao đổi nhiệt trong vực công 
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nghệ để giảm chi phí chế tạo thiết bị và đảm bảo an toàn vận hành (trong 

trƣờng hợp xảy ra rủi ro về rò rỉ). 

Nhằm giảm chi phí vận hành, nƣớc làm mát đƣợc tuần hoàn thành một 

chu trình khép kín và đƣợc bổ sung thƣờng xuyên lƣợng hao hụt. Nƣớc ngọt 

sau khi trao đổi nhiệt sẽ đƣợc thu hồi lại rồi đƣợc làm mát tới nhiệt độ thích hợp 

sau đó đƣa tới mạng lƣới phân phối. Hiện nay, ngƣời ta sử dụng hai phƣơng 

pháp để làm nguội nƣớc làm mát tùy thuộc vào điều kiện cụ thể về hạ tầng cơ 

sở, điều kiện tự nhiên nơi xây dựng nhà máy và quan điểm thiết kế. Phƣơng 

pháp truyền thống để làm nguội nƣớc làm mát là cho nƣớc bay hơi tại các tháp 

bay hơi để tự làm mát. Phƣơng pháp thứ hai là sử dụng nƣớc biển có nhiệt độ 

thấp hơn để làm mát nƣớc ngọt sau đó sử dụng nƣớc ngọt làm chất tải nhiệt 

trung gian. Tuy nhiên, phƣơng pháp làm mát bằng nƣớc biển chỉ có thể áp 

dụng cho những nhà máy xây dựng gần biển. Sơ đồ công nghệ và đặc điểm 

của các hệ thống nƣớc làm mát này đƣợc trình bày trong phần dƣới đây.  

3.6.1. Hệ thống nƣớc làm mát bằng nƣớc biển 

Hệ thống nƣớc làm mát bằng nƣớc biển thƣờng áp dụng cho các nhà máy 

xây dựng gần bờ biển. Đối với các khu vực có nguồn nƣớc biển sạch (ít chứa 

các tạp chất cơ học) thì phƣơng thức làm mát bằng nƣớc biển có nhiều ƣu 

điểm so với phƣơng pháp sử dụng tháp bay hơi. Phƣơng pháp làm mát bằng 

nƣớc biển có một số ƣu điểm : 

- Giảm đƣợc đầu tƣ thiết bị trao đổi nhiệt toàn nhà máy do nhiệt độ nƣớc 

làm mát thấp hơn từ 4-6 0C; 

- Chi phí vận hành thấp; 

- Không bị ảnh hƣởng nhiều bởi diều kiện khí hậu theo mùa; 

- Không phảI dùng nhiều hóa chất cho quá trình xử lý nƣớc; 

- Tiết kiệm đƣợc lƣợng nƣớc ngọt bổ sung do hệ thống tuần hoàn kín; 

- Cho phép dùng trực tiếp nƣớc biển cho một số thiết bị ngƣng tụ công 

suất lớn nhờ đó nâng cao hiệu suất, giảm kích thƣớc thiết bị trao đổi 

nhiệt. 

3.6.1.1. Nguyên lý hoạt động 

Hệ thống nƣớc làm mát bằng nƣớc biển cũngg hoạt động theo nguyên tắc 

hệ thống trung tâm. Nƣớc làm mát đƣợc phân phối tới các thụ tiêu thụ bằng 

mạng lƣới đƣờng ống sau đó đƣợc thu gom lại và làm nguội tới nhiệt độ thích 

hợp rồi bơm tới mạng lƣới phân phối thành một chu kỳ khép kín. 

Theo phƣơng pháp làm mát bằng nƣớc biển, nƣớc làm mát (nƣớc ngọt) 

sau khi đi qua các thiết bị trao đổi nhiệt có nhiệt độ cao sẽ đƣợc thu gom về một 
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bể chứa. Tại bể chứa này, dầu lẫn trong nƣớc sẽ đƣợc tách ra, đồng thời lƣợng 

nƣớc bị mất mát sẽ đƣợc bổ sung. Việc sử dụng bể chứa nƣớc có ƣu điểm là 

có khả năng dự phòng nguồn nƣớc làm mát, tuy nhiên, dạng bể hở sẽ không 

tận dụng đƣợc áp dƣ của nƣớc làm mát hồi lƣu. Vì vậy, trong thực tế, đôi khi 

ngƣời ta sử dụng sơ đồ tuần hoàn kín hoàn toàn để tận dụng áp suất dƣ dòng 

nƣớc tuần hoàn cho phép dùng bơm có cột áp thấp. Trong trƣờng hợp này bể 

chứa sẽ là bể chịu áp có dung tích nhá, không có ý nghĩa dự phòng nƣớc làm 

mát. Nƣớc làm mát chứa trong bể chứa sau khi tách dầu đƣợc bơm tới thiết bị 

trao đổi nhiệt. Tại đây, nƣớc làm mát có nhiệt độ cao trao đổi nhiệt với nƣớc 

biển có nhiệt độ thấp hơn để  hạ nhiệt độ nƣớc làm mát xuống giá trị thích hợp. 

Tùy điều kiện công nghệ cụ thể mà quy định nhiệt độ nƣớc làm mát sau khi ra 

khỏi thiết bị trao đổi nhiệt để tối ƣu hóa đầu tƣ và hiệu quả kinh tế. Thông 

thƣờng nhiệt độ nƣớc làm mát sau thiết bị trao đổi nhiệt không lớn hơn 32- 34 
0C. Nƣớc làm mát sau đó đƣợc đƣa tới mạng đƣờng ống phân phối trong Nhà 

máy. Nƣớc biển sau khi trao đổi nhiệt sẽ thải trực tiếp ra biển ở vị trí thích hợp 

tránh ảnh hƣởng tới môi trƣờng. Sơ đồ công nghệ điển hình hệ thống nƣớc làm 

mát bằng nƣớc biển đƣợc mô tả trong hình H-21. 
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Hình  H- 21  Sơ đồ Hệ thống nƣớc làm mát  bằng nƣớc biển 

XỬ Lí GO 

GO-HDS 

P/X LÀM 

SẠCH 

P/X ĐIỆN 

THIẾT BỊ 

PHỤ TRỢ 

……….. 

CHƢNG 

CẤT DẦU 

THễ -CDU 

 

CHƢNG CHÂN 

KHễNG - VDU 

CRACKING 

 

REFORMER 

 

XỬ Lí  

NHT 

THIẾT BỊ TRAO ĐỔI 

NHIỆT KIỂU TẤM NƢỚC 

BIỂN/NƢỚC LÀM MÁT 

BỂ CHỨA  

NƢỚC LÀM 

MÁT  

NƢỚC BỔ 

SUNG 

NƢỚC BIỂN 

BỘ PHẬN  

TÁCH DẦU 

NƢỚC LÀM MÁT TUẦN HOÀN 

NHIỆT ĐỘ CAO 

NƢỚC LÀM MÁT 

 TỚI HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

NƢỚC BIỂN THẢI 
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Hình H- 22  Sơ đồ Hệ thống nƣớc làm mát kiểu tháp bay hơi 

THÁP 

BAY 

HƠI 

BỂ  

CHỨA 

NƢỚC  

MÁT 

 

HÓA CHẤT NƢỚC  

BỔ SUNG 

NƢỚC LÀM MÁT TUẦN HOÀN 

NHIỆT ĐỘ CAO 

NƢỚC  

THẢI 

NƢỚC LÀM MÁT 

 TỚI HỆ THỐNG PHÂN PHỐI 

CHƢNG 

CẤT CDU 

CHƢNG 

CẤT VDU 

CRACKING 

 

REFORMER 

 

XỬ Lí  

NHT 

XỬ Lí GO 

GO-HDS 

P/X LÀM 

SẠCH 

P/X ĐIỆN 

THIẾT BỊ 

PHỤ TRỢ 

……….. 

T/B LỌC 
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3.6.1.2. Cấu tạo và chức năng thiết bị trong hệ thống 

Hệ thống làm mát bằng nƣớc biển bao gồm các thiết bị chính sau: Bể 

chứa nƣớc làm mát nhiệt độ cao, bơm nƣớc làm mát, thiết bị trao đổi nhiệt 

nƣớc làm mát/nƣớc biển và mạng lƣới đƣờng ống thu gom, phân phối nƣớc 

làm mát (trong khuôn khổ chƣơng trình này không đề cập đến hệ thống lấy 

nƣớc biển). 

a. Bể chứa nƣớc làm mát 

Bể chứa nƣớc làm mát là bể hình côn có cửa thông với không khí bên 

trong có lắp hệ thống thu gom dầu lẫn trong nƣớc. Bể có chức năng thu gom 

nƣớc làm mát từ các thiết bị trao đổi nhiệt, tách dầu lẫn trong nƣớc, tách hơi 

hình thành trong quá trình trao đổi nhiệt và bổ sung thêm lƣợng nƣớc mất mất. 

Ngoài ra, bể chứa này là nguồn nƣớc làm mát dự phòng trong trƣờng hợp rò rỉ 

lớn trong mạng lƣới đƣờng ống phía trƣớc bể chứa thì hệ thống nƣớc làm mát 

vẫn duy trì hoạt động trong thời gian nhất định trƣớc khi sự cố đƣợc khắc phục. 

b. Bơm nƣớc làm mát 

Bơm nƣớc làm mát có chức năng tạo động lực cho nƣớc ngọt làm mát đủ 

áp suất đi qua thiết bị trao đổi nhiệt nƣớc biển/nƣớc làm mát, vƣợt qua trở lực 

đƣờng ống và các thiết bịỉtao đổi nhiệt và tuần hoàn lại bể chứa nƣớc làm mát 

với lƣu lƣợng đáp ứng yêu cầu. Để đảm bảo an toàn vận hành, ngƣời ta sử 

dụng nhiều bơm hoạt động song song nhau. Số lƣợng bơm đƣợc xác định tùy 

thuộc vào lƣu lƣợng hệ thống và tối ƣu hóa về dầu tƣ thiết bị. 

c. Thiết bị trao đổi nhiệt 

Thiết bị trao đổi nhiệt nƣớc biển/nƣớc ngọt làm mát là thiết bị quan trọng 

nhất của hệ thống nƣớc làm mát. Thiết bị trao đổi nhiệt có nhiệm vụ làm mát 

nƣớc ngọt có nhiệt độ cao xuống nhiệt độ thích hợp cho quá trình trao đổi nhiệt. 

Nƣớc biển lạnh đƣợc sử dụng làm chất tải nhiệt. Lƣu lƣợng nƣớc trao đổi nhiệt 

rất lớn, vì vây, thƣờng loại thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm bản đƣợc sử dụng để 

nâng cao hiệu quả quá trình trao đổi nhiệt và giảm kích thƣớc thiết bị so với sử 

dụng thiết bị trao đổi nhiệt truyền thống (ống chùm). Để thuận lợi cho việc bảo 

dƣỡng cũngg nhƣ dự phòng sự cố, ngƣời ta sử dụng nhiều thiết bị trao đổi 

nhiệt hoạt động song song nhau. Các thiết bị trao đổi nhiệt này thƣờng là loại 

thiết bị trao đổi nhiệt dạng tấm với vật liệu chế tạo là ti-tan có lắp các thiết bị lọc 

các hạt rắn lơ lửng trong nƣớc biển để bảo vệ thiết bị. Các hạt rắn chứa trong 

nƣớc biến nếu không đƣợc loại bá sẽ làm tắc nghẽn các khe hẹp trao đổi nhiệt 

làm giảm hiệu suất trao đổi nhiệt và có thể làm háng thiết bị do các tấm trao đổi 

nhiệt bị cong vênh. 
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d. Mạng lƣới phân phối 

Nhu cầu nƣớc mát rất lớn trong hầu hết các phân xƣởng công nghệ, năng 

lƣợng phụ trợ,… vì vậy, trong thực tế nƣớc làm mát đƣợc phân phối tới các hộ 

tiêu thụ bằng mạng lƣới đƣờng ống trải rộng trên mặt bằng nhà máy. Nƣớc làm 

mát sẽ phân chia thành các đƣờng ống chính sau đó đƣợc phân nhánh vào 

từng phân xƣởng rồi chia nhá vào từng thiết bị trao đổi nhiệt. Nƣớc sau khi làm 

mát đƣợc thu gom lại hệ thống đƣờng ống rồi đƣa về bể chứa nƣớc làm mát. 

Nguyên tắc của hệ thống phân phối nƣớc làm mát là hạn chế tối đa sử dụng 

nƣớc làm mát một lần không thu hồi. Các hộ tiêu thụ có nhu cầu làm mát sử 

dụng nƣớc một lần sẽ sử dụng nguồn nƣớc làm mát riêng. 

3.6.2. Hệ thống nƣớc làm mát kiểu tháp bay hơi 

Hệ thống nƣớc làm mát bằng phƣơng pháp bay hơi đƣợc áp dụng trong 

trƣờng hợp Nhà máy đặt tại các vị trí sâu trong đất liền hoặc trong các trƣờng 

hợp khi so sánh giữa phƣơng pháp làm mát bằng nƣớc biển và phƣơng pháp 

bay hơi cho thấy phƣơng pháp làm mát bằng bay hơi  có lợi thế hơn. Phƣơng 

pháp làm mát bằng bay hơi đƣợc sử dụng ở những nơi mà nguồn nƣớc ngọt 

cung cấp dồi dào cho phép bổ sung nƣớc ngọt với lƣợng lớn không gặp khó 

khăn. 

3.6.2.1. Nguyên lý hoạt động 

Hệ thống nƣớc làm mát kiểu bay hơi  cũngg tƣơng tự nhƣ phƣơng pháp 

làm mát bằng nƣớc biển là hoạt động theo nguyên tắc hệ thống trung tâm. 

Nƣớc làm mát đƣợc phân phối tới các thụ tiêu thụ bằng mạng lƣới đƣờng ống 

sau đó đƣợc thu gom lại và làm nguội tới nhiệt độ thích hợp rồi bơm tới mạng 

lƣới phân phối thành một chu kỳ khép kín. 

Theo phƣơng pháp này, nƣớc làm mát (nƣớc ngọt) sau khi đi qua các thiết 

bị trao đổi nhiệt có nhiệt độ cao sẽ đƣợc đƣa thẳng về tháp bay  hơi. Tại tháp 

bay hơi nƣớc đƣợc phun chảy từ trên xuống qua lớp đệm, còn khí đƣợc quạt 

hút đi từ dƣới lên. Do quá trình phân tán của nƣớc và không khí, nƣớc bay hơi 

và tự làm mát rồi thu gom xuống phía dƣới đáy của tháp bay  hơi. 

Nƣớc làm mát trong bể chứa sẽ đƣợc kiểm tra thành phần hóa học, sinh 

học và đƣợc bổ sung các hóa chất ức chế quá trình ăn mòn, đóng cặn và sự 

phát triển của vi sinh vật trong nƣớc. Lƣợng nƣớc hao hụt trong quá trình hoạt 

động cũngg sẽ đƣợc bổ sung vào bể chứa này. Do nƣớc bị bay hơi  một phần 

trong tháp làm mát, nồng độ muối trong nƣớc sẽ tăng dần lên, vì vậy, một phần 

nƣớc làm mát sẽ đƣợc loại bá định kỳ ra khỏi hệ thống để bổ sung thêm nƣớc 

mới. Các tạp chất cơ học cũngg sinh ra trong quá trình hoạt động, do đó một 
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phần nƣớc làm mát đƣợc lọc liên tục và tuần hoàn lại bể chứa. Nƣớc từ bể 

chứa sau đó đƣợc bơm tới mạng lƣới phân phối tới các hộ tiêu thụ trong nhà 

máy. Sơ đồ công nghệ điển hình hệ thống nƣớc làm mát bằng phƣơng pháp 

bay  hơi  đƣợc mô tả trong hình H-22. 

3.6.2.2. Cấu tạo và chức năng thiết bị trong hệ thống 

Hệ thống làm mát bằng phƣơng pháp bay hơi bao gồm các thiết bị chính 

sau: Tháp làm mát, bể chứa nƣớc làm mát, bơm nƣớc làm mát, thiết bị lọc và 

mạng lƣới đƣờng ống thu gom, phân phối nƣớc làm mát.  

a. Tháp làm mát 

Tháp làm mát có nhiệm vụ hạ nhiệt độ của nƣớc làm mát có nhiệt độ cao 

(trở về từ các thiết bị trao đổi nhiệt) xuống nhiệt độ yêu cầu phù hợp cho chất 

tải nhiệt. Đây là một thiết bị bay hơi kiểu tháp, bên trong có các lớp đệm để tạo 

điều kiện phân tán, tiếp xúc giữa không khí và nƣớc đƣợc tốt (xem hình H-22). 

Nƣớc làm mát đƣơc phun thành các giọt nhá từ trên xuống, không khí đƣợc 

thổi từ phía dƣới lên nhờ các quạt hút công suất lớn lắp đặt ở đỉnh tháp. Tùy 

thuộc vào độ ẩm tƣơng đối của không khí, chế độ hoạt động của tháp (tốc độ 

dòng khí, độ phân tán của nƣớc,…) mà nƣớc bay hơi với lƣợng nhiều hay ít và 

tƣơng ứng nhiệt độ của nƣớc sẽ giảm tới mức độ tƣơng ứng. Khi nƣớc bay hơi 

sẽ làm lạnh nƣớc bản thân, ngƣời ta phải tính tóan công suất tháp bay hơi  (có 

tính đến điều kiện khí hậu) sao cho nƣớc sau khi làm mát đạt đƣợc nhiệt độ 

yêu cầu. Nƣớc sau khi làm mát đƣợc thu gom về bể chứa ở phía dƣới tháp bay 

hơi. 

b. Bể chứa nƣớc làm mát 

Bể chứa nƣớc làm mát thƣờng là bứộc kết cấu bê tông cốt thép kiểu hở. Bể 

này có nhiệm vụ chứa nƣớc sau khi làm mát. Tại đây, nƣớc làm mát đƣợc kiểm 

tra chất lƣợng và hiệu chỉnh để hạn chế tính ăn mòn, khả năng đóng cặn cũngg 

nhƣ ức chế sự phát triển của vi sinh vật. Để bổ sung lƣợng nƣớc hao hụt trong 

quá trình bay hơi, bể đƣợc nối với hệ thống cấp nƣớc ngọt để bổ sung nƣớc 

ngọt. Một cụm bình chứa hóa chất và các bơm định lƣợng cũngg đƣợc lặp đặt 

kèm theo để bổ sung hóa chất cần thiết hiệu chỉnh chất lƣợng nƣớc làm mát. 

c. Bơm nƣớc làm mát 

Bơm nƣớc làm mát có chức năng tạo động lực cho nƣớc ngọt làm mát đủ 

áp suất để thắng trở lực đƣờng ống mạng lƣới phân phối/thu gom và trở lực 

bên trong các thiết bị trao đổi nhiệt với lƣu lƣợng nƣớc làm mát theo yêu cầu 

của các hộ tiêu thụ.  Để đảm bảo an toàn vận hành, ngƣời ta sử dụng nhiều 
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bơm hoạt động song song nhau. Số lƣợng bơm đƣợc xác định tùy thuộc vào 

lƣu lƣợng hệ thống và tối ƣu hóa về dầu tƣ thiết bị. 

d. Thiết bị lọc 

Nhƣ đã đề cập, trong quá trình hoạt động sản sinh nhiều tạp chất cơ học 

trong nƣớc làm mát cần phải đƣợc loại bá để tránh ảnh hƣởng tới các thiết bị 

trao đổi nhiệt. Trong sơ đồ công nghệ, một thiết bị lọc đƣợc lắp đặt để lọc một 

phần nƣớc làm mát và tuần hoàn lại bể chứa. 

e. Mạng lƣới phân phối 

Cũngg giống nhƣ phƣơng pháp làm mát bằng nƣớc biển, nƣớc làm mát 

đƣợc phân phối tới các hộ tiêu thụ bằng mạng lƣới đƣờng ống trải rộng trên 

mặt bằng nhà máy. Nƣớc làm mát sẽ phân chia thành các đƣờng ống chính 

sau đó đƣợc phân nhánh vào từng phân xƣởng rồi chia nhá vào từng thiết bị 

trao đổi nhiệt. Nƣớc sau khi làm mát đƣợc thu gom lại hệ thống đƣờng ống rồi 

đƣa về tháp bay hơi. Nguyên tắc của hệ thống phân phối nƣớc làm mát là hạn 

chế tối đa sử dụng nƣớc làm mát một lần không thu hồi.  

3.6.3. Các hộ tiêu thụ chính và chất lƣợng nƣớc làm mát 

Các hộ tiêu thụ nƣớc làm mát chính trong Nhà máy lọc hóa dầu là các thiết 

bị trao đổi nhiệt (các thiết bị làm mát), các thiết bị ngƣng tụ của các tuốc bin hơi, 

các máy nén có công suất lớn. Đối với thiết bị ngƣng tụ cho các tuốc bin hơI, 

ngoại trừ một số dạng thiết bị ngƣng tụ trong phân xƣởng phát điện và máy nén 

khí thƣờng sử dụng làm mát trực tiếp bằng nƣớc biển (trong sơ đồ nƣớc làm 

mát bằng nƣớc biển) các thiết bị khác đều sử dụng chất tải nhiệt là nƣớc ngọt. 

Chất lƣợng nƣớc làm mát không chỉ ảnh hƣởng tới hiệu quả làm việc của các 

thiết bị trao đổi nhiệt mà còn ảnh hƣởng tới tuổi thọ và chu kỳ bảo dƣỡng thiết 

bị, vì vậy, chất lƣợng nƣớc làm mát cần phải đƣợc kiểm sóat chặt chẽ. Các 

thông số chất lƣợng của nƣớc làm mát cần phải đƣợc kiểm sóat chính bao 

gồm: 

- Nhiệt độ nƣớc làm mát tới các hộ tiêu thụ; 

- Nhiệt độ nƣớc làm mát sau thiết bị trao đổi nhiệt; 

- Giá trị PH; 

- Độ dẫn điện 

- Hàm lƣợng Ca ( tính theo CaCO3); 

- Hàm lƣợng SiO2; 

- Nồng độ muối 
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Căn cứ vào điều kiện cụ thể và các tiêu chuẩn thiết kế mà ngƣời ta quy 

định cụ thể giá trị của các thông số chất lƣợng của nƣớc làm mát. 

3.7. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Hóy cho biết lý do tại sao trong các nhà máy lọc dầu thƣờng xây dựng một 

phân xƣởng phát điện riêng? Việc xây dựng một phân xƣởng phát điện riêng 

trong Nhà máy có ƣu điểm gỡ? 

2. Hóy cho biết tại sao phân xƣởng phát điện trong Nhà máy lọc hóa dầu 

thƣờng sử dụng kiểu tuốc bin hơi? 

3. Trình bày các nguồn nhiệt và phƣơng thức tận dụng trong các Nhà máy lọc 

hóa dầu. 

4.Trình bày vai trò của hệ thống khí nén trong nhà máy chế biến dầu khí; 

5. Trình  bày sơ đồ công nghệ và nguyên lý hoạt động của hệ thống khí nén; 

6. Nêu các loại máy nén thƣờng đƣợc sử dụng trong hệ thống sản xuất khí nén 

trong nhà máy chế biến dầu khí, ƣu nhƣợc điểm của máy nén kiểu trục vít; 

7.Trình bày vai trò của khí Ni-tơ trong hoạt động nhà máy chế biến dầu khí; 

8.Trình bày cấu tạo hệ thống sản xuất Ni-tơ, chức năng của các thiết bị trong hệ 

thống 

9. Vai trò Hệ thống nhiên liệu trong Nhà máy lọc hóa dầu. 

10. Trong hai nguồn nhiên liệu (nhiên liệu khí và nhiên liệu lỏng), nguồn nào ƣu 

tiên sử dụng trƣớc? Tại sao một số lũ đốt có công suất lớn cần phải đƣợc thiết 

kế để sử dụng đƣợc cả khí và dầu nhiên liệu? 

11. Vai trò nƣớc làm mát trong Nhà máy lọc hóa dầu? Tại sao nƣớc làm mát 

(chất tải nhiệt) sử dụng trong các phân xƣởng công nghệ thƣờng phải dùng 

nƣớc ngọt? 

12. Trình bày nguyên lý hoạt động chung của hệ thống nƣớc làm mát. Hiện tại 

có mấy sơ đồ nƣớc làm mát chính, ƣu điểm của sơ đồ làm mát bằng nƣớc 

biển. 
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BÀI 4. SỒ ĐỒ VÀ HOẠT ĐỘNG HỆ THỐNG CÔNG TRÌNH NGOẠI VI  

Mã bài: HD M4 

 

Giới thiệu 

Cũngg nhƣ hệ thống năng lƣợng phụ trợ, hệ thống công trình ngoại vi có 

một vai trò quan trọng và có mối quan hệ hữu cơ với các phân xƣởng công 

nghệ trong quá trình hoạt động của nhà máy lọc hóa dầu. Để có kỹ năng vận 

hành nhà máy tốt, cần phải hiểu biết vững vàng về hệ thống các công trình 

ngoại vi. Trong phạm vi của bài học này chỉ đề cập đến các hạng mục công 

trình chính và những nét cơ bản của từng hạng mục, đặc biệt là mối quan hệ 

của các hạng mục này với quá trình hoạt động chung toàn bộ nhà máy. 

Mục tiêu thực hiện 

Học xong mô đun này học viên có đủ năng lực: 

- Mô tả đƣợc sơ đồ các hạng mục công trình ngoại vi. 

- Mô tả đƣợc chức năng, nguyên lý hoạt động của từng hệ thống. 

- Mô tả đƣợc hoạt động của từng hệ thống. 

Nội dung chính 

- Khu bể chứa sản phẩm. 

- Khu bể chứa trung gian. 

- Hệ thống pha trộn và xuất sản phẩm 

- Hệ thống xử lý nƣớc thải. 

4.1. BỂ CHỨA SẢN PHẨM 

Các sản phẩm của nhà máy lọc dầu trƣớc khi xuất đƣợc chứa trong bể 

chứa (đối với các sản phẩm lỏng) hoặc các kho chứa (đối với các sản phẩm 

dạng rắn) nhằm mục đích kiểm tra chất lƣợng sản phẩm lần cuối, đảm bảo sự 

an toàn vận hành và linh động trong quá trình kinh doanh. Trong khuôn khổ của 

phần này chỉ đề cập đến các bể chứa các sản phẩm dạng lỏng. 

4.1.1. Vị trí khu bể chứa 

Vị trí khu bể chứa sản phẩm có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình vận 

hành nhà máy về tớnh tiện lợi, an toàn vận hành, chi phớ vận hành,... Vị trí khu 

bể chứa sản phẩm phải hài hoà sao cho không quá xa khu vực công nghệ 

nhƣng cũngg không quá xa bến xuất sản phẩm để đảm bảo không ảnh hƣởng 

đến đầu tƣ, chi phí vận hành và an toàn vận hành. Đối với các nhà máy có khu 

vực bến xuất sản phẩm không quá xa thỡ khu bể chứa đƣợc đặt trong hàng rào 

nhà máy. Tuy nhiên, đối với các nhà máy có khu bến xuất sản phẩm quá xa so 

nhà máy thỡ bể chứa sản phẩm đƣợc xem xét đặt ở khu vực lận cận bến xuất 
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sản phẩm. Phƣơng án này cũngg gây nhiều bất lợi cho quá trình vận hành (đặc 

biệt trong việc xử lý các sản phẩm không đạt chất lƣợng,...), tuy nhiên tiết kiệm 

đƣợc đầu tƣ cho tuyến ống xuất sản phẩm. Chính vì vậy, trừ các trƣờng hợp 

bất khả kháng nhà máy càng gần khu vực bến xuất sản phẩm càng thuận lợi 

cho vận hành và giảm đƣợc đầu tƣ. 

4.1.2. Sản phẩm và kiểu bể chứa 

Các sản phẩm lỏng chính của Nhà máy lọc dầu điển hình bao gồm: Khí 

hóa lỏng (LPG), propylene, dầu hoả/nhiên liệu phản lực, xăng, dầu diesel, dầu 

đốt lũ, nhựa đƣờng. Để đảm bảo an toàn, tƣơng ứng với mỗi loại sản phảm có 

kiểu bể chứa khác nhau. Các loại bể chứa khí hóa lỏng (LPG, Propylene) 

thƣờng là loại bể chứa hình cầu, hình viờn đạn (bể nổi) hoặc kiểu bể chỡm để 

chịu đƣợc áp suất lớn. Các dạng bể chứa khí hóa lỏng đƣợc minh hoạ trong 

hình H-23 A và H-23 B. 

Các chất lỏng có khả năng bay hơi lớn nhƣ naphtha, xăng, kerosen, dầu 

diesel thƣờng đƣợc chứa trong các bể chứa mái phao nổi (xem hình 24 A) để 

hạn chế tối đa mất mát trong quá trình tàng trữ. Các chất lỏng có tính bay hơi 

kém nhƣ dầu FO, nhựa đƣờng, đƣợc chứa trong các bể chứa mái nón cố định 

bên trong có hệ thống gia nhiệt để duy trỡ chất lỏng ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ 

đông đặc của sản phẩm (xem hình 24 B). 

 

Hình H 23 A- Bể chứa khí hóa lỏng hình cầu 
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Hình H-23B Bể chứa khí hóa lỏng chỡm 

 

Hình 24 A- Bể chứa mái phao nổi 

 

Hình 24 B- Bể chứa mái cố định 

4.1.3. Chức năng khu bể chứa và phƣơng pháp xác định dung tích chứa 

Trong thực tế, việc xuất sản phẩm không liên tục, vì vậy, sản phẩm cần 

phải đƣợc tồn trữ để đảm bảo đồng bộ giữa quá trình sản xuất và kinh doanh. 

Mặt khác, mặc dự các quá trình kiểm sóat chất lƣợng bằng phƣơng pháp điều 
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khiển tự động đƣợc áp dụng để đảm bảo đáp ứng tiêu chuẩn, nhƣng các chỉ 

tiêu chất lƣợng đƣợc kiểm tra trực tuyến thƣờng chỉ là những thông số quan 

trọng nhất. Trong khi đó, rất nhiều các chỉ tiêu chất lƣợng khác không thể xác 

định trực tuyến trong quá trình sản xuất, pha trộn, các chỉ tiêu này chỉ đƣợc xác 

định trong phòng thớ nghiệm. Vì vậy mà sản phẩm sau khi sản xuất vẫn cần 

phải đƣợc lƣu kho để kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi xuất hàng. Bể chứa cũng 

có chức năng dự phòng trong sản xuất và kinh doanh, nhiều khi do điều kiện 

thời tiết, biến động thị trƣờng một số sản phẩm không thể xuất xƣởng đúng với 

công suất của nhà máy, do đó, bể chứa sản phẩm phải có sức chứa để tiếp 

nhận sản phẩm từ nhà máy trong một thời gian nhất định mà không phải dừng 

hoạt động, ngƣợc lại, khi thị trƣờng có nhu cầu cao hơn công suất bình thƣờng 

của nhà máy thỡ vẫn có khả năng đáp ứng nhu cầu thị trƣờng trong một giai 

đoạn nhất định. 

Số lƣợng và dung tích bể chứa cho một loại sản phẩm phải đảm bảo sao 

cho đủ để cấp cho phƣơng tiện vận chuyển có tải trọng lớn nhất (tải trọng tàu 

lớn nhất cho phép cập bến) đồng thời đảm bảo phải có ít nhất một bể chứa 

ngoài các bể đang xuất hàng có khả năng tiếp nhận sản phẩm từ nhà máy một 

cách liên tục. Tùy theo từng loại sản phẩm mà số ngày dự phòng tối thiểu khác 

nhau. Tổng thể tớch bể chứa của một loại sản phẩm thụng thƣờng đƣợc xác 

định theo nguyên tắc: Tổng thể tớch bể ớt nhõt bằng tải trọng lớn nhất phƣơng 

tiện vận chuyển cộng thêm số ngày dự phòng sản xuất (tùy theo từng loại sản 

phẩm).Thông thƣờng, sản phẩm có khả năng tiêu thụ lớn trên thị trƣờng thời 

gian lƣu kho thấp hơn các sản phẩm có nhu cầu thấp trên thị trƣờng. 

Nói cách khác, dung tích của khu bể chứa đƣợc thiết kế để đảm bảo tồn 

chứa đƣợc một số ngày vận hành nhất định của nhà máy phòng trƣờng hợp 

việc xuất sản phẩm gặp khó khăn do điều kiện thời tiết và đảm bảo khả năng 

dự phòng trong kinh doanh đồng thời đáp ứng đƣợc yêu cầu về nguyên tắc 

xuất hàng hóa. Ngoài ra, khu bể chứa còn phải tính đến khả năng đáp ứng 

đƣợc các phƣơng tiện vận chuyển khác nhau đặc biệt là khi xuất sản phẩm cho 

các tàu có tải trọng lớn. Sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển có tải trọng càng 

lớn thì càng đòi hỏi phải đầu tƣ khu bể chứa có dung tích càng lớn. Chính vì 

vậy trong thực tế, xây dựng nhà máy ngƣời ta phải lựa chọn phƣơng tiện vận 

chuyển sản phẩm một cách thích hợp vừa đảm bảo khả năng vận hành linh 

động của nhà máy đồng thời đảm bảo mức đầu tƣ cho bể chứa ở mức chấp 

nhận đƣợc. 



 86 

4.2. BỂ CHỨA TRUNG GIAN 

Để đảm bảo an toàn vận hành nhà máy trong điều kiện hoạt động bình 

thƣờng, chạy thử cũngg nhƣ khi xảy ra sự cố, trong nhà máy lọc hóa dầu ngƣời 

ta thiết kế và lắp đặt các bể chứa trung gian. Bể chứa trung gian còn có nhiệm 

vụ giảm bớt ảnh hƣởng của các phân xƣởng với nhau khi một một phân xƣởng 

gặp sự cố và đảm bảo sự linh động trong vận hành. Theo chức năng, bể chứa 

thƣờng chia ra làm hai loại: bể chứa đệm (giữa các phân xƣởng công nghệ) và 

bể chứa các cấu tử pha trộn. 

4.2.1. Bể chứa đệm 

4.2.1.1.Chức năng và nguyên lý hoạt động 

Bể chứa đệm đƣợc bố trí giữa các phân xƣởng công nghệ kế tiếp nhau, có 

nhiệm vụ dự trữ nguyên liệu cho các phân xƣởng phía sau và nhằm đảm bảo 

phân xƣởng phía trƣớc vẫn hoạt động bình thƣờng nếu các phân xƣởng phía 

sau có sự cố tạm ngừng hoạt động hoặc ngƣợc lại khi phân xƣởng phía truớc 

có sự cố thì phân xƣởng phía sau vẫn có nguyên liệu vận hành ở công suất tối 

thiểu trong một giai đoạn nhất định. Nguyên lý hoạt động của các bể chứa trung 

gian này tóm tắt một cách đơn giản nhƣ sau: khi phân xƣởng phía sau xảy ra 

sự cố phải tạm ngừng hoạt động để khắc phục sự cố thì sản phẩm trung gian đi 

từ các phân xƣởng công nghệ phía trƣớc đƣợc tồn trữ vào các bể chứa đệm 

trƣớc phân xƣởng sự cố, ngƣợc lại phân xƣởng công nghệ phía sau sẽ sử 

dụng nguyên liệu dự phòng trong bể chứa hoặc chạy tuần hoàn nguyên liệu ở 

công suất thấp (tùy vào công nghệ cụ thể) nếu phân xƣởng phía trƣớc gặp sự 

cố. Việc lắp đặt các bể chứa đệm phải đƣợc xem xét kỹ để vừa đảm bảo vận 

hành an toàn và tính linh động của nhà máy nhƣng cũngg không làm tăng quá 

chi phí đầu tƣ. Tùy theo mục đích sử dụng, nguyên lý vận hành mà các bể chứa 

đệm ở trạng thỏi thƣờng xuyên trống rỗng (để chứa sản phẩm trung gian phân 

xƣởng công nghệ phía trƣớc nếu phân xƣởng sau gặp sự cố) hay ở trạng thỏi 

luôn đầy (dự trữ nguyên liệu đề phòng phân xƣởng phía trƣớc gặp sự cố) hoặc 

phƣơng án tàng trữ phối hợp (một số bể đầy một số bể rỗng). 

Bể chứa đệm có một ý nghĩa quan trọng trong việc đảm bảo vận hành an 

toàn nhà máy ở mọi chế độ vận hành, tránh việc ngừng nhà máy chỉ vì một sự 

cố ở một vài phân xƣởng nhá lẻ. Việc bố trí số lƣợng, thể tích các bể chứa đệm 

thích hợp cho phép nhà máy vẫn có thể hoạt động khi một vài phân xƣởng có 

sự cố phải ngừng hoạt động để khắc phục sự cố trong thời gian ngắn, nhờ đó 

tránh tổn thất kinh tế sau mỗi một lần dừng toàn bộ nhà máy. 
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Dung tích và số lƣợng bể chứa phải căn cứ vào từng trƣờng hợp cụ thể, tuy 

nhiên, trong thực tế ngƣời ta thƣờng xác định tổng dung tích bể chứa đệm phải 

đảm bảo khả năng tồn trữ để các phân xƣởng không gặp sự cố có thể vận 

hành 3-4 ngày ở công suất thiết kế. Đây là khoảng thời gian có thể khắc phục 

đƣợc các sự cố thông thƣờng các phân xƣởng công nghệ. 

4.2.1.2. Các bể chứa đệm trong Nhà máy lọc dầu 

Trong Nhà máy lọc dầu, thông thƣờng giữa các phân xƣởng công nghệ 

đều lắp đặt các bể chứa đệm để đảm  bảo an toàn và linh động trong vận hành. 

Các bể chứa đệm điển hình là bể chứa cặn chƣng cất khí quyển giữa phân 

xƣởng chƣng cất dầu thụ và phân xƣởng chƣng chân không (hoặc phân xƣởng 

cracking), bể chứa phân đoạn naphtha giữa phân xƣởng chƣng cất dầu thô và 

phân xƣởng xử lý naphtha bằng hydro, bể chứa LCO/HGO trƣớc phân xƣởng 

xử lý GO, bể chứa xăng craking giữa phân xƣởng cracking và phân xƣởng xử 

lý, bể chứa sản phẩm LPG không đạt chất lƣợng yêu cầu,... 

Số lƣợng và chủng loại bể chứa đệm tùy thuộc vào quan điểm vận hành 

nhà máy mà không có một nguyên tắc chung cho tất cả các nhà máy. 

4.2.2. Bể chứa cầu tử pha trộn 

Hầu nhƣ tất cả các sản phẩm lọc dầu đều là kết qua pha trộn của nhiều 

cầu tử đƣợc sản xuất trong nội tại nhà máy (một số cấu tử có thể nhập từ bờn 

ngoài). Thông thƣờng, các cấu tử pha trộn đƣợc chứa trong các bể chứa trƣớc 

khi đƣa tới thiết bị pha trộn. 

Chức năng của các bể chứa cấu tử pha trộn bao gồm: Đảm bảo khả năng 

dự trữ của nhà máy, tăng tính linh động trong việc pha trộn sản phẩm có chất 

lƣợng khác nhau theo yêu cầu thị trƣờng, điều hoà đƣợc tỷ lệ pha trộn các 

chủng loại sản phẩm, giỳp hệ thống pha trộn không phải ngừng hoạt động khi 

có sự cố một số phân xƣởng. Trong nhà máy lọc dầu, các bể chứa cấu tử pha 

trộn chủ yếu cho pha trộn các sản phẩm xăng và diesel. Đối với nhà máy lọc 

dầu có cấu hình công nghệ điển hình thỡ các bể chứa các cấu tử pha trộn gồm 

có: bể chứa butan, bể chứa reformate, bể chứa isomerate, bể chứa xăng 

cracking, bể chứa alkylate, bể chứa GO/LCO, bể chứa Kerosene. 

4.3. HỆ THỐNG PHA TRỘN VÀ XUẤT SẢN PHẨM 

Nhƣ đã trình bày ở trên, đa phần các sản phẩm cuối cùng của nhà máy lọc 

dầu là kết quả của quá trình pha trộn nhiều cấu tử thành phần. Việc pha trộn 

các cấu tử để nhận đƣợc sản phẩm cuối có chất lƣợng đáp ứng đúng yêu cầu 

chất lƣợng đƣợc thực hiện nhờ hệ thống pha trộn. Có nhiều phƣơng thức pha 

trộn sản phẩm khác nhau, tùy thuộc vào điều kiện cụ thể mà lựa chọn phƣơng 
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pháp nào. Trong thực tế, phƣơng pháp pha trộn tự động trong đƣờng ống bằng 

thiết bị trộn tĩnh đƣợc sử dụng rộng rãi, phƣơng pháp này dần thay thế cho 

phƣơng pháp pha trộn bằng bể hòa trộn.  

4.3.1. Các phƣơng pháp pha trộn sản phẩm 

Theo phƣơng thức pha trộn truyền thống, các cấu tử đƣợc bơm theo một 

tỷ lệ xác định vào một bể pha trộn. Bể này có trang bị máy khuấy để đảm bảo 

sự đồng đều các cấu tử. Sản phẩm trong bể chứa đƣợc kiểm tra và hiệu chỉnh 

trƣớc khi đƣa ra khu bể chứa sản phẩm. Phƣơng pháp này có ƣu điểm là chất 

lƣợng sản phẩm đƣợc kiểm tra trực tiếp tại phòng thí nghiệm trƣớc khi chuyển 

sang khu bể chứa sản phẩm. Tuy nhiên, phƣơng pháp này làm tăng chi phí đầu 

tƣ và chi phí vận hành. 

4.3.1.1. Phƣơng pháp pha trộn bằng bể 

Phƣơng pháp pha trộn bằng bể là phƣơng pháp pha trộn truyền thống 

đƣợc sử dụng trong các nhà máy lọc dầu trƣớc đây hoặc các nhà máy đầu tƣ 

cho các thiết bị tự động ở mức thấp. Nguyên lý hoạt động của phƣơng pháp 

này là: các cấu tử pha trộn từ bể chứa trung gian đƣợc bơm vào bể hòa trộn 

theo khối lƣợng đƣợc tính tóan trƣớc để đảm bảo chất lƣợng theo yêu cầu. 

Trong bể hòa trộn, các cấu tử đƣợc khuấy đồng nhất sau đó kiểm tra chất 

lƣợng, nếu sản phẩm pha trộn đạt yêu cầu sẽ đƣợc chuyển tới bể chứa sản 

phẩm, nếu sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ tiến hành hiệu chỉnh cho tới khi đạt 

yêu cầu chất lƣợng. Trong trƣờng hợp xấu nhất, sản phẩm pha trộn không đạt 

đƣợc chất lƣợng thì sẽ đƣợc bơm về bể chứa dầu thải để chế biến lại. Sơ đồ 

công nghệ phƣơng pháp pha trộn sản phẩm bể hòa trộn đƣợc mô tả trong hình 

H-25 A. 

Phƣơng pháp này có ƣu điểm nhất định nhƣ: Chất lƣợng sản phẩm 

chuyển ra bể chứa đƣợc kiểm tra đƣợc bằng cả thiết bị phân tích trực tuyến và 

trong phòng thí nghiệm, vì vậy, ít khi sản phẩm ở các bể chứa sản phẩm cuối 

cùng không đạt yêu cầu, đầu tƣ về thiết bị tự động thấp. Tuy nhiên, phƣơng 

pháp này có nhiều nhƣợc điểm nhƣ: đầu tƣ thiết bị cơ khí cao        (thêm bể 

chứa, thiết bị khuấy trộn, đƣờng ống, bơm), pha trộn sản phẩm thực hiện theo 

mẻ, không liên tục, mức độ tự động hóa thấp. 

4.3.1.2. Phƣơng pháp pha trộn trực tiếp trong đƣờng ống 

Ngày nay, cùng với tiến bộ trong lĩnh vực đo lƣờng điều khiển, đặc biệt là 

các thiết bị đo và phân tích trực tuyến (online), công đoạn pha trộn sản phẩm 

đƣợc nâng thêm một bƣớc về mức độ điều khiển và kiểm sóat quá trình để 

đảm chất lƣợng sản phẩm pha trộn nhằm giảm chi phí đầu tƣ, vận hành. Nhờ 
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tiến bộ thiết bị đo lƣợng điều khiển, đa phần các quá trình pha trộn sản phẩm 

nhiên liệu lỏng trong nhà máy lọc dầu đƣợc thực hiện trực tiếp trên đƣờng ống 

và chuyển thẳng ra bể chứa sản phẩm mà không cần một bể hòa trộn sản 

phẩm trung gian.  

Theo phƣơng pháp này, tất cả các cấu tử pha trộn đƣợc bơm đồng thời 

hoà vào đƣờng ống trong đó có gắn các bộ phận đổi dòng đặc biệt để trộn đều 

các cấu tử (thiết bị trộn tĩnh). Sản phẩm nhận đƣợc sau khi pha trộn trực tiếp 

trong đƣờng ống đƣợc đƣa thẳng tới khu bể chứa sản phẩm mà không cần 

đƣa tới một bể chứa trung gian nào. Để đảm bảo chất lƣợng sản phẩm, các 

đầu đo phân tích đƣợc lắp đặt trên từng dòng cấu tử riêng biệt và thƣờng 

xuyên cung cấp số liệu về hệ thống điều khiển. Căn cứ trên tính chất của các 

dòng cấu tử máy tính sẽ tính tóan để điều chỉnh tỷ pha trộn giữa các cấu tử và 

điều khiển các van để thiết lập tỷ lệ dòng pha trộn của các cấu tử thành phần. 

Việc pha trộn sản phẩm hoàn toàn tự động. Phía sau thiết bị trộn tĩnh ngƣời ta 

lắp đặt đầu đo kiểm tra chất lƣợng sản phẩm, nếu sản phẩm không đạt chất 

lƣợng sẽ tự động chuyển về bể chứa dầu thải để đƣa tới các phân xƣởng công 

nghệ chế biến lại. Phƣơng pháp này đơn giản về mặt cơ khí và cho phép giảm 

đƣợc các bể chứa pha trộn trung gian. Tuy nhiên, áp dụng phƣơng pháp pha 

trộn này phải đầu tƣ thích đáng cho hệ thống tự động hóa. Trong trƣờng hợp 

các thiết bị đo hoạt động không chuẩn xác vẫn xảy ra trƣờng hợp sản phẩm 

không đạt yêu cầu đƣợc đƣa ra khu bể chứa gây tăng chi phí sản xuất, tuy 

nhiên, các trƣờng hợp này là hãn hữu xảy ra. Sơ đồ công nghệ pha trộn sản 

phẩm trực tiếp trên đƣờng ống đƣợc mô tả trong hình H-25 B. 

 

Hình 25 A Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn sản phẩm sử dụng bể hoà trộn 
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Hình 25 B Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn sản phẩm trực tiếp trong đƣờng 

ống 

4.3.1.3. Pha trộn các sản phẩm lọc dầu 

Sản phẩm lọc dầu chủ yếu là ở dạng nhiên liệu lỏng (LPG, dầu háa/nhiên 

liệu phản lực, xăng, dầu diesel và dầu đốt lũ). Ngoại trừ nhiên liệu phản lực, các 

sản phẩm khác đều cần pha trộn (LPG đôi khi tách riêng C3, C4, việc pha trộn 

LPG là nhiệm vụ nhà phân phối kinh doanh), trong đó quá trình pha trộn xăng 

và diesel là phức tạp hơn cả do có nhiều cấu tử pha trộn và nhiều chủng loại 

sản phẩm. Vì vậy, trong khuụn khổ chƣơng trình chỉ giới thiệu hệ thống pha 

trộn xăng và diesel trong nhà máy lọc dầu. 

a. Pha trộn xăng 

Các cấu tử pha trộn chính 

Tùy thuộc vào cấu hình công nghệ nhà máy mà cấu tử pha trộn xăng có 

khác nhau. Các cấu tử pha trộn xăng chính là: Xăng cracking, reformate, 

isomerate, alkylate, naphtha nhẹ, butan,... và cấu tử tăng trị số octan (MTBE, 

TAME, Toluen,...) nếu nhƣ các cấu tử pha trộn đƣợc sản xuất nội tại trong nhà 

máy không đáp ứng đƣợc trị số octan của xăng sau khi pha trộn. 

Yêu cầu về chất lƣợng và sơ đồ công nghệ pha trộn 

Tùy theo trình độ kinh tế, xó hội, mỗi quốc gia có tiêu chuẩn về chất lƣợng 

sản phẩm dầu má khác nhau. Sản phẩm xăng đƣợc xác định bởi rất nhiều các 

chỉ tiêu, trong đó các chỉ tiêu quan trọng là: trị số octane, khối lƣợng riêng, hàm 

lƣợng lƣu hùynh, áp suất hơi bão hòa, hàm lƣợng olefin, benzene, 

aromactics,... Trong thực tế, chỉ một số thông số quan trọng đƣợc kiểm sóat 

liên tục trong quá trình vận hành vì một số tớnh chất sản phẩm không thể xác 

định trực tiếp bằng dụng cụ đo. Mặt khác, có rất nhiều chỉ tiếu chất lƣợng chắc 
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chắn đạt đƣợc với cấu hình công nghệ của nhà máy mà không cần phải kiểm 

sóat. Các chỉ tiêu xăng thƣờng xuyên đƣợc kiểm sóat trong quá trình pha trộn 

là: Trị số Octane, khối lƣợng riêng, hàm lƣợng lƣu hùynh, áp suất hơi bão hòa. 

Các chỉ tiêu cũng lại của xăng đƣợc xác định nhờ phân tích tại phòng thớ 

nghiệm trƣớc khi xuất hàng. 

Sơ đồ công nghệ pha trộn xăng (theo phƣơng pháp pha trộn trực tiếp 

trong đƣờng ống) đƣợc trình bày trong hình H-26 A. Theo sơ đồ này, các cấu 

tử pha trộn xăng chính (Butane, Alkylate, Reformate, Isomate/naphtha nhẹ, 

xăng cracking, xăng không đạt chất lƣợng và phụ gia tăng chỉ số Octane) đƣợc 

bơm từ bể chứa tới thiết bị trộn tĩnh trên đƣờng ống. Nhờ thiết bị trộn tĩnh, các 

cấu tử đƣợc pha trộn đồng đều ngay trên đƣờng ống rồi đƣa thẳng tới bể chứa 

sản phẩm. Quá trình pha trộn hoàn toàn tự động và điều khiển từ phòng điều 

khiển trung tâm. Sản phẩm không đạt chất lƣợng đƣợc đƣa về bể chứa dầu 

thải để pha trộn hoặc chế biến lại. 

  

Hình 26 A- Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn xăng 

b. Pha trộn dầu diesel 

Các cấu tử pha trộn chính 

Tùy thuộc vào cấu hình công nghệ nhà máy mà cấu tử pha trộn dầu diesel 

có khác nhau. Các cấu tử pha trộn diesel chính là: Phân đoạn dầu diesel nhẹ 

chƣng cất trực tiếp từ phân xƣởng CDU, dầu diesel từ các phân đó đƣợc xử lý 

bằng hydro (GO), phân đoạn dầu diesel cracking (LCO), dầu phân đoạn chƣng 

cất chân không và Kerosene. Trong thực tế, có thể tất cả các phân đoạn diesel 
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trong nhà máy đƣợc thu về phân xƣởng xử lý bằng hydro (GO-HDS), vì vậy, số 

dòng pha trộn diesel có thể giảm đi ở mức tối thiểu. 

 

Hình 26 B- Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn dầu diesel 

Yêu cầu về chất lƣợng và sơ đồ công nghệ pha trộn 

Cũngg nhƣ sản phẩm xăng, dầu diesel sau khi pha trộn phải đáp ứng 

đƣợc tiêu chuẩn thiết kế của nhà máy và đáp ứng yêu cầu thị trƣờng tiêu thụ. 

Tùy theo thị trƣờng tiêu thụ mà tiêu chuẩn thiết kế cần phải đáp ứng tiêu chuẩn 

quốc gia, tiêu chuẩn khu vực hay tiêu chuẩn quốc tế. Nhỡn chung tiêu chuẩn 

quy định chất lƣợng diesel có rất nhiều chỉ tiêu, tuy nhiên, các chỉ tiêu chính 

đƣợc kiểm sóat trực tuyến trong sản xuất là: Chỉ số xê-tan, khối lƣợng riêng, 

điểm đông đặc, hàm lƣợng lƣu hùynh và điểm chớp cháy. Các chỉ tiêu khác 

đƣợc xác định trong phòng thớ nghiệm khi xuất hàng hóa. Các chỉ tiêu không 

đƣợc xác đinh trực tuyến phần lớn đó đƣợc tính tóan trƣớc sẽ đạt đƣợc yêu 

cầu với cấu hình công nghệ của nhà máy. Việc xác định các chỉ tiêu chất lƣợng 

này chỉ thực hiện ở khâu kiểm tra chất lƣợng cuối cùng trong phòng thớ 

nghiệm. 

Sơ đồ công nghệ Hệ thống pha trộn dầu diesel trong nhà máy lọc dầu 

(theo phƣơng pháp pha trộn trực tiếp trong đƣờng ống) đƣợc mô tả trong hình 

H-26 B. Theo sơ đồ công nghệ này, các cấu tử pha trộn chính nhƣ gasoil (GO), 

dầu cracking (LCO) và kerosene đƣợc bơm từ bể chứa tới đầu pha trộn. Các 

cấu tử sẽ đƣợc trộn đồng đều nhờ thiết bị trộn tĩnh. Thành phần chính của 

diesel là GO và LCO (nếu hàm lƣợng lƣu hùynh và tạp chất trong LCO lớn thỡ 
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một phần LCO đó đƣợc xử lý trong phân xƣởng GO-HDS), dòng kerosene chỉ 

có ý nghĩa trong việc điểu chỉnh nhiệt độ điểm đông đặc và tỷ trọng của dầu sản 

phẩm. 

4.3.2. Xuất sản phẩm 

Sản phẩm sau khi pha trộn đƣợc tàng trữ tại khu bể chứa sản phẩm trƣớc 

khi xuất cho khách hàng. Sản phẩm có thể đƣợc xuất ra khỏi nhà máy bằng 

đƣờng thủy, đƣờng bộ (bao gồm cả đƣờng sắt và xe bồn) và đƣờng ống. Các 

nhà máy lọc dầu thƣờng có công suất lớn, vì vậy, việc xuất hàng thƣờng phải 

phối hợp đồng thời bằng nhiều phƣơng tiện vận chuyển để có thể giải phóng 

đƣợc lƣợng hàng hóa lớn nhƣ vậy. Do hạn chế về tải trọng của phƣơng tiện 

vận chuyển, phƣơng pháp xuất bằng đƣờng bộ chỉ đáp ứng cho nhu cầu tiêu 

thụ vùng lân cận nhà máy. 

 

Hình H-27 - Bến xuất sản phẩm lỏng bằng đƣờng thủy của Nhà máy lọc dầu 

Phƣơng thức vận chuyển bằng đƣờng ống có nhiều ƣu điểm, tuy nhiên, 

đầu tƣ cho hệ thống lớn, việc quản lý, vận hành mạng đƣờng ống từ nhà máy 

tới khách hàng phức tạp, phƣơng thức này chỉ phù hợp với các nƣớc có trình 

độ phát triển cao hoặc trong trƣờng hợp bất khả kháng (nhà máy nằm sâu trong 

đất liền). Trong thực tế, phƣơng thức xuất sản phẩm bằng đƣờng thủy sử dụng 

rộng rói nhất do có nhiều ƣu điểm: chi phí vận chuyển thấp, tải trọng phƣơng 

tiện vận chuyển lớn, có thể vận chuyển mọi khoảng cách trong phạm vi quốc 

gia hoặc toàn cầu nhờ đó mở rộng khả năng phân phối sản phẩm,... Chính vì 

vậy, ngoại trừ những trƣờng hợp đặc biệt, hầu hết các nhà máy lọc dầu đƣợc 

đặt tại vị trí thuận lợi cho việc xuất bằng đƣờng thủy (ngoài ra để thuận lợi cho 

nhập nguyên liệu dầu thô). 
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4.3.2.1. Xuất bằng đƣờng thủy 

Đa phần các nhà máy lọc dầu đƣợc đặt tại vị trí thuận lợi cho việc vận 

chuyển bằng đƣờng thủy (đặc biệt là cần các cảng biển nƣớc sâu) để đáp ứng 

đƣợc yêu cầu xuất một lƣợng lớn sản phẩm. Để xuất hàng hóa bằng đƣờng 

thủy, ngƣời ta phải thiết kế, xây dựng, lắp đặt các bến tiếp nhận tàu cùng với 

các phƣơng tiện xuất hàng phù hợp với công suất nhà máy và điều kiện luồng 

lạch khu vực. 

Một trong việc quan trọng là xác định đƣợc khả năng tiếp nhận đƣợc tàu 

có tải trọng lớn nhất, các loại tàu dự kiến sử dụng để làm cơ sở thiết kế bến 

xuất sản phẩm. Từ loại tàu dự kiến sử dụng để xuất sản phẩm sẽ định đƣợc số 

bến cần thiết để công suất các bến đủ đáp ứng yêu cầu mà không gây ra hiện 

tƣợng kẹt bến. 

Để xuất các sản phẩm bằng đƣờng thủy, ngƣời ta phải xây dựng tuyến 

đƣờng ống từ khu bể chứa ra tới cầu cảng cùng với các máy móc, phƣơng tiện 

kèm theo nhƣ bơm, cần xuất, bộ phận chống sốc thủy lực,... Kích thƣớc đƣờng 

ống xuất, công suất và số lƣợng bơm phải đƣợc thiết kế sao cho đáp ứng đƣợc 

tất cả các loại tàu có tải trọng khác nhau dự kiến sẽ đƣợc sử dụng để đảm bảo 

sự hoạt động linh hoạt của bến xuất. Bến xuất sản phẩm nhà máy lọc dầu bằng 

đƣờng thủy đƣợc minh hoạ trong hình H-27. 

4.3.2.2. Xuất bằng đƣờng bộ 

Để đáp ứng nhu cầu sản phẩm của khu vực lân cận quanh nhà máy và 

chia sẻ một phần nhiệm vụ xuất sản phẩm, thông thƣờng, trong nhà máy ngƣời 

ta xây dựng một trạm xuất sản phẩm bằng đƣờng bộ. Do tải trọng phƣơng tiện 

vận tải đƣờng bộ nhá nên hệ thống bể chứa sản phẩm và các phƣơng tiện kèm 

theo đƣợc tách riêng với hệ thống xuất sản phẩm bằng đƣờng thủy nhằm đảm 

bảo an toàn vận hành và đơn giản trong quản lý. Với vị trí thuận lợi, khu vực 

xuất đƣờng bộ có thể bao gồm cả trạm xuất xe bồn và trạm xuất  đƣờng sắt. 

4.4. HỆ THỐNG XỬ Lí NƢỚC THẢI 

Trong nhà máy lọc hóa dầu có nhiều nguồn thải lỏng cần phải đƣợc xử lý 

trƣớc khi xả vào môi trƣờng theo quy định tiêu chuẩn môi trƣờng. Nguồn thải 

lỏng chủ yếu là các nguồn nƣớc thải từ các phân xƣởng công nghệ, năng 

lƣợng phụ trợ, nguồn nƣớc thải sinh hoạt và nƣớc mƣa nhiễm bẩn. Để nƣớc 

thải ra môi trƣờng đạt tiêu chuẩn theo quy định, trong các nhà máy lọc hóa dầu 

phải xõy dựng hệ thống xử lý nƣớc thải. 
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4.4.1. Các nguồn nƣớc thải 

Để hiệu quả quá trình xử lý cao, ngƣời ta phải tiến hành đánh giá, phân 

loại các nguồn nƣớc thải và xử lý sơ bộ trƣơc khi đƣa đến hệ thống xử lý nƣớc 

thải trung tâm của nhà máy. Các nguồn nƣớc thải chính trong nhà máy lọc hóa 

dầu bao gồm: 

- Nƣớc thải bề mặt lẫn dầu; 

- Nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ; 

- Nƣớc thải sinh hoạt; 

- Các dạng bùn thải lẫn nƣớc. 

4.4.1.1. Nƣớc thải bề mặt lẫn dầu 

Nƣớc thải bề mặt nhiễm dầu là nƣớc thu gom từ bề mặt các khu vực có 

nguy cơ nhiễm dầu cao nhƣ nƣớc bề mặt thải từ khu vực vỉa hè, mặt sàn khu 

phân xƣởng công nghệ, khu vực xuất hàng bằng đƣờng biển, đƣờng bộ. Nƣớc 

thải ra từ hệ thống nƣớc làm mát, từ thiết bị lọc của hệ thống xử lý nƣớc ngọt 

và nƣớc ngƣng cũngg đƣợc thu gom về hệ thống nƣớc bề mặt nhiễm dầu. 

4.4.1.2. Nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ 

Nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ từ các nguồn nhƣ: nƣớc xả đáy, 

nƣớc rửa thiết bị, bồn bể, nƣớc thải từ thiết bị tách muối, nƣớc tách ra từ bể 

chứa dầu thô, nƣớc tách từ các bể chứa dầu thải,... Ngoài ra, các dòng nƣớc 

thải của phân xƣởng trung hòa kiềm, phân xƣởng sục nƣớc chua cũngg đƣợc 

đƣa về hệ thống xử lý nƣớc thải trƣớc khi xả ra môi trƣờng. 

4.4.1.3. Nƣớc thải sinh hoạt 

Nƣớc thải sinh hoạt từ khi nhà ăn, nhà vệ sinh, các dịch vụ đƣợc thu gom 

về hệ thống nƣớc thải sinh hoạt sau đó thu về khu xử lý. 

4.4.1.4. Bùn thải lẫn nƣớc 

Bùn thải lẫn nƣớc có nguồn gốc chủ yếu từ các thiết bị xử lý nƣớc thải 

(bùn hoạt tính), từ các hố ga và bùn cặn từ quá trình vệ sinh bồn bể chứa. 

4.4.2. Hệ thống xử lý nƣớc thải 

Do nƣớc thải của nhà máy lọc hóa dầu chứa nhiều loại tạp chất, vì vậy, hệ 

thống xử lý nƣớc thải đƣợc phân chia ra nhiều bộ phận xử lý chuyờn biệt và 

nhiều cấp xử lý để loại các tạp chất một cách có hiệu quả và có chọn lọc. Sơ đồ 

khối hệ thống xử lý nƣớc thải điển hình của nhà máy lọc hóa dầu điển hình 

đƣợc mô tả trong hình H-28. Tùy theo sơ đồ chế biến, công nghệ áp dụng mà 

nguồn thải có thể có những khác biệt đôi chút và do đó hệ thống xử lý trong 

thực tế có những khác biệt. Nhỡn chung, tất cả các hệ thống xử lý nƣớc thải 
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trong nhà máy lọc hóa dầu đều phân ra các cấp xử lý khác nhau nhằm đạt 

đƣợc hiệu quả cao. 

4.4.2.1. Sơ đồ công nghệ 

a. Phân loại nƣớc thải và xử lý ban đầu 

Tất cả các nguồn nƣớc thải trong nhà máy đều đƣợc phân loại và xử lý sơ 

bộ trƣớc khi đƣa vào hệ thống thiết bị xử lý chung. Các dòng nƣớc thải đƣợc 

phân loại và thu gom thành các nhóm sau: 

Nước nhiễm dầu bề mặt: Bao gồm nƣớc mƣa khu vực có nguy cơ nhiễm 

dầu, nƣớc rửa ở các khu vực phân xƣởng công nghệ, nƣớc thải ra từ hệ thống 

nƣớc làm mát, từ thiết bị lọc của hệ thống xử lý nƣớc ngọt và nƣớc ngƣng,... 

Nƣớc nhiễm dầu bề mặt đƣợc thu gom về bể chứa, đƣợc tách váng dầu sơ bộ 

rồi chuyển sang thiết bị lắng dầu (CPI). Dầu tách ra đƣợc chuyển tới bể chứa 

dầu ẩm, cũng nƣớc đƣợc đƣa tới bể kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả 

ra môi trƣờng. 

Nước lẫn dầu: Nƣớc lẫn dầu tách ra từ các phân xƣởng công nghệ, khu bể 

chứa và bể chứa dầu thải,... đƣợc đƣa tới bể lắng dầu. Tại đây một phần dầu 

đƣợc tách ra rồi đƣa tới bể chứa dầu ẩm, cũng nƣớc thải đƣợc bơm tới bể hòa 

trộn các dòng nƣớc đó qua xử lý sơ bộ. 

Nước thải sinh hoạt: Nƣớc thải sinh hoạt thu gom từ các nguồn nhƣ khu 

nhà hành chính, nhà ăn, nhà vệ sinh,... đƣợc thu về bể chứa nƣớc thải sinh 

hoạt. Tại đây, các tạp chất cơ học đƣợc có kích thƣớc lớn đƣợc loại bá, cũng 

nƣớc thải đƣợc bơm sang thiết bị xử lý sinh học. 

Nước có lẫn Phenol: Phenol là chất độc hại với sức khoẻ con ngƣời, vì 

vậy, các tiêu chuẩn về chất lƣợng nƣớc thải quy định rất ngắt nghèo về hàm 

lƣợng của hóa chất này. Để hiệu quả quá trình tách phenol đƣợc cao, nguồn 

nƣớc nhiễm phenol đƣợc tách xử lý riêng trƣớc khi hòa vào hệ thống xử lý 

chung toàn nhà máy. Nguồn nƣớc chứa phenol (chủ yếu là nƣớc từ phân 

xƣởng sục nƣớc chua) đƣợc đƣa tới bể thu gom sau đó đƣa đến thiết bị xử lý 

phenol. Qua thiết bị xử lý, phenol bị chuyển hóa sang dạng hóa chất không độc 

hại khác hoặc bị hấp phụ lại tùy theo phƣơng pháp xử lý. Nƣớc thải sau khi xử 

lý sẽ đƣợc chuyển tới bể hòa trộn. Hiện nay, có ba phƣơng pháp chính để xử lý 

phenol trong nƣớc thải là: phƣơng pháp sinh học, phƣơng pháp hóa học (ô-xy 

hóa) và phƣơng pháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Tùy theo yêu cầu cụ thể về 
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tiêu chuẩn mụi trƣờng và sơ đồ công nghệ, yếu tố kinh tế mà phƣơng án xử lý 

cụ thể sẽ đƣợc xác định cho phù hợp. 

Nƣớc thải sau khi đƣợc xử lý sơ bộ sẽ đƣợc đƣa vào hệ thống xử lý 

chung. Quá trình xử lý trải qua các công đoạn sau đây. 

b. Xử lý bậc một 

Các nguồn nƣớc thải sau khi phân loại và xử lý sơ bộ đƣợc đƣa tới bể hòa 

trộn. Tại đây các dòng nƣớc thải đƣợc hòa trộn đồng nhất để xử lý theo các 

công đoạn tiếp theo. Bể hòa trộn có sức chứa thiết kế phự hợp với đặc điểm 

các dòng thải không ổn định. Các dòng nƣớc thải thu gom về bể hòa trộn bao 

gồm các dòng chính sau: 

- Dòng nƣớc thải từ bể lắng dầu (CPI) của dòng nƣớc thải lẫn dầu khu 

vực công nghệ; 

- Dòng nƣớc thải từ bể lắng dầu (CPI) của dòng nƣớc lẫn dầu khu bể 

chứa; 

- Nƣớc tách từ bể chứa dầu ẩm; 

- Nƣớc từ phân xƣởng trung hòa; 

- Nƣớc từ thiết bị xử lý phenol; 

- Nƣớc thải tuần hoàn trong hệ thống.  

Nƣớc thải từ bể hòa trộn đƣợc bơm tới bể khuấy trộn để điều chỉnh PH, bổ 

các chất tạo keo tụ nhằm điều chỉnh môi trƣờng nƣớc thải phù hợp để tách các 

hạt rắn lơ lửng có kích thƣớc nhá, phá vì hỗn hợp nhũ tƣơng và hệ phân tán 

giữa dầu/nƣớc trong thiết bị tuyển nổi phía sau. Để tăng cƣờng hòa trộn, trong 

bể lắp đặt cả hệ thông khuấy tĩnh và máy khuấy cơ học. Nƣớc từ bể khuấy trộn 

sẽ tự chảy vào bể tuyển nổi khí. Bể tuyển nổi khí có nhiệm vụ tách nốt dầu tự 

do và các chất rắn trong nƣớc thải bằng phwơng pháp tuyển nổi để thu nƣớc 

thải có điều kiện thích hợp cho xử lý sinh học tiếp theo. Nƣớc thải sau khi tuyển 

nổi đƣợc bơm qua thiết bị làm mát nhằm điều chỉnh nhiệt độ tối ƣu cho quá 

trình xử lý bậc hai (xử lý sinh học). 

c. Xử lý bậc hai 

Xử lý bậc hai có mục đích chuyển hóa phần các hợp chất hữu cơ hòa tan 

trong nƣớc thải tới giới hạn theo yêu cầu tiêu chuẩn môi trƣờng. Nƣớc thải từ 

hệ thống xử lý cấp một và nƣớc thải sinh hoạt (đó đƣợc xử lý sơ bộ ban đầu) 

đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý sinh học. Để điều chỉnh chất lƣợng nƣớc thải, một 

phần nƣớc thải từ bể kiểm tra chất nƣớc trƣớc khi xả ra môi trƣờng cũngg 

đƣợc tuần hoàn lại thiết bị xử lý sinh học. Xử lý bạc hai thƣờng là hệ thống xử 
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lý lọc sinh học hai giai đoạn. Nƣớc thải trƣớc khi đi vào các thiết bị lọc sinh học 

đƣợc bổ sung dinh dƣỡng cần thiết cho sự phát triển vi sinh vật. 

Mỗi một giai đoạn xử lý bao gồm một bể chứa nƣớc thải, một bình lọc sinh học 

(thiết bị phản ứng sinh học), một thiết bị phân tách, thu gom bùn và bể chứa 

nƣớc bơm tuần hoàn. Ngoài ra, mỗi giai đoạn cũng trang bị một số thiết bị kốm 

theo: hệ thống định lƣợng hóa chất, dinh dƣỡng bổ sung, hệ thống cấp không 

khí cần thiết cho sự phát triển của vi sinh. Nƣớc thải sau khi xử lý sinh học sẽ 

đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý bậc ba, cùng bẩn cặn đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý sơ 

bộ bùn thải. 

d. Xử lý bậc ba 

Nƣớc thải sau khi ra khỏi thiết bị xử lý bậc hai đƣợc đƣa tới thiết bị lọc để 

tách nốt các tạp chất rắn lơ lửng cũng sút lại. Thiết bị lọc thƣờng đƣợc sử dụng 

là thiết bị lọc cát nhanh có hệ thống rửa ngƣợc. Nƣớc thải lọc đƣợc thu gom về 

một bể chứa. Nƣớc thải từ bể chứa nƣớc lọc sau đó tự chảy vào bể kiểm tra 

chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi thải vào môi trƣờng nhờ độ dốc. Tại bể chứa 

này có hệ thống kiểm tra lần cuối chất lƣợng nƣớc thải, nếu nƣớc thải đáp ứng 

tiêu chuẩn môi trƣờng sẽ đƣợc thải ra môi trƣờng. Trong trƣờng hợp nƣớc thải 

không đáp ứng yêu cầu thỡ một phần nƣớc thải sẽ đƣợc bơm tuần hoàn lại các 

thiết bị xử lý phớa trƣớc để xử lý. Nƣớc thải không đạt yêu cầu đƣợc bơm tới 

thiết bị xử lý bậc hai hoặc bậc ba tùy thuộc vào chỉ tiêu nào của nƣớc thải chƣa 

đạt yêu cầu. 

4.4.2.2. Các thiết bị xử lý 

Thiết bị xử lý nƣớc thải trong nhà máy lọc hóa dầu đƣợc chia thành bốn 

nhóm: Thiết bị phân loại và xử lý sơ bộ bân đầu, thiết bị xử lý bậc một, thiết bị 

xử lý bậc hai và thiết bị xử lý bậc ba. Sơ đồ công nghệ tóm tắt hệ thống xử lý 

nƣớc điển hình với các loại thiết bị sử dụng đƣợc trình bày trong hình H-29. 
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 DẦU THẢI 

CHẤT THẢI 

RẮN 

NƢỚC THẢI 

LẪN DẦU 

NƢỚC THẢI  ĐÃ 

QUA XỬ Lí 

NƢỚC THẢI 

TUẦN HOÀN 

BÙN TỪ CÁC 

THIẾT BỊ 

KHÁC  
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BỂ CHỨA  NƢỚC 
NHIỄM DẦU BỀ 

MẶT 

BỂ LẮNG DÀU CPI  

DẦU THU TỪ CÁC 
HỆ THỐNG TÁCH  

NƢỚC NHIỄM DẦU 
TỪ KHU CễNG 

NGHỆ  

NƢỚC NHIỄM DẦU 
TỪ BỂ CHỨA DẦU 

THẢI  

NƢỚC NHIỄM DẦU 
TỪ KHU BỂ CHỨA 

DẦU THÔ 

NƢỚC THẢI  
SINH HOẠT 

BỂ XỬ Lí SINH HỌC 

THIẾT BỊLỌC 
 BẬC #1 

THIẾT BỊLỌC 
 BẬC #2 

BỂ KIỂM TRA 

CHẤT LƢỢNG 
NƢỚC THẢI  

BỂ LẮNG DÀU 

CPI  

BỂ THU GOM 

NƢỚC THẢI SINH 

HOẠT  

BỂ THU GOM, HềA 

TRỘN NƢỚC ĐÃ 

XỬ Lí SƠ BỘ  

BỂ KHUẤY TRỘN, 

ĐIỀU CHỈNH PH  

TỚI BỂ CHỨA DẦU 

THẢI  

TỚI BỂ CHỨA DẦU 

THẢI  

TỚI BỘ PHẬN XỬ 

Lí BÙN  

THIẾT BỊ LỌC 

BỂ  CHỨA  

NƢỚC LỌC 

BỂ  CHỨA  

NƢỚC RỬA 

 BỂ CHỨA NƢỚC 

TUẦN HOÀN  

NƢỚC THẢI RA 

MÔI TRƢỜNG  

NƢỚC LÀM MÁT  

NƢỚC LÀM MÁT 

TUẦN HOÀN  

NI -TƠ  

BỂ CUNG CẤP 

DINH DƢỠNG 

BỂ  CHỨA  

DẦU THẢI ẨM 

CÁC NGUỒN 

NƢỚC THẢI KHÁC  
CÁC BỂ CHỨA HểA 

CHẤT BỔ SUNG  
BỂ HểA CHẤT 

 CHỈNH PH  

THIẾT BỊ XỬ Lí 

BÙN SƠ BỘ 

TỚI BỂ CHỨA DẦU 
THẢI ẨM  

BỂ  TUYỂN NỔI 

BẰNG KHÍ  

NƢỚC NHIỄM DẦU 
BỀ MẶT  

Hình H-29  Sơ đồ công nghệ Hệ thống xử lý nƣớc thải trong Nhà máy lọc dầu 

KHễNG  
KHÍ 

BèNH CHIA DềNG  

BỂ LẮNG DÀU 

CPI  
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a. Thiết bị phân loại và xử lý sơ bộ. 

Thiết bị xử lý sơ bộ nƣớc nhiễm dầu bề mặt 

Xử lý nƣớc nhiễm dầu bề mặt bao gồm các thiết bị chính sau: Bể phân 

phối dòng, bể chứa nƣớc mƣa, bể lắng dầu CPI. Nƣớc nhiễm dầu bề mặt đƣợc 

thu gom về bình phân chia dòng rồi chảy tới bể chứa và xử lý sơ bộ. Bể chứa 

và xử lý sơ bộ là dạng bể lắng dầu (CPI) có nhiệm vụ tách các chất thải rắn kộo 

theo và tách dầu nổi trờn bề mặt ra khỏi nƣớc thải. Để nâng cao hiệu quả quá 

trình tách dầu, trong bể có gắn các tấm dập nhăn để tăng cƣờng quá trình phân 

tách dầu và nƣớc. Phớa trờn bề mặt thóang của bể có lắp hệ thống thu gom 

dầu nổi. Dầu tách ra đƣợc chuyển tới bể chứa dầu ẩm, cũng nƣớc đƣợc 

chuyển tới bể kiểm tra chất lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả ra môi trƣờng. Nếu 

nguồn nƣớc thải này bị nhiễm dầu nặng trong thời gian dài thỡ nƣớc thải không 

đƣợc đƣa trực tiếp tới bể kiểm tra chất lƣợng trƣớc khi thải mà đƣa tới hệ 

thống nƣớc nhiễm dầu để xử lý. Khi lƣợng nƣớc thải lớn (khi mƣa) nƣớc từ 

bình phân dòng sẽ chảy tràn vào bể chứa nƣớc mƣa. 

Thiết bị xử lý sơ bộ nƣớc lẫn dầu 

Thiết bị xử lý sơ bộ nƣớc nhiễm dầu bao gồm hai bể lắng dầu xử lý nƣớc 

nhiễm dầu từ khu công nghệ và khu bể chứa. Nƣớc nhiễm dầu đƣợc phân loại 

và đƣa về các bể lắng dầu tƣơng ứng để xử lý sơ bộ. Đây là dạng bể lắng dầu 

(CPI) có nhiệm vụ tách các chất thải rắn kộo theo và tách dầu nổi trên bề mặt ra 

khỏi nƣớc thải. Cấu tạo, nguyên lý hoạt động của bệ thu gom và xử lý sơ bộ 

này tƣơng tự nhƣ bể lắng nƣớc nhiễm dầu bề mặt. Có điểm khác biệt so với 

nƣớc thải nhiễm dầu bề mặt là nƣớc thải nhiễm dầu từ khu công nghệ và bể 

chứa sau khi xử lý sơ bộ đƣợc đƣa tới bể hoà trộn của xử lý bậc một mà không 

đƣa thẳng tới bể kiểm tra chất lƣợng nƣớc trƣớc khi thải. 

Thiết bị xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt 

Thiết bị xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt chỉ bao gồm các bể thu gom nƣớc 

thải. Để đơn linh động vận hành thông thƣờng, có hai bể chứa nƣớc thải hoạt 

động song song. Nƣớc thải sinh hoạt thu gom về các bể chứa này đƣợc xử lý 

sơ bộ. Tại đây, các tạp chất cơ học đƣợc loại bá, nƣớc thải sau đó đƣợc bơm 

sang thiết bị xử lý sinh học (xử lý bậc hai). 

Thiết bị xử lý Phenol 

Thiết bị xử lý nƣớc thải chứa phenol rất đa dạng, tùy thuộc vào công nghệ 

xử lý đƣợc áp dụng. Hiện nay, trong thực tế ngƣời ta sử dụng ba phƣơng pháp 

xử lý phenol chính là phƣơng pháp sinh học, phƣơng pháp hóa học (ô-xy hóa) 

và phƣong pháp hấp phụ bằng than hoạt tính. Phƣơng pháp sinh học đƣợc sử 
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dụng tƣơng đối rộng rói do thân thiện với môi trƣờng, đáp ứng đƣợc yêu cầu 

ngặt nghốo về hàm lƣợng phenol trong nƣớc thải. Thiết bị chính của phƣơng 

pháp sử lý phenol bằng sinh học là các bình phản ứng sinh học. Các bình phản 

ứng này có dạng trụ bờn trong chứa các lớp đệm thấm vi sinh vật có khả năng 

phân hủy phenol chứa trong nƣớc thải. 

Nƣớc thải chứa phenol sau khi xử lý sẽ đƣợc chuyển tới bể hòa trộn trƣớc khi 

đƣa tới thiết bị xử lý bậc một. 

Bể chứa dầu ẩm 

Bể chứa dầu ẩm có nhiệm vụ chứa dầu tách ra từ khu vực xử lý nƣớc thải, 

xử lý sơ bộ trƣớc khi đƣa tới bể chứa dầu thải trong nhà máy. Thông thƣờng, 

có hai bể chứa dầu thải ẩm. Trong mỗi bể thu gom dầu thải ẩm này có trang bị 

gia nhiệt kiểu ống ruột gà (gia nhiệt bằng hơi thấp áp) để tăng cƣờng phân chia 

pha dầu và nƣớc. Tại các bình thu gom này, dầu đƣợc tách ra ở trên và đƣợc 

bơm tới bể chứa dầu thải của nhà máy, nƣớc thải đƣợc bơm tới bể hòa trộn. 

b. Thiết bị xử lý bậc một 

Cụm xử lý nƣớc thải bậc một bao gồm các thiết bị chính sau: Bể hòa trộn, 

bể khuấy trộn điều chỉnh pH & bổ sung hóa chất và bể tuyển nổi khí. 

Bể hòa trộn 

Bể hòa trộn là bể chứa đƣợc thiết kế để tàng trữ và hoà trộn tất cả các 

nguồn nƣớc thải đó đƣợc xứ lý sơ bộ. Bể hoà trộn phải có dung tích đủ lớn để 

dung hoà sự không ổn định lƣu lƣợng của các dòng thải. Chức năng của bể 

chứa này là điều hoà lƣu lƣợng dòng chảy vào các thiết bị xử lý phớa sau, làm 

đồng đều thành phần nƣớc thải xử lý. Bờn trong bắythờng đƣợc trang bị một 

máy khuấy trộn. Nƣớc thải sau khi hoà trộn đƣợc đƣa tới bể khuấy trộn. 

Bể khuấy trộn 

Bể khuấy trộn có nhiệm vụ điều hoà môi trƣờng nƣớc thải phù hợp với 

điều kiện cho các giai đoạn xử lý tiếp theo. Nƣớc thải trƣớc hết đƣợc điều chỉnh 

độ pH, thông thƣờng trong nhà máy lọc dầu, nguồn nƣớc thải có tính kiềm, vì 

vậy, giá trị pH của nƣớc thải đƣợc điều chỉnh bằng dung dịch a-xít. Nƣớc sau 

khi điều chỉnh pH đƣợc chuyển sang khoang bổ sung chất tạo keo và chất 

polime nhằm mục đích tạo lớp keo tụ để tách các hạt rắn lơ lửng, dầu ở dạng 

nhũ tƣơng và phân tán trong nƣớc thải khi chuyển sang thiết bị tuyển nổi khí ở 

phía sau. Bể khuấy trộn đƣợc chia thành ba khoang: khoang điều chỉnh pH, 

khoang bổ sung hóa chất keo tụ và khoang bổ sung polime. Các khoang này 

đều đƣợc lắp đặt thiết bị khuấy trộn tĩnh hay máy khuấy tùy theo điều kiện cụ 
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thể. Nƣớc thải sau khi đƣợc điều chỉnh độ pH và bổ sung hóa chất đƣợc 

chuyển sang thiết bị tuyển nổi khí. 

Thiết bị tuyển nổi khí 

Nƣớc thải sau khi đƣợc bổ sung hóa chất sẽ hình thành lớp kết tủa, dầu phân 

tán và nhũ tƣơng đƣợc tách ra ở dạng dầu tự do. Nƣớc thải từ bể khuấy trộn sẽ 

đƣợc chảy sang bể tuyển nổi nhờ trọng lực. Bể tuyển nổi có nhiệm vụ làm các 

pha chứa dầu tự do và chất rắn nổi lên phía bề mặt lỏng để dễ dàng tách ra 

khỏi pha lỏng nhằm mục đích thu đƣợc nƣớc phù hợp cho quá trình xử lý sinh 

học ở giai đoạn tiếp theo. Thiết bị tuyển nổi thƣờng là thiết bị kiểu nằm ngang, 

đƣợc chia thành nhiều ngăn nối tiếp nhau, ở ngăn cuối cùng có lắp bơm tuần 

hoàn nhằm tăng cƣờng hiệu quả quá trình phân tách pha. Phần cuối thiết bị có 

lắp máng thu lớp nổi phía trên mặt nƣớc và đƣa về bể chứa dầu thải ẩm. Nƣớc 

thải qua thiết bị  tuyển nổi sẽ đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý bậc hai (xử lý sinh học). 

c. Thiết bị xử lý bậc hai 

Thiết bị xử lý bậc hai thƣờng đƣợc sử dụng là thiết bị xử lý sinh học hai 

giai đoạn truyền thống. Nhiệm vụ của thiết bị xử lý bậc hai là chuyển hóa các 

hợp chất hữu cơ hoà tan trong nƣớc thải xuống dƣới mức yêu cầu. Mỗi giai 

đoạn xử lý sinh học bao gồm một thiết bị lọc sinh học (thiết bị phản ứng sinh 

học) cựng với hệ thống tách bẩn, bể chứa nƣớc sau khi qua thiết bị lọc sinh 

học. Phía trƣớc thiết bị lọc sinh học có hệ thống để cung cấp dinh dƣỡng cho 

sự phát triển vi sinh vật phục vụ cho quá trình xử lý. Thiết bị lọc sinh học là thiết 

bị thiết bị quan trọng nhất, bản chất đây là thiết bị phản ứng sinh học. Phía 

trong thiết bị là các đệm plastic có thấm các vi sinh có khả năng phân huỷ các 

chất hữu cơ hoà tan trong nƣớc thải. Để thúc đẩy quá trình phản ứng, không 

khí đƣợc đƣa vào cựng với dòng nƣớc thải để cấp ô-xy cho quá trình ụ-xy hóa 

sinh học. 

Bẩn tạo ra trong quá trình xử lý sinh học đƣợc phân tách và chuyển tới 

bình xử lý bẩn sơ bộ trƣớc khi chuyển tới hệ thống xử lý bẩn và hệ thống xử lý 

chất thải rắn. Nƣớc thải sau khi xử lý đƣợc đƣa tiếp  tới thiết bị xử lý bậc ba.  

d. Thiết bị xử lý bậc ba 

Hệ thống thiết bị xử lý bậc ba bao gồm các thiết bị chính sau: Thiết bị lọc, 

bể chứa nƣớc lọc, bể chứa và kiểm tra chất lƣợng nƣớc trƣớc khi thải vào môi 

trƣờng và khoang chứa nƣớc bơm tuần hoàn. Hệ thống xử lý bậc ba có nhiệm 

vụ tách nốt các tạp chất cũng lại trong nƣớc thải, kiểm tra và điều chỉnh chất 

lƣợng nƣớc thải trƣớc khi xả vào môi trƣờng.  
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Thiết bị lọc 

Thiết bị lọc có nhiệm vụ tách nốt các hạt rắn có kích thƣớc nhá cũng kộo 

theo nƣớc thải. Đây là dạng thiết bị lọc cát nhanh có hệ thống rửa ngƣợc để 

hoàn nguyên lớp cát lọc. Nƣớc sau lọc cát đƣợc chuyển tới bể chứa nƣớc lọc. 

Nƣớc rửa tái sinh lớp đệm cát đƣợc thu về bể chứa nƣớc rửa để thu hồi xử lý. 

Bể chứa nƣớc lọc 

Bể chứa nƣớc lọc đơn thuần có chức năng chứa nƣớc sau khi lọc nhằm 

điều hoà hoạt động chung của hệ thống thiết bị (dòng thải không ổn định), vì 

vậy, các bể chứa có chức năng điều hoà các dòng chảy để ổn định công suất 

các thiết bị xử lý. Bể chứa nƣớc thải có thể làm bằng bê tông cốt thép hoặc bể 

thép tùy theo điều kiện cụ thể. 

Bể chứa kiểm tra và hiệu chỉnh chất lƣợng nƣớc thải 

Nƣớc thải từ bể chứa nƣớc lọc đƣợc chảy tự nhiên vào bể chứa kiểm tra và 

hiệu chỉnh chất lƣợng nƣớc thải. Bể này đƣợc thiết kế để thực hiện nhiệm vụ 

kiểm tra chất lƣợng nƣớc lần cuối trƣớc khi thải vào môi trƣờng. Khi chất lƣợng 

nƣớc không đắp ứng yêu cầu thỡ một phần nƣớc từ bể chứa đƣợc bơm ngƣợc 

lại các thiết bị xử lý phía trƣớc để xử lý lại. Nƣớc thải đáp ứng tiêu chuẩn môi 

trƣờng đƣợc xả ra môi trƣờng kết thúc quá trình xử lý. 

4.5. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1.Trình bày các kiểu bể chứa sản phẩm, phạm vi áp dụng các dạng bể chứa 

này cho các sản phẩm nhà máy lọc dầu. Mục đích của việc sử dụng bể chứa 

mái nổi. 

2. Trình bày các loại bể chứa trung gian và chức năng nhiệm vụ của các bể 

chứa này trong nhà máy lọc dầu.  

3. Trình bày các phƣơng pháp pháp pha trộn sản phẩm đang sử dụng hiện nay, 

nguyên lý hoạt động và ƣu, nhƣợc điểm của các phƣơng pháp này. 

4. Các nguồn nƣớc thải chính trong nhà máy lọc dầu. Tại sao phải phân loại và 

xử lý riêng các nguồn nƣớc thải? 

5. Mục đích của quá trình tuyển nổi khí trong hệ thống xử lý nƣớc thải, trình bày 

quá trình hoạt động của thiết bị tuyển nổi. 
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BÀI 5. ĐIỀU KHIỂN HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ MÁY 

Mã bài: HD M5 

 

Giới thiệu 

Các phân xƣởng công nghệ đƣợc xem nhƣ trái tim còn hệ thống điều 

khiển tự động nhƣ là bộ óc của một nhà máy lọc hóa dầu hiện đại. Hệ thống 

điều khiển nhà máy là phản ánh tính hiện đại của công trình. An toàn, độ hoạt 

động tin cậy và hiệu quả kinh tế của nhà máy phụ thuộc nhiều vào hệ thống 

điểu khiển, tự động. 

Trong khuôn khổ của bài học này chỉ đƣa ra một bức tranh tổng quát về 

điều khiển tự động Nhà máy thông qua hệ thống điều khiển phân tán (DCS), hệ 

thống dừng khẩn cấp và các hệ thống hỗ trợ điều khiển khác. 

Mục tiêu thực hiện 

Học xong mô đun này học viên có đủ năng lực: 

- Mô tả đƣợc phƣơng thức điều khiển Nhà máy. 

- Mô tả đƣợc quá trình vận hành Nhà máy. 

- Mô tả đƣợc hệ thống dừng khẩn cấp. 

- Mô tả Hệ thống cảnh báo cháy nổ. 

Nội dung chính 

- Hệ thống điều khiển Nhà máy. 

- Hệ thống điều khiển phân tán (DCS). 

- Hệ thống ngừng khẩn cấp (ESD). 

- Hệ thống cảnh báo cháy nổ (Fire and Gas System). 

5.1. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIẾN VÀ AN TOÀN NHÀ MÁY 

Hệ thống điều khiển và đảm bảo an toàn nhà máy một cách khỏi quát có thể 

chia ra ba hệ thống thành phần chính: 

- Hệ thống  điều khiển các quá trình công nghệ trong nhà máy. 

- Hệ thống điều khiển quá trình ngừng khẩn cấp nhà máy. 

- Hệ thống cảnh báo và phòng, chống cháy nổ. 

Hệ thống điều khiển quá trình công nghệ: Bộ phận này có chức năng điều 

khiển tự động quá trình hoạt động của nhà máy trong vận hành bình thƣờng. 

Hiện nay, đa số các nhà máy áp dụng ở mức điều khiển phân tán (DCS), một 

số công nghệ điều khiển mới bắt đầu áp dụng ở từng các phân xƣởng riêng 

biệt. 
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Hệ thống dừng khẩn cấp (ESD): Đây là hệ thống hoàn toàn độc lập với hệ 

thống điều khiển công nghệ của nhà máy. Hệ thống dừng khẩn cấp có chức 

năng dừng thiết bị, phân xƣởng khi các thông số vƣợt ra khỏi giới hạn cho 

phép. Hệ thống này sẽ điều khiển hệ thống van, thiết bị chấp hành để dừng 

thiết bị theo đúng trình tự và nguyên tắc an toàn khi có sự cố. Hệ thống dừng 

khẩn cấp đƣợc nối với hệ thống điều khiển (DCS). Việc dừng khẩn cấp có thể 

thực hiện từ bàn điều khiển hoặc hoàn toàn tự động. 

 

Hình H-30  Sơ đồ khỏi quát hệ thống điều khiển nhà máy. 

Hệ thống cảnh báo và phòng chống cháy nổ: Hệ thống này độc lập tƣơng 

đối với hệ thống điều khiển tự động. Hệ thống cảnh báo và phòng chống cháy 

nổ có chức năng đƣa ra các tín hiệu báo động tới trung tâm điều khiển và các 

bảng hiện thị cảnh báo cháy nổ đặt tại trạm cứu hoả. Trong một số trƣờng hợp, 

các cảm biến hiện trƣờng đồng thời cũngg đƣa ra tín hiệu để khởi động hệ 

thống chống cháy, nổ tự động. Các hệ thống trên hình thành một thể thống nhất 

để đảm bảo sự hoạt động hiệu quả và an toàn của Nhà máy trong mọi tình 

huống. Sơ đồ tổng quát hệ thống điều khiển nhà máy điển hình minh hoạ trong 

hình H-30. 

5.2. HỆ THỐNG ĐIỀU KHIẾN QUÁ TRÌNH 

5.2.1. Chức năng và thành phần hệ thống điều khiển 

Hệ thống điều khiển quá trình nhà máy dựa trên một bộ vi xử lý để thực 

hiện quá trình điều khiển tự động. Hệ thống điều khiển phân tán đƣợc áp dụng 
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để đảm bảo độ tin cậy và an toàn vận hành. Với hệ thống điều khiển phân tán, 

nếu xảy ra sự cố của một bộ phận trong hệ thống sẽ không làm ảnh hƣởng đến 

toàn bộ hoạt động của hệ thống nhƣ hệ thống điều khiển tập trung. 

Chức năng của hệ thống DCS là điều khiển và giám sát hoạt động của nhà 

máy để sản xuất sản phẩm đạt chất lƣợng theo tiêu chuẩn một cách liên tục. 

Các thao tác điều khiển và giám sát hoạt động của nhà máy đƣợc thực hiện từ 

bàn điều khiển đặt ở phòng điều khiển trung tâm. Từ bàn điều khiển này cho 

phép ngƣời vận hành thực hiện tất cả các công việc giám sát, điều khiển thông 

qua giao diện màn hình, bàn phím tại bàn điều khiển. Các thiết bị điều khiển và 

lƣu trữ dữ liệu đƣợc lắp đặt bảo quản trong nhà lắp đặt thiết bị riêng biệt phân 

tán theo các khu vực trong mặt bằng nhà máy. Các thiết bị điều khiển này kết 

nối với phòng điều khiển trung tâm bằng hệ thống cáp quang. Để đảm bảo tuổi 

thọ thiết bị, các thiết bị của hệ thống điều khiển phân tán phải đƣợc đặt trong 

môi trƣờng điều hoà không khí. Các nhân viên vận hành tại phòng điều khiển 

trung tâm kiểm sóat hoạt động của nhà máy thông qua giao diện màn hình, bàn 

phím của các bàn điều khiển. Mỗi một phân xƣởng hay một cụm phân xƣởng 

sẽ đƣợc bố trí một số màn hình theo dõi chế độ hoạt động của máy móc thiết 

bị. Các chƣơng trình điều khiển đã đƣợc cài đặt sẵn, ngƣời điều khiển chỉ can 

thiệp khi các thông số vƣợt ra ngoài thông số cho phép. Trong những trƣờng 

hợp nhƣ vậy, hệ thống sẽ đƣa ra tín hiệu cảnh báo tới bàn điều khiển (hiện thị 

trên màn hình,...). 

 

Hình H-31 Hình ảnh phòng điều khiển trung tâm nhà máy lọc dầu. 

Phòng điều khiển trung tâm đƣợc lắp đặt nhiều bàn điều khiển, mỗi bàn 

điều khiển đƣợc trang bị một số màn hình, bàn phím và các thiết bị ngoại vi 

khác nhƣ máy in,... (xem ảnh minh hoạ một phòng điều khiển trung tâm ở hình 



 108 

H-31 ). Phòng điều khiển trung tâm chịu trách nhiệm giám sát và điều khiển 

hoạt động của toàn bộ nhà máy. Trong nhà máy, ngoài phòng điều khiển trung 

tâm, một số phòng điều khiển để phục vụ cho các mục đích chuyên biệt nhƣ 

xuất hàng hoặc nhà máy phát điện đƣợc xây dựng để thuận lợi cho việc giám 

sát, quản lý. Tuy nhiên, các phòng điều khiển này vẫn đƣợc kết nối với nhau để 

đảm bảo mọi hoạt động có thể đƣợc giám sát đƣợc từ phòng điều khiên trung 

tâm. Tùy theo tầm quan trọng mà ngƣời ta sẽ phân cấp điều khiển, có một số 

thông số chỉ có thể hiển thị ở phòng điều khiển trung tâm mà không cho phép 

can thiệp. 

5.2.2. Quá trình điều khiển 

Toàn bộ hoạt động của nhà máy đƣợc điều khiển từ các bàn điều khiển 

trong phòng điều khiển trung tâm. Từ phòng điều khiển trung tâm các lệnh điều 

khiển, hiệu chỉnh quá trình hoạt động đƣợc đƣa ra. Hoạt động của các trạm 

điều khiển vệ tinh khác trong nhà máy cũngg đƣợc giám sát bới phòng điều 

khiển trung tâm. Các thiết bị xử lý đƣợc đặt gần các phân xƣởng công nghệ 

trong nhà chứa thiết bị riêng. Hệ thống điều khiển DCS kết nối với hệ thống 

thiết bị đo lƣờng (thiết bị hiện trƣờng) qua mạng điều khiển, nối bằng dây cứng 

hoặc phối hợp cả hai phƣơng pháp. 

Hệ thống đo mức sẽ đƣợc nối dây cứng với hệ thống DCS, các số liệu về 

thống kờ và dòng công nghệ sẽ đƣợc gửi về và xử lý ở hệ thống điều khiển 

DCS. 

Các tín hiệu từ các đầu đo, thiết bị phân tích đƣợc chuyển về hệ thống thu 

thập xử lý số liệu, hệ thống này cũngg đƣợc nối việc hệ thống điều khiển DCS.  

Hệ thống kiểm sóat máy móc nhƣ thiết bị theo dừi hoạt động tuốc-bin, bộ điều 

khiển chống sung và rung động sẽ theo dừi sự hoạt động của một số bộ phận 

quan trọng của các thiết bị quan trọng. Các tớn hiệu từ cảm biến theo dừi hoạt 

động sẽ chuyển về hệ thống giám sát máy móc (MMS), hệ thống này cũngg 

đƣợc nối với hệ thống điều khiển DCS.  

Hệ thống dừng khẩn cấp là hệ thống biệt lập, hoạt động trên cơ sở của bộ 

vi xử lý có độ tin cậy và khả năng tồn tại cao, các thiết bị có khả năng tự kiểm 

tra và tự chuẩn đóan. Hệ thống dừng khẩn cấp (ESD) có thể hoạt động ở chế 

độ tự động hoặc khởi động tay. Hệ thống dừng khẩn cấp chỉ giám sát một số 

thụng số chọn lọc của nhà máy và sẽ tự động dừng nhà máy hoặc thiết bị trong 

trƣờng hợp chế độ hoạt động bất bình thƣờng không thể khôi phục lại trạng thỏi 
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an toàn, đồng thời ngăn chặn việc khởi động máy móc thiết bị khi điều kiện hoạt 

động chƣa đảm bảo an toàn. Chức năng đảm bảo an toàn cho nhà máy múc và 

thiết bị đƣợc tích hợp trong cả hệ thống DCS và ESD. Tuy nhiên, hệ thống DCS 

đƣợc sử dụng để bảo vệ máy móc, thiết bị ở mức độ thấp hơn. 

Hệ thống phòng chống cháy (F&G) tớch hợp nhiều tiểu hệ thống thành 

phần để thu hồi, xử lý các tớn hiệu về cháy nổ trong toàn bộ nhà máy. Một tín 

hiệu cảnh bảo, báo động về cháy nổ sẽ đƣợc chuyển tới hệ thống quản lý cháy 

nổ của khu vực và sau đó chuyển tới phòng điều khiển trung tâm. Tín hiệu cảnh 

báo sẽ đƣợc hiện thị trên màn hình cảnh báo cháy nổ. và màn hình ở phòng 

điều khiển trung tâm. Các bảng hiện thị toàn cảnh về cảnh báo cháy nổ cũngg 

đƣợc lắp đặt tại các trạm cứu hoả để có hành động ứng cứu kịp thời nếu cháy 

nổ xảy  ra. Một số tín hiệu về cảnh báo cháy nổ có thể khởi động tín hiệu để 

ngắt thiết bị hoặc khởi động thiết bị chữa cháy. Các tín hiệu cảnh báo sẽ liên 

tục gửi tới hệ thống DCS. 

5.3. HỆ THỐNG DỪNG KHẨN CẤP 

Việc bảo đảm an toàn vận hành là nhiệm vụ quan trong hàng đầu của Nhà 

máy lọc hóa dầu. Một sự cố gây ra trong nhà máy có thể gây ra tổn thất khôn 

lƣờng đặc biệt là khi xảy ra cháy nổ. Ngoài các hệ thống an toàn cục bộ đƣợc 

lắp đặt trên các thiết bị và các phân xƣởng, nhà máy còn đƣợc lắp đặt một 

thống ngừng khẩn cấp trong tình trạng một số thiết bị hay phân xƣởng ở trong 

tình trạng nguy hiểm không thể khôiphục lại hoạt động bình thƣờng. Hệ thống 

ngừng khẩn cấp có nhiệm vụ ngừng các phân xƣởng theo một trình tự đã định 

sẵn theo quy trình an toàn để đảm bảo an toàn cho thiết bị, hạn chế tối đa khả 

năng gây cháy nổ. 

Hệ thống ngừng khẩn cấp là một hệ thống độc lập với hệ thống điều khiển 

DCS, dựa trên công nghệ PLC. 

5.4. CÁC TIỂU HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THÀNH PHẦN 

Để điều khiển hoạt động nhà máy, ngoài hệ thống DCS xem nhƣ là xƣơng 

sống của toàn bộ hệ thống điều khiển, trong nhà máy cũng có rất nhiều các hệ 

thống điều khiển thành phần đƣợc kết nối với hệ điều khiển chung nhà máy. 

5.4.1. Hệ thống đo mức 

Trong nhà máy, một hệ thống đo mức tự động đƣợc trang bị để đo mức tất 

cả các bể chứa trong nhà máy phục vụ cho quản lý và điều khiển hoạt động 

xuất, nhập (nguyên liệu, sản phẩm) và pha trộn sản phẩm. Hệ thống đo mức 

đƣợc trang bị một bộ xử lý riêng và nối với hệ thống điều khiển DCS tại phòng 
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điều khiển trung tâm. Tùy theo yêu cầu cụ thể (cho mục đích thống kế, tàng trữ 

hay cho mục đớch xuất hàng) mà cấp chính xác của thiết bị đƣợc xác định phù 

hợp. Với mục đích thông kế sai số cho phép hệ thống đo mức là không quá ± 

5mm, nếu hệ thống đo lƣợng đƣợc sử dụng cho xuất hàng thỡ sai số không 

vƣợt quá ± 1mm. 

5.4.2. Hệ thống điều khiển van vận hành bằng mô-tơ (MOV) 

Hệ thống điều khiển van vận hành bằng mô-tơ đƣợc kiểm tra, điều khiển 

nhờ một bộ vi xử lý riêng biệt. Máy tớnh trang bị cho hệ thống này cung cấp cả 

chức năng vận hành và thiết kế. Hệ thống này đƣợc kết nối với hệ thống điều 

khiển DCS và cho phép điểu khiển và kiểm tra từ hệ thống điều khiển DCS. Các 

thiết bị xử lý thông tin đƣợc lắp đặt tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy. 

Nhiệm vụ của hệ thống điều khiển van là giám sát, điều khiển các van vận hành 

mô tơ theo lệnh phát ra từ phòng điều khiển trung tâm, đảm bảo các van đóng 

mở theo đúng quy trình vận hành. 

5.4.3. Hệ thống giám sát máy múc, thiết bị 

Trong nhà máy lọc hóa dầu có nhiều máy múc, thiết bị có tải trọng, công 

suất lớn với nhiều bộ phận nhƣ các ổ đỡ thủy lực, ổ đỡ cần phải đƣợc theo dừi 

giám sát về độ rung, nhiệt độ..., để ngăn ngừa các sự cố xảy ra. Hệ thống giám 

sát máy múc cũngg hoạt động dựa trên  bộ vi xử lý riêng và đƣợc kết nối với hệ 

thống điều khiển DCS nhằm kiểm sóat các thụng số quan trọng của máy múc 

thiết bị, ngăn ngừa sự cố. 

5.5. HỆ THỐNG PHÕNG CHỐNG CHÁY NỔ 

5.5.1. Hệ thống cảnh báo 

Để phát hiện, ngăn chặn từ đầu các nguồn cháy, nổ ở các vị trí nhạy cảm, 

trong nhà máy lắp đặt các bộ cảm biến để phát hiện các nguồn gây cháy, nổ 

nhƣ khí rò rỉ, các nguồn nhiệt cao,... 

Các loại cảm biến đƣợc sử dụng bao gồm: 

5.5.1.1. Đầu dò khói 

Các đầu dò khói đƣợc lắp đặt chủ yếu tại khu vực nhà hành chính, nhà 

kho. Trong khu vực hành chính, đầu dò khói đƣợc lắp đặt tại các toà nhà, hành 

lang, phòng làm việc, phòng máy tính, trạm biến áp, kho xúc tác hóa phẩm, 

xƣởng bảo dƣỡng, nhà kho,... Khi sự cố xảy ra các đầu dò này sẽ khởi động hệ 

thống âm thanh báo động và chuyển tín hiệu báo động tới bàn theo dõi và 

chống cháy nổ của khu vực và phòng điều khiển trung tâm. Tùy theo mức độ 

quan trọng của khu vực mà ngƣời ta lắp đặt các đầu dò khói kiểu khác nhau, 
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tuy nhiên, trong các nhà máy lọc hóa dầu, thƣờng loại dò khói hồng ngoại đƣợc 

sử dụng để tăng mức độ an toàn. 

5.5.1.2. Đầu dò nhiệt 

Tùy theo mức độ nguy hiểm của từng khu vực mà các đầu dò nhiệt đƣợc 

lắp đặt ở các vị trí khác nhau. Đối với khu dịch vụ, các đầu dò nhiệt đƣợc lắp 

đặt tại các vị trí có nguy cơ cháy cao nhƣ khu vực nhà bếp, nhà ăn. Đối với khu 

bể chứa: tất cả các bể chứa dạng mái phao nổi đều lắp đặt các đầu dò nhiệt. 

Trong khu vực các phân xƣởng công nghệ: tất cả các bơm vận chuyển 

hydrocacbon ở nhiệt độ bằng hoặc cao hơn nhiệt độ tự đánh lửa của chất lỏng 

do bơm vận chuyển sẽ đƣợc gắn các đầu dò nhiệt. Các đầu dò này sẽ đƣa tín 

hiệu báo động tới bàn điều khiển cảnh báo cháy nổ và/hoặc chuyển tín hiệu khíi 

động hệ thống chữa cháy cố định. 

5.5.1.3. Đầu dò lửa 

Đầu dò lửa đƣợc lắp đặt tại các khu vực nhạy cảm, dễ bị rò rỉ chất gây 

cháy và nếu xảy ra cháy nổ sẽ gây ra thảm hoạ lớn. Các khu vực đƣợc lắp các 

đầu dò lửa bao gồm khu bến xuất sản phẩm, các bơm vận chuyển hydrocacbon 

ở khu bể chứa sản phẩm và khu công nghệ. Khi các đầu dò phát hiện thấy 

nguồn lửa sẽ phát tín hiệu để khởi động hệ thống báo động bằng âm thanh 

hoặc chuyển tín hiệu khởi động hệ thống chống cháy (đƣợc thiết kế tùy thuộc 

vào mỗi khu vực trong nhà máy). 

5.5.1.4. Đầu dò khí 

Các đầu dò khí cháy đƣợc lắp đặt ở các vị trí có nguy cơ cao về rò rỉ 

nguồn khí nhƣ khu vực xuất sản phẩm, các bơm vận chuyển sản phẩm ở khu 

vực bể chứa sản phẩm và trong các phân xƣởng công nghệ. Các đầu dò khí 

cháy cũngg đƣợc lắp đặt tại các cửa lấy gió của hệ thống điều hoà trung tâm để 

đảm bảo an toàn sức khoẻ cho con ngƣời cũngg nhƣ an toàn cho các thiết bị 

lặp đặt trong các toà nhà ( đặc biệt là các nhà chứa thiết bị đo lƣờng điều 

khiển). 

Ngoài các đầu dò khí cháy, trong nhà máy còn lắp đặt các đầu dò các 

nguồn khí độc hại sản sinh trong nhà máy nhƣ khí H2S. Các đầu dò khí H2S 

đƣợc lắp đặt tại các khu vực có nguy cơ ô nhiêm khí H2S cao và tại các cửa lấy 

gió của hệ thống điều hoà trung tâm của các toà nhà. Các đầu dò sẽ chuyển tín 

hiệu báo động về bảng cảnh báo cháy nổ cục bộ và bàn điều khiển. Tín hiệu 

cảnh báo cũngg đƣợc chuyển tới phòng điều khiển trung tâm. Trong một số 

trƣờng hợp các cảm biến này đồng thời cũngg truyền tín hiệu tự động khởi 

động hệ thống chống cháy (các van chảy tràn, đầu phun nƣớc,..).  
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5.5.2. Hệ thống chống cháy 

Trong nhà máy lọc hóa dầu, hệ thống chống cháy đƣợc thiêt kế để đảm 

bảo có thể dập đƣợc một đám cháy lớn nhất có thể xảy ra trong nhà máy 

(thƣờng là khu bể chứa) mà không cần đến sự hỗ trợ từ các phƣơng tiện cứu 

hoả bên ngoài nhà máy.  

Các phƣơng tiện chữa cháy lƣu động nhƣ xe cứu hoả, xe chở bọt tiếp cận 

đƣợc hệ thống đòi hỏi phải mất thời gian, do vậy, các hệ thống chữa cháy cố 

định ( trụ nƣớc, lăng phun, hộp cứu hoả, hệ thống van tràn và các bình chữa 

cháy bằng tay) phải đƣợc thiết kế và lắp đặt đủ khả năng dập tắt nguồn lửa 

ngay từ khi khởi phát. Các thành phần chính hệ thống chống cháy trong nhà 

máy bao gồm: 

5.5.2.1. Hệ thồng nƣớc cứu hoả 

Hệ thống nƣớc cứu hoả bao gồm các thành phần chính sau: 

a. Mạng đƣờng ống nƣớc cứu hoả 

Hệ thống đƣờng nƣớc cứu hoả trong nhà máy đƣợc phân bố thành mạng 

lƣới để đảm bảo cấp nƣớc chữa cháy tới vị trí xa nhất của nhà máy ở áp suất 

cần thiết. Kích thƣớc của đƣờng ống đƣợc xác định để đáp ứng đƣợc nhu cầu 

nƣớc cấp cho việc chữa cháy và tốc độ nƣớc trong đƣờng ống phù hợp với các 

tiêu chuẩn về phòng chống cháy. 

b. Trụ nuớc cứu hoả 

Các trụ nƣớc cứu hoả đƣợc bố trí trong tất cả các khu công nghệ của nhà 

máy, khoảng cách giữa các trụ nƣớc phụ thuộc vào từng khu vực trong nhà 

máy. Mỗi trụ nƣớc cứu hoả tối thiểu phải có từ hai đến bốn họng nƣớc. Kích 

thƣớc và tiêu chuẩn nối của các họng nƣớc và các phƣơng tiện chữa cháy phải 

đƣợc tiêu chuẩn hóa và đồng nhất trong toàn bộ nhà máy để đảm bảo kết nối 

chuẩn xác, dễ dàng khi xảy ra sự cố. 

c. Bơm nƣớc cứu hoả 

Bơm nƣớc cứu hoả đƣợc lắp đặt cả hai loại dẫn động bằng động cơ diesel 

và mô tơ điện để đề phòng sự cố mất điện toàn bộ nhà máy khi cháy xảy ra 

nhƣng hệ thống bơm cứu hoả vẫn có thể hoạt động bình thƣờng. Tuy nhiên 

bơm cứu hoả chỉ đƣợc khởi động khi sự cố hoả hoạn xảy ra. Bình thƣờng, 

mạng đƣờng ống nƣớc cứu hoả vẫn đƣợc duy trì ở áp suất nhật định để đảm 

bảo khi cháy xảy ra ngay tức thời có thể cấp nƣớc cho hệ thống chữa cháy tự 

động ở áp suất thích hợp. áp suất của hệ thống đƣợc duy trì bằng các bơm bù 

áp. Các bơm duy trì áp suất mạng ống gọi là bơm bù áp. Các bơm này sẽ 

ngừng hoạt động khi bơm cứu hoả khởi động. 
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5.5.2.2. Hệ thống bọt chữa cháy 

Trong nhà máy lọc hóa dầu, để chống các đám cháy xăng dầu thƣờng 

phải dùng các loại bọt đặc biệt mà không thể sử dụng nƣớc để chữa cháy. 

Nƣớc chỉ đƣợc sử dụng để làm giảm bức xạ nhiệt từ đám cháy sang các nguồn 

cháy khác. Tùy theo tiêu chuẩn phòng chống cháy của từng quốc gia mà hệ 

thống chữa cháy bằng bọt đƣợc thiết kế cố định hay bán cố định. Với hệ thống 

bọt cố định tất cả bình chứa bọt và đƣờng ống nƣớc trộn bọt đƣợc lắp cố định 

tại các vị trí cần thiết. Với hệ thống bọt bán cố định chỉ các đƣờng ống đƣợc lắp 

cố định, khi có sự cố xảy ra các xe chở bọt sẽ tiếp cận các điểm nối để cấp bọt 

vào hệ thống. Mỗi hệ thống có ƣu nhƣợc điểm riêng. 

5.5.2.3. Hệ thống chữa cháy xách tay và di động 

Ngoài hệ thống chữa cháy kể trên trong Nhà máy còn trang bị các thiết bị 

chữa cháy bằng tay và di động. Đó là các bình bột, bình chứa khí CO2.  

5.6. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

1. Trình bày các hệ thống hệ thống điều khiển, an toàn trong nhà máy lọc dầu, 

chức năng nhiệm vụ của các Hệ thống này. 

2. Trình bày các tiểu hệ thống điều khiển thành phần, chức năng nguyên lý hoạt 

động. 
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CÁC BÀI TẬP MỞ RỘNG, NÂNG CAO VÀ GIẢI  QUYẾT VẤN ĐỀ 

 

1. Hãy tính dung tích cần thiết cho bể chứa xăng của Nhà máy khi biết một số 

thông số sau đây: Sản lƣợng xăng là 5000 tấn/ngày, phƣơng tiện vận 

chuyển sử dụng tàu có tải trọng tối đa là 20000 DWT, thời gian dự phòng là 

5 ngày. Cho biết khối lƣợng riêng xăng của Nhà máy sản xuất ra là 

740Kg/m3 

2. Hãy tính dung tích cần thiết cho bể chứa dầu diesel của nhà máy khi biết 

một số thông số sau đây: Sản lƣợng diesel là 7000 tấn/ngày, phƣơng tiện 

vận chuyển sử dụng tàu có tải trọng tối đa là 30000 DWT, thời gian dự 

phòng là 10 ngày. Cho biết khối lƣợng riêng của diesel do nhà máy sản xuất 

ra là 830 Kg/m3. 

3. Hãy tính dung tích cần thiết cho bể chứa dầu thô của nhà máy khi biết một 

số thông số sau đây: Công suất nhà máy 15000 tấn/ngày, phƣơng tiện vận 

chuyển sử dụng tàu có tải trọng tối đa là 150000 DWT, thời gian dự phòng 

là 15 ngày. Cho biết khối lƣợng riêng của dầu thô là 850 Kg/m3.  

4. Tính tóan chất lƣợng xăng pha trộn từ các thành phần cấu tử sau: Butane, 

Reformat, Naphtha nhẹ và xăng cracking dựa trên tính chất và lƣu lƣợng 

các cấu tử cho ở bảng dƣới đây: 

Bảng 1. Thành phần các cấu tử pha trộn xăng 

Các cấu tử Butane 
Naphtha 

nhẹ 
Reformat 

Xăng 

Cracking 

Lƣu lƣợng tấn/ngày 250 320.8 1123.8 3166 

 Barrel/ngày 2646 3100 8630 27244 

RON  99.5 60.0 100 90.0 

MON  90.1 60.0 90.0 79.0 

Hàm lƣợng 

lƣu hùynh 
wt% 0 0.001 0 0.001 

Khối lƣợng 

riêng 
kg/m3 594 651 819 731 

RVP kPa 420.0 76 23 37 

Olefins Vol% 50.0 0 2 32 
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Các cấu tử Butane 
Naphtha 

nhẹ 
Reformat 

Xăng 

Cracking 

Benzene Vol% 0 8 6 1 

Aromactics Vol% 0 7.8 68 26 

 

5. Tính tóan chất lƣợng của dầu diesel đƣợc pha trộn từ dầu nhẹ (LGO), 

dầu nặng (HGO), kerosene và phân đoạn diesel nhẹ từ phân xƣởng 

RFCC (LCO),dựa trên thành phần và lƣu lƣợng dòng các cấu tử cho ở 

bảng dƣới đây: 

 

Bảng 2. Thành phần các cấu tử pha trộn dầu Diesel 

Các cấu tử  pha trộn Kerosene 
Dầu nhẹ 

(LGO) 

Dầu nặng 

(HGO) 

Dầu nhẹ 

cracking 

Lƣu lƣợng tấn/ngày 30 2568 1032 928 

 Barrel/ngày 242 19722 7824 6457 

Khối lƣợng 

riêng 
kg/m3 780 815 835 900 

Hàm lƣợng 

lƣu hùynh 
wt% 0.005 0.02 0.029 0.004 

Chỉ số Xê 

tan (Cetane 

Index) 

 53 62.7 64.1 32 
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TRẢ LỜI CÁC CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP 

 

I. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP NÂNG CAO 

1. Để xác định đƣợc tổng thể tích yêu cầu khu bể chứa xăng của Nhà máy 

trƣớc hết phải xác định đƣợc thể tích của tàu chứa lớn nhất sử dụng để vận 

chuyển xăng và thể tích của lƣợng xăng tƣơng ứng số ngày vận hành cần dự 

trữ. Tổng thể tích của tàu vận chuyển có tải trọng lớn nhất và thể tích dự phòng 

cho hoạt động liên tục là thể tích bể chứa cần thiết để đảm bảo sự hoạt động 

sản xuất và xuất sản phẩm của hà máy.  

Thể tích sản phẩm tƣơng ứng với tải trọng lớn nhất của tàu chở đƣợc xác định: 

V tàu = Tải trọng tàu/ khối lƣợng riêng của sản phẩm. 

Thể tích này đƣợc tính tóan bằng 27027m3 

Thể tích bể chứa cần thiết cho số ngày dự phòng đƣợc xác định bằng: 

V dự phòng  = Sản lƣợng x số ngày dự phòng/ khối lƣợng riêng của sản phẩm. 

Thể tích bể chứa dự phòng đƣợc xác định bằng 33784m3. 

Dựa trên các cơ sở phân tích và tính tóan trên, dung tích thiết của các bể chứa 

dầu Diesel của nhà máy đƣợc xác định tối thiểu là 60811 m3. Tóm tắt các tính 

tóan đƣợc đƣa ra ở bảng 3 dƣới đây. 

Bảng 3. Tính tóan thể tích bể chứa Xăng  

Sản 

phẩm 

Sản 

lƣợng   

(tấn/ngày) 

Khối 

lƣợng 

riêng 

(kg/m3) 

Tải 

trọng 

tàu 

(tấn) 

Ngày 

dự 

phòng 

(ngày) 

Thể tích 

theo tàu 

(m3) 

Thể tích 

dự 

phòng 

(m3) 

Tổng thể 

tích 

Xăng 5000 740 20000 5 27027 33784 60811 

2. Để xác định đƣợc tổng thể tích của khu bể chứa dầu diesel cho nhà máy, 

trƣớc hết phải xác định đƣợc thể tích của tàu chứa lớn nhất đƣợc sử dụng để 

vận chuyển diesel và thể tích của lƣợng dầu diesel tƣơng ứng số ngày vận 

hành cần dự phòng. Tổng thể tích của tàu vận chuyển có tải trọng lớn nhất và 

thể tích cần dự trữ là thể tích bể chứa cần thiết để đảm bảo vận hành bình 

thƣờng của nhà máy và quá trình xuất sản phẩm. 

Thể tích sản phẩm tƣơng ứng với tải trọng lớn nhất của tàu chở đƣợc xác định: 

V tàu = Tải trọng tàu/ khối lƣợng riêng của sản phẩm. 

Thể tích này đƣợc tính tóan bằng 36144 m3 

Thể tích bể chứa cần thiết cho số ngày dự phòng đƣợc xác định bằng: 
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V dự phòng  = Sản lƣợng x số ngày dự phòng/ khối lƣợng riêng của sản phẩm. 

Thể tích bể chứa dự phòng đƣợc xác định bằng 84337 m3. 

Dựa trên các cơ sở phân tích và tính tóan trên, dung tích thiết của các bể chứa 

dầu diesel của nhà máy đƣợc xác định tối thiểu là 120481 m3. Tóm tắt các tính 

tóan đƣợc đƣa ra ở bảng 4 dƣới đây. 

Bảng 4. Tính tóan thể tích bể chứa Diesel 

Sản 

phẩm 

Sản lƣợng   

(tấn/ngày) 

Khối 

lƣợng 

riêng 

(kg/m3) 

Tải trọng 

tàu (tấn) 

Ngày 

dự 

phòng 

(ngày) 

Thể 

tích 

tàu 

(m3) 

Thể 

tích dự 

phòng 

(m3) 

Tổng thể 

tích 

Diesel 7000 830 30000 10 36144 84337 120481 

3. Để xác định đƣợc tổng thể tích khu bể chứa dầu thô nhà máy, trƣớc hết phải 

xác định đƣợc thể tích của tàu chứa lớn nhất đƣợc sử dụng để vận chuyển dầu 

thô và thể tích của lƣợng dầu dầu thô tƣơng ứng số ngày vận hành cần dự 

phòng. Tổng thể tích của tàu vận chuyển có tải trọng lớn nhất và thể tích cần 

dự trữ là thể tích bể chứa cần thiết để đảm bảo vận hành bình thƣờng của nhà 

máy và quá trình xuất sản phẩm. 

Thể tích sản phẩm tƣơng ứng với tải trọng lớn nhất của tàu chở đƣợc xác định: 

V tàu = Tải trọng tàu/ khối lƣợng riêng của dầu thô. 

Thể tích này đƣợc tính tóan bằng 176470,6 m3 

Thể tích bể chứa cần thiết cho số ngày dự phòng đƣợc xác định bằng: 

V dự phòng  = Sản lƣợng x số ngày dự phòng/ khối lƣợng riêng của dầu thô. 

Thể tích bể chứa dự phòng đƣợc xác định bằng 264705,9 m3. 

Dựa trên các cơ sở phân tích và tính tóan trên, dung tích thiết của các bể chứa 

dầu dầu thô của nhà máy đƣợc xác định tối thiểu là 441176,5 m3.  

Tóm tắt các tính tóan đƣợc đƣa ra ở bảng 5 dƣới đây. 

Bảng 5. Tính tóan thể tích bể chứa Dầu thô 

Sản 

phẩm 

Sản lƣợng   

(tấn/ngày) 

Khối 

lƣợng 

riêng 

(kg/m3) 

Tải 

trọng 

tàu 

(tấn) 

Ngày 

dự 

phòng 

(ngày) 

Thể tích 

tàu (m3) 

Thể tích 

dự 

phòng 

(m3) 

Tổng thể 

tích (m3) 

Dầu thô 15000 850.0 150000 15.0 176470.6 264705.9 4411765 



 118 

4. Tính chất lƣợng xăng pha trộn từ các thành phần cấu tử sau: Butane, 

Reformat, Naphtha nhẹ và xăng Cracking. Kết quả tính tóan đƣợc đƣa ra ở 

bảng dƣới đây dựa trên tính chất và lƣu lƣợng các cấu tử cho ở bảng dƣới đây: 

Bảng 6. Kết quả tính tóan pha trộn xăng 

Các cấu tử Butane 
Naphtha 

nhẹ 

Reforma

t 

Xăng 

Cracking 

Xăng 

pha trộn 

Lƣu 

lƣợng 
tấn/ngày 250 320.8 1123.8 3166 4860.6 

 Barrel/ngày 2646 3100 8630 27244 41620 

RON  99.5 60.0 100 90.0 90.4 

MON  90.1 60.0 90.0 79.0 80.6 

Hàm 

lƣợng lƣu 

hùynh 

wt% 0 0.001 0 0.001 0.001 

Khối 

lƣợng 

riêng 

kg/m3 594 651 819 731 734.6 

RVP kPa 420.0 76 23 37 71.5 

Olefins Vol% 50.0 0 2 32 25.6 

Benzene Vol% 0 8 6 1 2.5 

Aromactic

s 
Vol% 0 7.8 68 26 31.7 

5. Tính chất lƣợng của dầu diesel đƣợc pha trộn từ dầu nhẹ (LGO), Dầu nặng 

(HGO),Kerosene và phân đoạn Diesel nhẹ từ phân xƣởng RFCC (LCO). Kết 

quả tính tóan đƣa ra bảng dƣới đây:  

Bảng 7. Kết quả tính tóan pha trộn dầu Diesel. 

Các cấu tử  pha trộn 
Kerosen

e 

Dầu 

nhẹ 

(LGO) 

Dầu 

nặng(H

GO) 

Dầu nhẹ 

cracking 

(LCO) 

Sản 

phẩm 

Lƣu lƣợng tấn/ngày 30 2568 1032 928 4558 

 Barel/ngày 242 19722 7824 6457 34245 

Khối lƣợng riêng kg/m3 780 815 835 900 835.3 
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Các cấu tử  pha trộn 
Kerosen

e 

Dầu 

nhẹ 

(LGO) 

Dầu 

nặng(H

GO) 

Dầu nhẹ 

cracking 

(LCO) 

Sản 

phẩm 

Hàm lƣợng lƣu 

hùynh 
wt% 0.005 0.02 0.029 0.004 0.019 

Chỉ số Xê tan 

(Cetane Index) 
 53 62.7 64.1 32 57.2 

 

II. CÁC CÂU HỎI BÀI TẬP TRONG BÀI. 

Bài 1 

1. Đa phần các nhà máy lọc dầu đều xa các má dầu, dầu thô phải nhập từ rất 

xa (chủ yếu từ Trung đông, Chõu phi và biển bắc), vì vậy, phƣơng tiện vận 

chuyển có chi phí thấp nhất và khả thi nhất là sử dụng đƣờng biển. Các nhà 

máy lọc dầu đặt cạnh biển có điều kiện tự nhiên tốt để tiếp nhận các tàu dầu 

lớn sẽ tạo điều kiện nhập dầu thô nguyên liệu dễ dàng với chi phí thấp hơn so 

với các nhà máy đặt sâu trong đất liền. Ngoài ra, một lƣợng lớn sản phẩm 

(tƣơng đƣơng với lƣợng nguyên liệu nhập vào) cần phải xuất ra khỏi nhà máy, 

nếu sử dụng các phƣơng tiện vận chuyển đƣờng bộ và đƣờng thủy với công 

suất bến nhá thỡ quy mụ bến xuất rất lớn dẫn đến hiệu quả hoạt động thấp. 

Nếu nhà máy đặt cạnh biển có cảng nƣớc sâu thỡ việc xuất hàng hóa từ nhà 

máy cũngg thuận lợi và hiệu quả hơn do có thể sử dụng đƣợc các tàu vận 

chuyển có tải trọng lớn. 

2. Khu bể chứa dầu thô có nhiệm vụ tồn trữ dầu thô cho nhà máy, đảm bảo đủ 

công suất cho nhà máy hoạt động bình thƣờng giữa các lần nhập hàng và có 

khả năng dự trữ đƣợc một lƣợng dầu thô dự phòng cho nhà máy trong một gia 

đoạn nhất định. Bể chứa dầu thô cũng có nhiệm vụ tách sơ bộ nƣớc tự do lẫn 

trong dầu thô, duy trỡ nhiệt độ dầu phù hợp cho quá trình vận chuyển. 

3. Cấu hình công nghệ của nhà máy lọc dầu đƣợc quyết định bới nhiều yếu tố, 

song các yếu tố quyết định là: Chủng loại và chất lƣợng sản phẩm nhà máy cần 

sản xuất, nguyên liệu sử dụng và tiêu chuẩn về môi trƣờng. 

Hiện nay, theo tớnh chất của dầu thụ có thể tạm thời chia ra ba sơ đồ công 

nghệ điển hình để chế biến dầu nhẹ, dầu nặng và sơ đồ công nghệ trung gian 

chế biến dầu trung bình. Các sơ đồ trình bày nhƣ trong hình H-2, H-3 và H-4 

trong giáo trình. 
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4. Một nhà máy lọc dầu điển hình bao gồm các hạng mục chính: 

- Các phân xƣởng công nghệ; 

- Phân xƣởng và hạng mục năng lƣợng, phụ trợ; 

- Các hạng mục công trình ngoại vi; 

- Công trình chung. 

Các phân xưởng công nghệ: Các phân xƣởng công nghệ có nhiệm vụ chế 

biến dầu thô bằng các phƣong pháp vật lý, hóa học để thu đƣợc sản phẩm đạt 

tiêu chuẩn theo yêu cầu thiết kế. 

Các phân xưởng và hạng mục năng lượng phụ trợ: Công trình năng lƣợng 

và phụ trợ có nhiệm vụ cung cấp năng lƣợng và tiện ích phục vụ cho nhu cầu 

của các phân xƣởng công nghệ và toàn nhà máy nhƣ điện, hơi nƣớc, khí 

nén,... 

Các công trình ngoại vi: Công trình ngoại vi có nhiệm vụ hỗ trợ cho sự hoạt 

động của các phân xƣởng công nghệ trong mọi chế độ hoạt động (khởi động, 

hoạt động bình thƣờng và khi gặp sự cố), đảm bảo sản phẩm thu đƣợc đúng 

tiêu chuẩn, các nguồn thải đáp ứg tiêu chuẩn môi trƣờng. 

Công trình chung: Các hạng mục công trình chung có nhiệm vụ phục cho 

nhu cầu chung của nhà máy hỗ trợ cho công tác quản lý, vận hành, điều khiển 

nhà máy và đảm bảo tiêu chuẩn về môi trƣờng làm việc cho các bộ nhân viên. 

Bài 2 

1. Các nhà máy lọc dầu hiện nay thƣờng có công suất chế biến lớn (thƣờng lớn 

hơn 7 triệu tấn/năm), vì vậy, chi phí vận chuyển dầu thô có ảnh hƣởng không 

nhá tới hiệu quả kinh tế của nhà máy. Do đó, phƣơng tiện vận chuyển dầu thô 

là vấn đề hết sức quan tâm. Để giảm chi phí vận chuyển, các tàu dầu có tải 

trọng lớn thƣờng đƣợc lựa chọn. Để tiếp nhận các tàu dầu có tải trọng lớn thỡ 

khí có nơi nào có điều kiện tự nhiên đáp ứng đƣợc khả năng tiếp nhận đƣợc 

các tàu dầu này với các cảng cứng thông thƣờng, vì vậy, phƣơng án tiếp nhận 

dầu thô qua cảng SPM đƣợc xem là khả thi nhất. 

 Nguyên lý hoạt động của bến nhập SPM rất đơn giản: Sau khi cập bến, 

neo đậu, tàu chở dầu đƣợc nối với hệ thống đƣờng ống nhập ngầm dƣới biển 

qua đƣờng ống nối mềm. Dầu thô đƣợc bơm từ tàu dầu lên bể chứa dầu thô 

nhờ bơm trên tàu dầu. Để giảm thiểu tổn thất nhiệt qua đƣờng ống trong qua 

trình nhập, đƣờng ống ngầm dƣới biển đƣợc bảo ôn. Dầu thô đƣợc gai nhiệt 

trên tàu tới nhiệt độ thích hợp để thuận lợi cho việc vận chuyển bằng bơm và 

đủ nhiệt lƣợng bù vào tổn thất trong quá trình vận chuyển. Để chống hiện 
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tƣợng đông đặc dầu thô trong đƣờng ống sau mỗi lần nhập, ngƣời ta sử các 

biện pháp công nghệ thích hợp nhƣ gia nhiệt hoặc sử dụng dầu thay thế. 

2. Để tránh hiện tƣợng dầu thô có nhiệt độ đông đặc cao đông đặc trong đƣờng 

ống vận chuyển sau mỗi lần nhập, ngƣời ta áp dụng các giải pháp công nghệ 

sau: 

- Phƣơng pháp dùng dầu thay thế; 

- Phƣơng pháp gia nhiệt bằng điện; 

- Phƣơng pháp bổ sung phụ gia vào dầu thô để nâng cao nhiệt độ điểm 

đông đặc. 

 Nguyên lý hoạt động của phƣơng pháp dùng dầu thay thế nhƣ sau: Sau 

mỗi lần nhập dầu thô ngƣời ta sử dụng dầu có nhiệt độ đông đặc thấp (dầu rửa 

-flushing oil) để thay thế toàn bộ lƣợng dầu thô chứa trong đƣờng ống. Trƣớc 

khi nhập dầu thô chuyến tiếp theo, ngƣời ta tiến hành gia nhiệt và tuần hoàn 

dầu rửa trong hệ thống đƣờng ống để nâng nhiệt độ của tuần bộ hệ thống tới 

nhiệt độ thích hợp. Sau khi công tác gia nhiệt tuyến ống hoàn thành, dầu thô 

đƣợc bơm từ dầu vào hệ thống đƣờng ống, dầu thô sẽ đẩy dầu rửa chứa trong 

tuyến ống về một bể chứa dầu rửa riêng biệt. Nhờ đầu cảm biến phát hiện vị trí 

giao diện giữa dầu thô/dầu rửa, hệ thống điều khiển sẽ đóng mở các van điều 

khiển tự động thích hợp để dầu thô đƣợc dẫn về khu bể chứa và sao cho dầu 

thô không lẫn vào dầu rửa. Sau khi nhập xong, ngƣời ta lại tiến hành thay thế 

dầu thô trong ống bằng dầu rửa hoàn thành một chu trình nhập dầu, quá trình 

cứ nhƣ vậy tiếp diễn. 

3. Nguyên lý hoạt động của phƣơng pháp gia nhiệt bằng dòng điện bề mặt cao 

áp là dựa vào nguyên lý phát sinh dòng điện trên bề mặt ống kim loại khi có 

dòng điện cao áp chạy trong lũng ống (tƣơng tự nhƣ dòng điện cao tần). Do 

dòng điện bề mặt sẽ làm ống nóng lên làm nguồn nhiệt để gia nhiệt đƣờng ống. 

Tận dụng hiện tƣợng này, ngƣời ta hàn dọc đƣờng ống dẫn dầu thô những ống 

kim loại (ống gia nhiệt) bên trong lắp các dây dẫn dòng điện cao áp. Khi có 

dòng điện cao áp đi qua các dây dẫn này, sẽ xuất hiện dòng điện trên bề mặt 

của ống gia nhiệt. Dòng điện bề mặt sẽ làm nóng ống gia nhiệt và do đó làm 

núng ống dẫn dầu thụ. 

 Phƣơng pháp gia nhiệt đƣờng ống này có nhiều ƣu điểm: Khi áp dụng 

gia nhiệt cho tuyến dầu thô thỡ chỉ cần một đƣờng ống do đó giảm đƣợc vốn 

đầu tƣ đáng kể, độ tin cậy vận hành cao, khi xảy ra sự cố có thể khôi phục lại 

gần nhƣ hoàn toàn trạng thỏi ban đầu của tuyến ống (nếu dùng phƣơng pháp 
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dùng dầu thay thế, khi dầu thô đó đông đặc trong ống thỡ không thể khôi phục 

lại tuyến ống). Tuy nhiên, phƣơng pháp này có nhƣợc điểm là chí phí vận hành 

cao hơn so phƣơng pháp dùng dầu thay thế. 

Bài 3 

1. Sự hoạt động liên tục và ổn định của Nhà máy lọc hóa dầu có ý nghĩa quan 

trọng đối với hiệu quả kinh tế và an toàn vận hành. Nếu Nhà máy phải dừng vì 

sự cố sẽ gõy tổn thất lớn về kinh tế vì các sản phẩm trong khi dừng Nhà máy sẽ 

không đạt chất lƣợng phải chế biến lại. Việc khởi động các phân xƣởng rất 

phức tạp, mất nhiều công sức làm tăng chi phí vận hành. Mặt khác, đứng về 

khía cạnh an toàn vận hành, vào thời điểm dừng nhà máy là thời điểm nhạy 

cảm dễ xảy ra các sựu cố do sự biến đổi đột ngột về áp suất, nhiệt độ các thiết 

bị phải tuân thủ theo quy trình dừng thiết bị nếu không rất dễ xảy ra sự cố cháy 

nổ. Trong thời gian ngừng khẩn cấp nhiều sản phẩm hydrocacbon phải đƣa ra 

cột đuốc, điều này không chỉ gây tổn thất về kinh tế mà cũng gõy ụ nhiễm môi 

trƣờng. Để hạn chế nguyên nhân ngừng nhà máy ngoài kế hoạch do nguồn 

điện, đa số các nhà máy lọc dầu trên Thế giới xây dựng riêng một phân xƣởng 

phát điện trong Nhà máy, ngoại trừ các quốc gia phát triển có nguồn điện ổn 

định giá rẻ (nhƣ vùng Trung đông). Việc xây dựng phân xƣởng phát điện trong 

Nhà lọc dầu, về mặt kinh tế cho phép sử dụng nguồn điện giá rẻ hơn do tận 

dụng đƣợc nguồn nhiên liệu dƣ thừa sản sinh trong nhà máy ( khí nhiên liệu và 

dầu thải). 

Việc xây dựng phân xƣởng phát điện trong Nhà máy có nhiều ƣu điểm 

nhƣ: Chủ động nguồn năng lƣợng, tăng nguồn năng lƣợng điện dự phòng, tận 

dụng đƣợc nguồn khí nhiên liệu  và dầu thải trong Nhà máy. Điều đặc biệt quan 

trọng là trong Nhà máy lọc hóa dầu sử dụng nhiều hơi nƣớc ở các cấp áp suất 

khác nhau, tuy nhiên, lƣợng hơi sản xuất trong các phân xƣởng công nghệ ( 

tận dụng nhiệt) đôi khi không đáp ứng đƣợc nhu cầu nội tại của Nhà máy. 

Trong trƣờng hợp này phân xƣởng điện (dùng tuốc bin hơi) đƣợc xem nhƣ một 

nguồn bổ sung hơi quan trọng để điều tiết cung cầu hơi trong toàn bộ nhà máy. 

2. Về nguyên tắc các tổ máy phát điện trong phân xƣởng phát điện của Nhà 

máy lọc dầu có thể sử dụng các tuốc bin khí. Tuy nhiên, nhƣ đó trình bày, 

lƣợng khí nhiên liệu trong Nhà máy không đủ để cung cấp 100% cho nhu cầu 

phát điện, vì vậy, dầu nhiên liệu đƣợc sử dụng bổ sung. Để nâng cao hiệu quả 

kinh tế dầu sử dụng cho nhu cầu phát điện thƣờng có chất lƣơng thấp, để đáp 

ứng đƣợc yêu cầu là nhiên liệu cho các tuốc bin khí thỡ cần phải đầu tƣ thiết bị 

xử lý dầu nhiên liệu làm tăng chi phí đầu tƣ và chi phí vận hành. Mặt khác nhƣ 
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đó biết, phân xƣởng điện phát điện không chỉ có chức năng cung cấp điện năng 

cho Nhà máy mà cũng có nhiệm vụ cung cấp hơi cho nhu cầu của Nhà máy, vì 

vậy, cấu hình nồi hơi kết hợp với tuốc bin hơi là thích hợp cho phân xƣởng điện 

trong Nhà máy lọc dầu. 

3. Trong Nhà máy lọc hóa dầu có rât nhiều nguồn nhiệt cao nhƣ các dòng sản 

phẩm, sản phẩm trung gian đi ra từ các phân xƣởng chế biến, các dòng khí từ 

các lũ đốt, lũ tái sinh xỳc tác (điển hình là lũ tái sinh xúc tác phân xƣởng 

cracking). Các dòng công nghệ có nhiệt độ cao và các dòng khí thải có nhiệt độ 

cao này thƣờng phải đƣợc làm mát tới nhiệt độ thích hợp trƣớc khi đƣa về bể 

chứa hay thải vào môi trƣờng. Nhƣ vậy, nếu không có giải pháp thích hợp thỡ 

các nguồn nhiệt này không những đƣợc tận dụng mà cũng phải chi thờm năng 

lƣợng, thiết bị để giảm nhiệt độ các nguồn nhiệt đáp ứng yêu cầu công nghệ và 

tiêu chuẩn môi trƣờng. Chính vì vậy, việc tận dụng các nguồn nhiệt cao đƣợc 

quan tâm vì không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà cũng có ý nghĩa bảo vệ mụi 

trƣờng do giảm đƣợc tiêu hao năng lƣợng chung. 

Đối với các dòng công nghệ có nhiệt độ cao phƣơng thức tận dụng nhiệt 

phổ biến là cho các dòng công nghệ có nhiệt độ cao trao đổi nhiệt với các dòng 

công nghệ có nhiệt độ thấp cần phải nâng cao nhiệt độ (nguyên liệu vào các lũ 

gia nhiệt). Sơ đồ công nghệ tận dụng dòng công nghệ có nhiệt độ cao có thể 

minh hoạ nhƣ hình H-12A của giáo trình. 

Đối với các nguồn khí thải có nhiệt độ cao (một số dòng cũng chứa các 

cấu tử có nhiệt lƣợng cháy cao nhƣ khí thải từ lũ tái sinh xỳc tác phân xƣởng 

cracking) thƣờng  dùng các tuốc bin khí và các lũ hơi để tận dụng nhiệt thừa. 

Các nguồn khí thải có nhiệt độ cao này trƣớc hết đƣợc đƣa qua tua bin khí 

(dùng dẫn động động cơ hoặc máy phát điện), sau đó đƣa vào lũ đốt của nồi 

hơi tận dụng nhiệt. Khí thải sau đó đƣợc xử lý rồi đƣa ra ống khói chung của 

Nhà máy. Sơ đồ tận dụng nguồn khí có nhiệt độ cao cần minh hoạ nhƣ hình H-

12B trong giáo trình. 

4. Hệ thống khí nén có vai trò quan trọng trong hoạt động của của nhà máy chế 

biến dầu khí. Khí nén cung cấp cho hệ thống điều khiển tự động nhà máy (chủ 

yếu là các van điều khiển bằng khí nén), động lực cho một số dụng cụ sửa 

chữa. Các cụm khí nén cục bộ cũng cung cấp dòng công nghệ quan trọng cho 

một số quá trình (đốt coke,...). 

5. Sơ đồ công nghệ hệ thống khí nén trình bày nhƣ hình vẽ H-13. Theo sơ đồ 

này, không khí đƣợc các máy nén nén tới áp suất thích hợp (thông thƣờng từ 
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7-11 Kg/cm2), đƣợc làm mát rồi đƣa tới bình chứa khí ƣớt. Một phần hơi nƣớc 

trong không khí đƣợc ngƣng tụ và tách ra. Lƣợng hơi nƣớc trong không khí nén 

yêu cầu rất thấp, vì vậy, cần phải tiếp tục tách hơi ẩm ra khỏi khí nén cho tới khi 

đạt yêu cầu về độ ẩm cho phép. Không khí đƣợc đƣa tới bình sấy khô, tại đây 

hơi nƣớc tiếp tục đƣợc tách ra khỏi không khí nén tới giới hạn yêu cầu. Các hạt 

rắn lẫn trong không khí cũngg đƣợc tách ra ở đây trong thiết bị sấy. Không khí 

sau khi ra khỏi thiết bị sấy khô đƣợc đƣa tới bình chứa khí nén. Bình chứa khí 

nén có chức năng bình ổn áp suất cung cấp cho các hộ tiêu thụ và là nguồn dự 

trữ khí nén trong trƣờng hợp các máy nén gặp sự cố hoặc hệ thống phải ngừng 

hoạt đồng hoàn toàn do mất điện. 

6. Hệ thống khí nén trong nhà máy chế biến dầu khí thƣờng sử dụng hai loại 

máy nén là: máy nén ly tâm và máy nén kiểu trục vít. Thông thƣờng máy nén 

kiểu trục vít đƣợc sử dụng cho hệ thống khí nén nếu công suất yêu cầu nằm 

trong dải công suất các máy nén trục vít thông dụng của các nhà sản xuất. So 

với các máy nén khác nhƣ máy nén pít -tông và máy nén ly tâm máy nén trục 

vít có nhiều ƣu điểm: 

So với máy trộn kiểu pittong: 

- Không có bộ phận chịu tác dụng của ứng suất mái do phải hoạt động 

liên tục (xéc măng pít-tông, van), do vậy ít phải bảo dƣỡng. 

- Không có bộ phận giao động lệch tâm, vì vậy máy ớt rung động hơn 

nhờ đó chi phí cho nền móng cũngg ít hơn. 

- Khả năng phục vụ cao đạt tới 99%. 

- So với máy trộn kiểu ly tâm: 

- Khí nén có thể chứa bụi (cho phép tới 300 mg/m3) hoặc giọt lỏng (điều 

mà máy nén khác dƣờng nhƣ không cho phép); 

- Vận tốc đầu ra thấp vì vậy cho phộp đƣa chất lỏng vào dòng với mục 

đích làm mát hoặc rửa sạch; 

- Lƣu lƣợng thể tích cửa hút máy dƣờng nhƣ không đổi khi tỷ số nén 

thay đổi do vậy không gây ra hiện tƣợng sung; 

- Có đáp ứng rất tốt giữa mức tải và năng suất tiêu thụ: 50% lƣu lƣợng 

tƣơng ứng 50% vận tốc và tiêu thụ năng lƣợng bằng 50%; 

- Hoạt động ở dƣới vận tốc độ cộng hƣởng thứ nhất của trục quay, vì 

vậy, không gõy ra hiện tƣợng rung động nguy hiểm khi máy vƣợt qua 

vận tốc cộng hƣởng này. 
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- Tuy nhiên, máy nén trục vít có nhƣợc điểm là giá thành chế tạo thƣờng 

cao hơn so các loại máy nén ly tâm, pít-tông và dải công suất của máy 

nén trục vít thƣờng thấp hơn so máy nén ly tâm. 

7. Khí ni-tơ có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo vận hành an toàn nhà máy 

chế biến dầu khí. Ni-tơ đƣợc sử dụng với tƣ cách là một khí trơ để cách ly các 

môi trƣờng mà khi tiếp xúc với nhau sẽ gây ra nguy cơ cháy nổ. Ni-tơ cũng có 

tách dụng bảo vệ các chất dễ bị ụ-xy hóa bằng cách tạo ra một mụi trƣờng 

ngăn cách (trong các bể chứa nhiên liệu và các sản phẩm trung gian dễ bị ô-xy 

hóa). Ngoài ra ni-tơ cũng đƣợc sử dụng để đuổi không khí ra khỏi thiết bị trong 

giai đoạn chuẩn bị chạy thử và trong quá trình bảo dƣỡng máy móc, thiết bị. 

8. Hệ thống cung cấp ni-tơ bao gồm các bộ phận chính sau: 

- Bộ phận sản xuất khí ni-tơ tinh khiết; 

- Bộ phận tàng trữ; 

- Bộ phận phân phối. 

Bộ phận sản xuất Ni-tơ bao gồm các thiết bị chính: Máy nén khí với hệ 

thống làm mát, tháp hấp phụ phân tử, thiết bị trao đổi nhiệt và tháp siêu lạnh. 

Bộ phận này có chức năng sản xuất ra Ni-tơ ở hai dạng lỏng và khí đảm bảo 

đúng chất lƣợng yêu cầu ( thành phần, áp suất,...) 

Bộ phận tàng trữ và bay hơi: Bộ phận này bao gồm bình chứa và thiết bị 

bay hơi có nhiệm vụ tàng trữ nguồn Ni-tơ lỏng dự phòng và cung cấp Ni-tơ cho 

hệ thống phân phối trong trƣờng hợp nhu cầu sử dụng ni-tơ tăng lên đột biến 

so với lƣợng Ni-tơ dạng khí của hệ thống cung cấp. 

Hệ thống phân phối: Hệ thống này có chức năng đƣa khí Ni-tơ tới các hộ 

tiêu thụ trong nhà máy đúng áp suất yêu cầu. Đảm bảo an toàn cung cấp cho 

các hộ tiêu thụ đặc biệt. 

9. Trong Nhà máy lọc hóa dầu nhu cầu về nhiên liệu tƣơng đối lớn cho các lũ 

đốt trong các phân xƣởng công nghệ và phân xƣởng điện. Hệ thống nhiên liệu 

trong Nhà máy lọc hóa dầu có những đặc thù riêng do bản thân nội tại nhà máy 

đó sản sinh ra một nguồn lớn khí nhiên liệu và dầu nhiên liệu. Khí nhiên liệu 

nếu không đƣợc sử dụng thƣờng đƣa đi đốt tại cột đuốc, vì vậy, hệ thống khí 

ngoài ý nghĩa cung cấp nhu cầu nhiên liệu cũng có ý nghĩa nõng cao hiệu quả 

kinh tế của Nhà máy và bảo vệ mụi trƣờng. Hệ thống nhiên liệu trong Nhà máy 

đƣợc chia thành hai hệ thống riêng biệt nhƣng có mối quan hệ mật thiết với 
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nhau là hệ thống khí nhiên liệu và hệ thồng dầu nhiên liệu. Hệ thống dầu nhiên 

liệu cho phép tận dụng các nguồn dầu chất lƣợng thấp trong Nhà máy. 

10. Trong Nhà máy lọc dầu sử dụng cả hai nguồn nhiên liệu khí và dầu do 

nguồn khí nhiên liệu không thể đáp ứng đủ nhu cầu nội tại của Nhà máy. Nguồn 

khí luôn luôn đƣợc ƣu tiên sử dụng trƣớc, phần thiếu hụt sẽ đƣợc bù đắp bằng 

dầu nhiên liệu do khí nhiên liệu sạch hơn ít ảnh hƣởng tới môi trƣờng khi cháy. 

Mặt khác, khí nhiên liệu không sử dụng cũngg bị đốt bá ở cột đuốc. 

Do nguồn khí không đáp ứng đƣợc nhu cầu về nhiên liệu của Nhà máy nên một 

số lũ đốt có công suất lớn (nhƣ lũ gia nhiệt trong phân xƣởng chƣng cất, lũ đốt 

trong phân xƣởng điện) phải đƣợc thiết kế để sử dụng đƣợc đồng thời cả khí 

và dầu nhiên liệu nhằm đảm bảo độ linh động vận hành. Với các lũ đốt này có 

thể sử dụng 100% khí nhiên liệu hoặc 100% dầu nhiên liệu. Tuy nhiên, trong 

vận hành, nguồn khí đƣợc sử dụng trƣớc, phần thiếu hụt đƣợc bổ sung bằng 

dầu nhiên liệu. 

11. Trong Nhà máy lọc hóa dầu nhiều dòng công nghệ cần phải đƣợc làm mát 

xuống nhiệt độ thích hợp theo yêu cầu công nghệ và an toàn vận hành. Ngoài 

ra, nhiều thiết bị cần nhu cầu làm mát nhƣ thiết bị ngƣng tụ của tuốc bin hơi,... 

Yêu cầu về làm mát và ngƣng tụ trong nhiều trƣờng hợp không thể sử dụng 

các phƣơng pháp làm mát bằng không khí do giới hạn về công nghệ, kỹ thuật. 

Phƣơng thức phổ biến nhất là sử dụng nƣớc lạnh làm chất tải nhiệt (nƣớc làm 

mát). Hệ thống nƣớc làm mát đƣợc lắp đặt để cung cấp nhu cầu về chất tải 

nhiệt cho các thiết thiết bị làm nguội, ngƣng tụ gián tiếp sử dụng nƣớc lạnh. 

Trong các phân xƣởng công nghệ, các thiết bị trao đổi nhiệt để làm mát các 

dòng công nghệ thƣờng sử dụng chất tải nhiệt là nƣớc ngọt vì nếu sử dụng 

nƣớc biển làm mát trực tiếp sẽ tiềm ẩn rủi ro nhiễm bẩn nƣớc biển vào các 

dòng công nghệ khi xảy ra sự cố rũ rỉ thiết bị. Việc lẫn nƣớc biển (chứa nhiều 

tạp chất) vào hydrocacbon gây khó khăn cho việc tái chế hơn so với sự cố 

nhiễm bẩn nƣớc ngọt vào dầu (trong trƣờng hợp này thể sử dụng phƣơng pháp 

đơn giản nhƣ triết, lắng để xử lý). 

12. Nguyên lý hoạt động chung của hệ thống làm mát bằng nƣớc là tuần hoàn 

khép kín nƣớc làm mát, hạn chế tối đa sử dụng ƣớc làm mát một lần. Hệ thống 

làm việc theo nguyên tắc hệ thống trung tâm. Nƣớc làm mát sử dụng là nƣớc 

ngọt. Quá trình hạot động của hệ thống có thể tóm tắt sơ lƣợc: Nƣớc làm mát 

sau khi trao đổi nhiệt có nhiệt độ cao sẽ đƣợc thu gom lại rồi sau đó đƣợc làm 

lạnh tới nhiệt độ thích hợp cho chất tải nhiệt. Sau khi hiệu chỉnh chất lƣợng, 

nƣớc làm mát lại bơm tới hệ thống phân phối tới các hộ tiêu thụ hoàn thành chu 
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trình khộp kớn. Các sơ đồ công nghệ hệ thống nƣớclàm mát về cơ bản chỉ 

khác nhau ở một điểm sử dụng phƣơng pháp nào để làm mát nƣớc có nhiệt 

cao sau khi trao đổi nhiệt. 

Căn cứ vào phƣơng pháp làm lạnh nƣớc làm mát hiện nay có hai sơ đồ công 

nghẳnnớc làm mát cơ bản: Sơ đồ nƣớc làm mát bằng nƣớc biển và sơ đồ 

nƣơc làm mát  sử dụng tháp bay hơi. Phƣơng pháp làm mát bằng nƣớc biển 

chỉ áp dụng đƣợc cho các Nhà máy có vị trí gần với bờ biển. Phƣơng pháp sử 

dụng tháp làm mát có thể sử dụng ở mọi nơi mà nguồn nƣớc ngọt đủ cung cấp 

cho các nhu cầu trong đó có nƣơc làm mát bổ sung. Phƣơng pháp làm mát 

bằng nƣớc biển có một số ƣu điểm sau: 

- Giảm đƣợc chi phí đầu tƣ thiết bị trao đổi nhiệt do tiết kiệm đƣợc diện 

trao đổi nhiệt          ( nhiệt độ nƣớc làm mát thấp hơn 4-60C); 

- Chi phớ vận hành thấp; 

- Ít bị ảnh hƣởng nhiều bới điều kiện khí hậu; 

- Công nghệ thõn thiện với mụi trƣờng do hóa chất sử dụng ít hơn vì hệ 

thống kớn; 

- Tiết kiệm đƣợc nƣớc ngọt bổ sung; 

- Sẵn có nguồn nƣớc biển cho phép sử dụng một số quá trình ngƣng tụ 

công suất lớn trực tiếp bằng nƣớc biển nhờ đó nâng cao hiệu suất trao 

đổi nhiệt, giảm kích thƣớc thiết bị. 

Bài 4 

1. Các dạng bể chứa thƣờng sử dụng trong các Nhà máy lọc dầu là bể chứa 

hình cầu, bể chứa dạng hình viờn đạn, bể chứa trụ mái cố định, bể chứa trụ 

mái nổi. Các bể chứa hình cầu và hình viờn đạn đƣợc sử dụng để chứa các khí 

hóa lỏng có áp suất cao nhƣ LPG, propylene. Các bể chứa trụ mái cố định 

đƣợc sử dụng để chứa các sản phẩm lỏng có độ bay hơi thấp nhƣ dầu đốt lũ, 

các loại dầu cặn nặng. Bể chứa mái nổi đƣợc sử dụng để chứa các sản phẩm 

lỏng có độ bay hơi cao nhƣ dầu hoả/nhiên liệu phản lực, xăng, dầu diesel. 

Trong quá trình tàng trữ, các sản phẩm lỏng có độ bay hơi lớn sẽ bay  hơi vào 

phần không gian trong bể chứa, phần không gian càng lớn thỡ lƣợng sản phẩm 

bay hơi càng nhiều và do vậy lƣợng sản phẩm bị hao hụt trong quá trình tàng 

trữ càng lớn. Để hạn chế không gian bay hơi (nhờ đó giảm đƣợc hao hụt) 

ngƣời ta thiết kế bể chứa mái nối có khả năng duy chuyển tƣơng ứng với bề 

mặt chất lỏng trong bể chứa. Các bể chứa mái nổi ngoài mục đích giảm đƣợc 

hao hụt trong tàng trữ cũng giảm nguy cơ cháy nổ cho các bể chứa. 
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2. Để sự liên kết giữa các phân xƣởng công nghệ trong nhà máy lọc dầu chặt 

chẽ nhƣng có tính linh động trong mọi điều kiện hoạt động của nhà máy, đặc 

biệt là khi xảy ra sự cố hoặc khi khởi động, ngƣời ta bố trí các bể chứa trung 

gian trong nhà máy. Bểchứa trung gian về cơ bản đƣợc chia làm hai loại: Bể 

chứa đệm và bể chứa cấu tử pha trộn. 

Bể chứa đệm: Là các bể chứa  đƣợc bố trí giữa các phân xƣởng công nghệ. 

Nhiệm vụ của các bể chứa đệm là dự trữ nguyên liệu hoặc tàng trữ sản phẩm 

của một phân xƣởng công nghệ khi xảy ra sự cố của phân xƣởng phía trƣớc 

hoặc phía sau nhằm duy trỡ hoạt động liên tục của nhà máy tránh ngừng nhà 

máy không có kế hoạch gây thiệt hại về kinh tế và nguy cơ mất an toàn. Tùy 

theo từng đặc điểm công nghệ của từng phân xƣởng, yêu cầu an toàn vận 

hành mà bể chứa đệm ở trạng thỏi đầy (khi giữ vai trừ dự trữ) hoặc ở trạng thỏi 

rỗng (khi giữ vai trò chứa dự phòng). Dung tớch của các bể chứa này đƣợc xác 

định đảm bảo vận hành phân xƣởng 3-4 ngày ở 100% công suất thiết kế. 

Bể chứa cấu tử pha trộn: Để quá trình pha trộn sản phẩm nhà máy đƣợc linh 

động, đa dạng hóa các loại sản phẩm và điều quan trọng là chất lƣợng sản 

phẩm đƣợc đảm bảo ổn định các cấu tử pha trộn đƣợc tàng trữ trong các bể 

chứa trƣớc khí đem đi pha trộn. 

3. Trong thực tế hiện nay sử dụng hai phƣơng pháp pha trộn sản phẩm chính: 

phƣơng pháp pha trộn truyền thống bằng bể pha trộn và phƣơng pháp pha trộn 

trực tiếp trên đƣờng ống. Hai phƣơng pháp pha trộn này về cơ bản khác nhau 

ở phƣơng pháp pha trộn và hệ thống điều khiển. 

Phương pháp pha trộn bằng bể hoà trộn: Theo phƣơng pháp này các cấu từ 

pha trộn đƣợc bơm tới bể hoà trộn theo tỷ lệ xác định theo công thức pha trộn 

tính trƣớc. Các cấu tử pha trộn đƣợc khuáy trộn đồng nhất, kiểm tra chất lƣợng 

sản phẩm ( thƣờng xác định trong phòng thớ nghiệm). Nếu sản phẩm đạt yêu 

cầu sẽ đƣợc chuyển tới bể chứa sản phẩm, sản phẩm không đạt yêu cầu sẽ 

đƣợc hiệu chỉnh cho tới khi đạt chất lƣợng. Trƣờng hợp không thể điều chỉnh 

đƣợc chất lƣợng, sản phẩm háng sẽ đƣợc đƣa về bể chứa dầu thải để chế 

biến lại. Phƣơng pháp pha trộn này không liên tục, vì vậy, ngƣời ta thƣờng lắp 

đặt ít nhất hai bể hoà trộn cho một loại sản phẩm để một bể thực hiện quá trình 

pha trộn, bể khác đang trong giai đoạn kiểm tra hiệu chỉnh và chuyển sản ra 

khỏi bể hoà trộn. Phƣơng pháp này có ƣu điểm là vận hành đơn giản, chất 

lƣợng sản phẩm đƣợc kiểm tra chắc chắn trƣớc khi chuyển tới bể chứa sản 

phẩm. Tuy nhiên, phƣơng pháp hoà trộn này phải đầu tƣ rất nhiều bể pha trộn 
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trong nhà máy, mức độ tự động hóa sản xuất không cao. Sơ đồ công nghệ của 

phƣơng pha trộn bằng bể cần trình bày nhƣ hình H-25 A của giáo trình. 

Phương pháp pha trộn trực tiếp trong đường ống: Theo phƣơng pháp này, các 

cấu từ pha trộn đƣợc bơm theo lƣu lƣợng tƣơng ứng tỷ lệ pha trộn theo công 

thức tính tóan sẵn trong chƣơng trình điều khiển. Các cấu tử đƣợc pha trộn 

trực tiếp trong đƣờng ống lợi dụng năng lƣợng các dòng cấu tử và thiết bị trộn 

tĩnh lắp trong đƣờng ống. Sản phẩm pha trộn đƣợc đƣa thẳng tới bể chứa sản 

phẩm. Chất lƣợng sản phẩm pha trộn đƣợc kiểm sóat bằng các đầu đo trực 

tuyến và truyền tín hiệu về trung tâm điều khiển. Sản phẩm không đạt yêu cầu 

sẽ đƣợc chuyển về bể chứa dầu thải để chế biến lại. Phƣơng pháp này có ƣu 

điểm là quá trình pha trộn hoàn toàn tự động, không phải đầu tƣ các bể chứa 

hoà trộn tiết kiệm chi phí đầu tƣ và mặt bằng, chất lƣợng sản phẩm đƣợc kiểm 

sóat chặt chẽ bằng các thiết bị đo lƣờng điều khiển. Tuy nhiên, phƣơng pháp 

này có nhƣợc điểm là đầu tƣ cho hệ thống thiết bị đo lƣợng điều khiển trực 

tuyến lớn, việc căn chỉnh vận hành ban đầu mất nhiều công sức. Tuy nhiên do 

có nhiều ƣu điểm đa số các nàh máy lịc dầu hiện nay sử dụng phƣơng pháp 

pha trộn này. Sơ đồ công nghệ của phƣơng pha trộn trực tiếp trong đƣờng ống 

cần trình bày nhƣ hình H -25 B của giáo trình. 

4. Các nguồn nƣớc thải chính trong nhà máy lọc dầu là: Nƣớc nhiễm dầu bề 

mặt, nƣớc nhiễm dầu và nguồn nƣớc nhiễm các chất độc hại (phenol) và nƣớc 

thải sinh hoạt. Các nguồn nƣớc thải này đƣợc thu gom và sử lý sơ bộ riêng 

trƣớc khí đƣa tới  hệ thống xử lý chung. Mục đích việc thu gom và xử lý sơ bộ 

nhằm nâng cao hiệu quả quá trình xử lý và giảm chi phớ vận hành. Mỗi dòng 

nƣớc thải có tính chất riêng cần phải có biện pháp xử lý sơ bộ riêng biệt thích 

hợp trƣớc khi  hoà trung vào hệ thống. 

5. Mục đích của quá trình tuyển nổi là tách dầu tự do và dầu ở dạng nhũ tƣơng 

trong nƣớc thải và các chất rắn cũng lẫn trong nƣớc thải nhằm đáp ứng yêu 

cầu gia đoạn xử lý bằng sinh học tiếp theo.  

Nƣớc thải sau khi đƣợc bổ sung hóa chất sẽ hình thành lớp kết tủa, dầu phân 

tán và nhũ tƣơng đƣợc tách ra ở dạng dầu tự do. Bể tuyển nổi có nhiệm vụ làm 

các pha chứa dầu tự do và chất rắn nổi lên phía bề mặt lỏng để dễ dàng tách ra 

khỏi pha lỏng nhằm mục đích thu đƣợc nƣớc phù hợp cho quá trình xử lý sinh 

học ở giai đoạn tiếp theo. Thiết bị tuyển nổi thƣờng là thiết bị kiểu nằm ngang, 

đƣợc chia thành nhiều ngăn nối tiếp nhau, ở ngăn cuối cùng có lắp bơm tuần 

hoàn nhằm tăng cƣờng hiệu quả quá trình phân tách pha. Phần cuối thiết bị có 
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lắp máng thu lớp nổi phớa trờn mặt nƣớc và đƣa về bể chứa dầu thải ẩm. 

Nƣớc qua xử lý tuyển nổi sẽ đƣợc đƣa tới thiết bị xử lý sinh học. 

Bài 5 

1. Trong nhà máy lọc hóa dầu có các hệ thống điều khiển và an toàn chính sau: 

- Hệ thống điều khiển tự động quá trình; 

- Hệ thống dừng khẩn cấp (ESD); 

- Hệ thống cảnh báo và phòng chống cháy nổ (F&G). 

Hệ thống điều khiển quá trình: Hệ thống điều khiến quá trình hiện nay đang 

sử dụng là hệ thống điều khiển phân tán (DCS). Hệ thống này có nhiệm vụ 

giám sát, điều khiển hoạt động của toàn bộ nhà máy. Để thực hiện nhiệm vụ 

này, hệ thống điều khiển kết nối với nhiều hệ thống điều khiển thành phần trong 

nhà máy nhƣ hệ thống đo mức, hệ thống giám sát máy móc, hệ thống điều 

khiển van tự động, hệ thống thu thập xử lý số liệu từ các đầu đo phân tích,... Hệ 

thống DCS cũng có chức năng bảo đảm an toàn máy móc thiết bị ở mức thấp. 

Hệ thống dừng khẩn cấp (ESD): Hệ thống dừng khẩn cấp có nhiệm vụ giám sát 

một số thông số công nghệ có lựa chọn của nhà máy quyết định đến vận hành 

an toàn toàn. Hệ thống sẽ dừng khẩn cấp phân xƣởng hay nhà máy khi có sự 

cố vƣợt ra ngoài giới hạn cho phép có thể khôi phục lại hoạt động bình thƣũng. 

Hệ thống này cũng có nhiệm vụ ngăn chặn sự khởi động của máy móc, phân 

xƣởng khi điều kiện vận hành chƣa về chế độ cho phép. Hệ thống dừng khẩn 

cấp có thể hoạt động tự động hoặc khởi động trực tiếp bằng tay từ phòng điều 

khiển trung tâm. 

Hệ thống cảnh báo và phòng, chống cháy nổ (F&G): Hệ thống cảnh báo và 

phòng chống cháy nổ có nhiệm vụ thu thập các thụng tin về nguy có cháy nổ ( 

nồng độ các chất trong không khí, nhiệt độ,...) để đƣa ra cảnh báo sớm, báo 

động tới phòng điều khiển trung tâm và các trạm cứu hoả trong nhà máy. Trong 

một số trƣờng hợp, các tín hiệu từ hệ thống này sẽ khởi động trực tiếp các thiết 

bị chữa cháy hoặc dừng hoạt động của máy móc, thiết bị. 

2. Trong nhà máy lọc hóa dầu để thực hiện nhiệm vụ giám sát điều khiển, hệ 

thống điều khiển quá trình đƣợc kết nối với nhiều hệ thống điều khiển thành 

phần nhƣ: Hệ thống điều khiển van vận hành bằng mô tơ, hệ thống đo mức bể 

chứa, hệ thống giám sát hoạt động của máy móc, thiết bị, hệ thống xuất nhập 

sản phẩm, nguyên liệu tự động,... 

- Hệ thống đo mức:Trong nhà máy một hệ thống đo mức tự động đƣợc 

trang bị để đo mức tất cả các bể chứa trong nhà máy phục vụ cho quản lý và 
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điều khiển hoạt động xuất, nhập ( nguyên liệu, sản phẩm) và pha trộn sản 

phẩm. Hệ thống đo mức đƣợc trang bị một bộ vi xử lý riêng và nối với hệ thống 

điều khiển DCS tại phòng điều khiển trung tâm. Tùy theo yêu cầu mà cụ thể 

(cho mục đích thống kế, tàng trữ hay cho mục đích xuất hàng) mà cấp chính 

xác của thiết bị đƣợc xác định phù hợp. Với mục đích thông kế sai số cho phép 

là ± 5mm, nếu hệ thống đo lƣợng đƣợc sử dụng cho xuất hàng thỡ sai số 

không vƣợt quá ± 1mm. 

- Hệ thống điều khiển van vận hành bằng mô-tơ (MOV): Hệ thống điều 

khiển van vận hành bằng mô-tơ đƣợc kiểm tra, điều khiển nhờ một bộ vi xử lý 

riêng biệt. Máy tính trang bị cho hệ thống này cung cấp cả chức năng vận hành 

và thiết kế. Hệ thống này đựoc kết nối với hệ thống DCS và cho phép điểu 

khiển và kiểm tra từ hệ thống điều khiển DCS. Các thiết bị xử lý thông tin đƣợc 

lắp đặt tại phòng điều khiển trung tâm nhà máy. Hệ thống này có nhiệm vụ thực 

hiện điều khiển các van vận hành theo lệnh từ phòng điều khiển trung tâm, đảm 

bảo các van đóng mở theo đúng quy trình vận hành. 

- Hệ thống giám sát máy múc, thiết bị: Hệ thống giám sát máy móc thiết bị 

có nhiệm vụ giám sát chế độ hoạt động một số bộ phân làm việc nặng tải của 

một số thiết bị quan trọng có công suất, tải trọng lớn trong nhà máy nhƣ tuốc 

bin các máy nén trong phân xƣởng cracking, các máy bơm công suất lớn. Các 

bộ phận cần đƣợc theo dừi là các ổ đỡ thủy lực. Độ rung, nhiệt độ,... của các 

bộ phận này đƣợc chuyền về hệ thống xử lý và phòng điều khiển trung tâm để 

kịp thời hiệu chỉnh chế độ hoạt động hoặc đƣa ra các giải pháp cần thiết để 

ngăn ngừa các sự cố xảy ra. Hệ thống giám sát máy móc cũngg đƣợc trang bị 

bộ vi xử lý riêng và đƣợc kết nối với hệ thống điều khiển DCS để giám sát. 
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CÁC THUẬT NGỮ CHUYÊN MÔN. 

Hệ thống điều khiển phân tán (DCS): Distributed Control System. 

Hệ thống ngừng khẩn cấp (ESD): Emergency Shutdown 

LPG (Liquefied Petroleum Gas): Khí hóa lỏng 
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